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Chương 1 – Giới thiệu

1.1 Bối cảnh chung

Kể từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới vào năm 1998, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong lĩnh vực xây dựng khuôn khổ pháp lý và chính sách nhằm hỗ trợ cho hoạt động phát triển kinh tế-xã hội trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang một “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và xây dựng nhà nước pháp quyền.

Trong lĩnh vực kinh tế, kể từ năm 1996 những cải cách về pháp luật và thể chế pháp lý đã góp phần đạt được mức tăng trưởng GDP hàng năm là 6,45%. Cùng với sự tăng trưởng này là sự phát triển nhanh chóng của khu vực tư nhân và các quyền về tài sản được công nhận rõ ràng hơn. Bên cạnh đó, việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vào tháng 1/2007 đã đặt ra yêu cầu Chính phủ Việt Nam phải quan tâm nhiều hơn đến việc hài hòa hóa pháp luật quốc gia với các cam kết quốc tế và hoàn thiện hệ thống pháp luật  để thúc đẩy cải cách kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế.

Tăng trưởng kinh tế có tác động to lớn đến đời sống của người dân. Tỉ lệ nghèo đã giảm đáng kể (từ 58,1% vào năm 1990 xuống còn 10% vào năm 2010), và Việt Nam đang vững chắc tiến đến hoàn thành hầu hết các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Tuy nhiên, Chính phủ Việt Nam nhận thức rõ ràng rằng cải thiện điều kiện vật chất mới chỉ là bước đi đầu tiên, và cần phải phát triển xã hội và phát triển con người để đảm bảo tăng trưởng bền vững. Chiến lược Bình đẳng Giới 2011-2020 và Chiến lược Phát triển Kinh tế-Xã hội 2011-2020 đã khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển xã hội, bảo vệ quyền công dân và thu hút sự tham gia của mọi người dân, đặc biệt là phụ nữ và các đối tượng dễ bị tổn thương, vào việc đảm bảo cho một nền quản trị hiệu quả, có trách nhiệm giải trình và minh bạch. 

Đồng thời, Chính phủ Việt Nam cũng tích cực thực hiện những cam kết về xây dựng nhà nước pháp quyền. Cam kết xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đã được nêu rõ trong Hiến pháp 1992 (sửa đổi năm 2001) của Việt Nam và được Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định lại bằng Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị vào năm 2002. Nghị quyết này là tiền đề dẫn đến việc Bộ Chính trị thông qua Nghị quyết 48-NQ/TW về Chiến lược Xây dựng và Hoàn thiện Hệ thống Pháp luật Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 và Nghị quyết 49-NQ/TW về Chiến lược Cải cách Tư pháp đến năm 2020 vào năm 2005.  Hai chiến lược này đặt nền móng cho việc xây dựng nhà nước pháp quyền, thông qua các sáng kiến về bảo vệ quyền con người, thúc đẩy dân chủ, tăng cường tiếp cận công lý và cải cách hệ thống tư pháp. 

Trong hai thập kỷ vừa qua, với sự giúp đỡ của các nhà tài trợ quốc tế, Chính phủ Việt Nam đã xây dựng và thực hiện một loạt dự án trong lĩnh vực lập pháp và hành chính để tăng cường các thể chế và cải tiến các quy trình. Một trong những biện pháp mà Chính phủ Việt Nam đã áp dụng trong bối cảnh đó là cải cách quy trình lập pháp.

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Luật BHVBQPPL) được ban hành năm 2008 nhằm cải cách khuôn khổ pháp lý – vào thời điểm đó có 200 luật, 100 pháp lệnh và 10.000 văn bản quy phạm pháp luật do cấp bộ ban hành – mà thực tiễn đã cho thấy sự thiếu nhất quán, kém hiệu quả và còn chồng chéo, mâu thuẫn. 

Với việc giảm bớt số lượng các loại văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan có thẩm quyền khác nhau ban hành – bao gồm Chính phủ ở trung ương, các bộ ngành và chính quyền 63 tỉnh thành – từ 23 xuống 18 và đề ra nguyên tắc là mỗi cơ quan chỉ được ban hành một loại văn bản quy phạm pháp luật, Luật BHVBQPPL tìm cách giải quyết những bất cập trong công tác nghiên cứu xây dựng pháp luật, tham vấn và phân tích chính sách pháp luật, bằng cách quy định thủ tục rõ ràng nhằm nâng cao tính thống nhất trong quy trình xây dựng pháp luật và của hệ thống pháp luật.
Sau bốn năm thực hiện, một điều không thể phủ nhận là Luật BHVBQPPL với những tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực cải cách lập pháp đã có tác động tích cực nhất định đối với quy trình xây dựng luật. Tuy nhiên, những vấn đề như: còn có nhiều cơ quan Chính phủ tham gia vào quy trình xây dựng luật; thiếu một cách tiếp cận tập trung, phối hợp nhịp nhàng và quy định vai trò rõ ràng trong việc hoạch định chính sách, xây dựng, ban hành và thi hành pháp luật; tham vấn công chúng chưa đầy đủ; còn thiếu kỹ năng và công cụ để đáp ứng hiệu quả các yêu cầu thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật vẫn tiếp tục là những thách thức đáng kể. Những thách thức này cộng với quy địnhpháp luật thiếu rõ ràng và minh bạch gây ảnh hưởng lớn đến kết quả phát triển kinh tế và xã hội. Luật pháp không rõ ràng gây cản trở cho việc lập kế hoạch và quản lý các chính sách kinh tế một cách hiệu quả, ảnh hưởng đến việc thực hiện các chính sách và chương trình xã hội; mà đây lại là những yếu tố rất quan trọng để ứng phó với những thách thức của một nền kinh tế đang chuyển đổi và khả năngquản lý để vượt qua cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Sự thiếu minh bạch của hệ thống pháp luật là trở ngạicho việc bảo vệ quyền của mọi người dân, đặc biệt là những người yếu thế, dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, trong đó có phụ nữ và người dân tộc thiểu số. 

Thông qua việc hỗ trợ cho một chương trình cải cách tổng thể đối với quy trình xây dựng luật pháp ở Việt Nam, Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia tại Việt Nam (NLD) sẽ giúp Chính phủ Việt Nam xây một khuôn khổ pháp lý vững mạnh, hiệu quả và minh bạch, phản ánh được nhu cầu của người dân Việt Nam và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế công bằng. 

1.2 Bối cảnh Dự án

Dự án NLD được thiết kế song song với những sáng kiến nói trên của Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ. Thiết kế ban đầu - kết quả của đề án do Bộ Tư pháp trình vào tháng 1/2007 về cải cách hoạt động xây dựng luật, pháp lệnh -  được xây dựng và xem xét lần đầu tiên vào tháng 7/2007, trước khi Luật BHVBQPPL được ban hành. Dự án được thiết kế để hỗ trợ cho bốn hợp phần cốt lõi của quy trình làm luật: lên kế hoạch; phân tích chính sách; soạn thảo luật; và đảm bảo tính thống nhât và hệ thống giữa các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Một năm sau, thiết kế này đã được chỉnh sửa để tính đến những thay đổi do Luật BHVBQPPL mang lại, đồng thời tập trung vào những quy định pháp luật có tác động đến phát triển kinh tế. 

Ngày 20.7.2010, CIDA phát hành Hồ sơ mời thầu tư vấn dựa trên thiết kế nói trên. Cơ quan Thực hiện Dự án Canada - liên minh giữa Hiệp hội Luật sư Canada(CBA), Cơ quan Tư pháp Quốc tế bang Ontario (Ontario Justice International), Bộ Tổng chưởng lý/Tư pháp bang Ontario (MAG), và Công ty luật Stikeman Elliott LLP (SE) - đã nộp đề xuất kỹ thuật và tài chính cho CIDA.

CIDA ký Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn với Cơ quan Thực hiện Dự án Canada vào ngày 29/3/2012 để thực hiện Dự án NLD.

1.3 Mục tiêu Dự án

Mục tiêu tổng thể: Hỗ trợ tăng trưởng kinh tế công bằng thông qua hệ thống quản trị công có trách nhiệm giải trình và minh bạch hơn.
Mục tiêu cụ thể của Dự án: Hỗ trợ chương trình cải cách toàn diện quy trình lập pháp ở Việt Nam và nâng cao chất lượng các văn bản pháp luật về kinh tế.

Kết quả dài hạn: Một khuôn khổ luật pháp được tăng cường, có hiệu quả, minh bạch, đáp ứng nhu cầu của người dân Việt Nam và hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế công bằng.

Các kết quả trung hạn:

· Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành áp dụng các quy trình hoạch định và quản lý chiến lược trong quá trình phát triển lập pháp;

· Nâng cao sự tham gia của người dân và khu vực tư  vào quá trình xây dựng văn bản pháp luật;

· Tăng cường tính thống nhất, liên kết và chuẩn hóa trong quy trình lập pháp của Việt Nam; và

· Nâng cao chất lượng của các văn bản pháp luật kinh tế được hỗ trợ soạn thảo thông qua chương trình thí điểm.

Các kết quả trước mắt:
· Năng lực của Bộ Tư pháp và các Bộ chủ quản kinh tế được cải thiện trong việc tham gia vào các quy trình hoạch định chiến lược.
· Năng lực của Bộ Tư pháp và các Bộ chủ quản kinh tế được nâng cao trong việc tiến hành nghiên cứu chính sách và đánh giá tác động, bao gồm cả đánh giá tác động về giới;
· Năng lực của Bộ Tư pháp và các Bộ chủ quản kinh tế được tăng cường trong công tác lấy ý kiến nhân dân và khu vực tư trong toàn bộ quá trình xây dựng  pháp luật;
· Năng lực của Bộ Tư pháp và các Bộ chủ quản kinh tế được tăng cường trong soạn thảo văn bản pháp luật tuân theo các kỹ thuật và chuẩn mực đã được thừa nhận;
· Năng lực của Bộ Tư pháp được nâng cao trong việc hỗ trợ và đảm bảo chất lượng soạn thảo văn bản;
· Năng lực của Bộ Tư pháp và Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội được tăng cường trong việc áp dụng thống nhất các tiêu chí thẩm định và thẩm tra văn bản; và
· Năng lực của Bộ tư pháp và các Bộ chủ quản được nâng cao trong công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường tính thống nhất của hệ thống pháp luật.
1.4 Tóm tắt Kết quả của Đoàn đánh giá đầu kỳ về thực hiện Dự án

Đoàn công tác đầu kỳ và việc xây dựng Kế hoạch Thực hiện Dự án được coi là những hoạt động then chốt trong giai đoạn khởi động Dự án NLD. Phối hợp với CIDA và Bộ Tư pháp, Cơ quan Thực hiện Dự án Canada  đã lên kế hoạch và thực hiện chuyến công tác đầu kỳ tại Việt Nam từ ngày 18/5-2/6/2012.

Mục tiêu chính của Đoàn công tác bao gồm: 

· Thiết lập quan hệ với Bộ Tư pháp và các cơ quan khác của Việt Nam tham gia chính trong Dự án; 

· Đảm bảo rằng Bộ Tư pháp và các bên liên quan ủng hộ mục tiêu của Dự án và hiểu rõ hơn kỳ vọng của các cơ quan này về kết quả Dự án, sự cam kết và năng lực hoạt động, hạn chế thực tế của các cơ quan này; và  

· Phối hợp với CIDA và Bộ Tư pháp xây dựng một phương pháp luận cho Dự án để phản ánh được mục tiêu của các cơ quan này, bao gồm các đối tác, các quy trình và hoạt động để đạt được những mục tiêu mà Dự án đề ra. 

Các thành viên trong Đoàn công tác đã tham khảo ý kiến của CIDA và các cơ quan Việt Nam có liên quan như Bộ Tư pháp và các đơn vị của Bộ: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (CVĐCVXDPL), Vụ Hợp tác quốc tế (HTQT), Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Phổ biến - Giáo dục pháp luật, Viện Khoa học pháp lý (KHPL) và Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (Vụ Pháp luật thuộc Văn phòng Quốc hội), Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Bộ Tài chính và Bộ Công thương. Các thành viên trong Đoàn cũng gặp gỡ các nhà tài trợ tham gia vào các dự án, sáng kiến cải cách tư pháp và pháp lập ở Việt Nam, trong đó có UNDP, DANIDA, USAID, STAR, PIAP và JPP.

Các cuộc trao đổi lấy ý kiến này cùng với nghiên cứu được thực hiện trước khi Đoàn công tác vào làm việc đã mang lại những kết quả như sau:

Về bối cảnh và tiến trình cải cách lập pháp:

· Bộ Tư pháp và các nhà tài trợ gặp gỡ với Đoàn bày tỏ sự đánh giá cao tầm quan trọng của Dự án NLD. Tuy nhiên, đã mất gần năm năm kể từ khi Đoàn thiết kế Dự án đầu tiên đặt vấn đề vào năm 2007 và do vậy Bộ Tư pháp nóng lòng muốn đẩy tiến độ của Dự án đi càng nhanh càng tốt. Điều này dẫn đến một rủi ro là Cơ quan Thực hiện Dự án Canada sẽ chịu áp lực phải triển khai vội vã để đáp ứng tinh thần khẩn trương này. Do tiến độ chậm trễ và Bộ Tư pháp đặt nhiều hy vọng vào Dự án, nên việc đáp ứng những kỳ vọng này của Bộ Tư pháp và cộng đồng các nhà tài trợ cũng là một thách thức (nhiều nhà tài trợ đã ngừng tham gia vào các dự án cải cách lập pháp để đợi Dự án này bắt đầu).

· Kể từ khi ban hành Luật BHVBPPL vào năm 2008, các cơ quan chức năng Việt Nam và đặc biệt là Bộ Tư pháp đã triển khai nhiều công việc trong lĩnh vực cải cách công tác lập pháp với sự hỗ trợ của các nhà tài trợ. Thông qua các cuộc họp khởi động của Đoàn với cộng đồng các nhà tài trợ và thông tin thu thập được trước khi Đoàn đến Việt Nam, Cơ quan Thực hiện Dự án Canada đã được biết về các sáng kiến, dự án hoạt động với kinh phí của các nhà tài trợ trong những năm gần đây, hoạt động trong cùng lĩnh vực với Dự án NLD, cụ thể là: 

· Dự án Hỗ trợ Thúc đẩy Thương mại (STAR) của USAID (hoạt động từ năm 2001) hỗ trợ cho Bộ Tư pháp soạn thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND 2004 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 quy định về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan trung trung ương. Gần đây, Dự án STAR hỗ trợ cho Quốc hội xây dựng các Pháp lệnh  Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Ngoài ra, STAR còn hỗ trợ cho hai dự án thí điểm về pháp điển  với mô hình pháp điển  của Mỹ với Bộ Khoa học và Công nghệ (pháp điển  toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Dự án cũng hỗ trợ việc xuất bản Công báo (nơi đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật mới) ở 21 tỉnh thành của Việt Nam.

· Sáng kiến Cạnh tranh Việt Nam  (VNCI) do USAID tài trợ, hỗ trợ thực hiện yêu cầu Đánh giá Tác động Pháp luật theo Luật BHVBQPPL, bao gồm việc đào tạo, tập huấn cho cán bộ của Bộ Tư pháp và các cơ quan Chính phủ khác.

· UNDP hỗ trợ một số đơn vị của Bộ Tư pháp về nhiều chủ đề trong nhiều năm nay, trong đó có hỗ trợ xây dựng Luật BHVBQPPL 2008.

· Dự án Hỗ trợ Thực hiện Chính sách (PIAP) do CIDA tài trợ hợp tác chặt chẽ với Ủy Ban Tư pháp, Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Các Vấn đề Xã hội của Quốc hội trong 15 năm qua. Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho các Ủy ban thông qua việc tổ chức hội thảo so sánh các hệ thống pháp luật và các chuyến nghiên cứu học tập về nhiều vấn đề pháp luật khác nhau, trong đó có pháp điển  và hợp nhất các văn bản pháp luật.

· Liên minh Châu Âu hỗ trợ cho một dự án về pháp điển  Luật về Quốc hội (được Dự án STAR sử dụng làm mô hình mẫu).

· DANIDA đang trong giai đoạn đầu hợp tác với Quốc hội trong Dự án Quản trị tốt trong Cải cách Hành chính Công (GOPAR), Dự án này tạo cơ hội cho công chúng được tham gia vào quá trình xây dựng chính sách và làm luật thông qua việc thành lập một quỹ cho các tổ chức xã hội  về nghiên cứu chính sách và pháp luật liên quan đến các dự án luật đã được đưa vào Chương trình xây dựng pháp luật và giám sát việc thực hiện pháp luật.

· Dự án STAR đang trong quá trình thực hiện một nghiên cứu chẩn đoán tại 5 tỉnh về tình hình thực hiện Luật BHVBQPPL cùng với Bộ Tư pháp, và VNCI đang tiến hành đánh giá tình hình thực hiện Luật BHVBQPPL trên cơ sở 20 luật được ban hành sau khi Luật BHVBQPPL ra đời.

· Mặc dù đã có những sáng kiến, dự án trên, các Bộ, ngành và nhà tài trợ được tham khảo ý kiến đều nêu ra một loạt vấn đề còn tồn tại trong quy trình xây dựng pháp luật và khuôn khổ pháp lý hiện hành, bao gồm những vấn đề như: hầu như không phân tích chính sách trước khi soạn thảo luật, dẫn đến việc luật được soạn thảo dựa trên lợi ích của cơ quan soạn thảo; chất lượng đánh giá tác động pháp luật (RIA) thấp và các bộ/ngành không có công cụ để đánh giá một cách thích hợp (việc tập huấn về RIA hiện nay do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện, và không tập huấn về kỹ năng); thiếu nguồn lực; đào tạo, tập huấn không đầy đủ, thiếu sự rõ ràng và định hướng về cách thức thực hiện tham vấn công chúng và tổng hợp các ý kiến góp ý vào quy trình soạn thảo luật; luật và các quy định hướng dẫn chi tiết do các cơ quan ở các cấp khác nhau ban hành thiếu nhất quán; nhiều loại văn bản quy phạm pháp luật dẫn đến những chồng chéo, mâu thuẫn giữa các văn bản khác nhau và sự thiếu chắc chắn về việc văn bản nào đang có hiệu lực; những vấn đề đáng kể về việc diễn giải, thi hành và thực thi pháp luật.

· Đại diện của các Bộ và các cơ quan Chính phủ khác thống nhất cho rằng bốn hợp phần ban đầu của Dự án (lập kế hoạch, phân tích chính sách, soạn thảo luật và đảm bảo tính nhất quán của luật) vẫn là những lĩnh vực cần được tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật. 

· Chính phủ Việt Nam hiện nay đang trong quá trình sửa đổi Hiến pháp, dự kiến sẽ hoàn tất trong 18 tháng tới, và khi Hiến pháp mới được ban hành sẽ có thể tác động đến vai trò của các cơ quan nhà nước khác nhau tham gia vào quá trình xây dựng pháp luật.

· Luật BHVBQPPL 2008 và Luật BHVBQPPL của HĐND, UBND 2004 theo kế hoạch là đối tượng chính của chương trình hợp nhất và soạn thảo cần được hoàn tất trước cuối năm 2014. Bộ Tư pháp dự kiến sẽ xây dựng các hướng dẫn thực hiện cho hai Pháp lệnh mới về Pháp điển và Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật đã thông qua vào tháng 3 và tháng 4 năm 2012. Ngoài ra, trên 100 dự án luật và pháp lệnh đã được đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh giai đoạn 2011-2016, và Bộ Tư pháp sẽ chủ trì soạn thảo 20 dự án luật, trong đó có Luật BHVBQPPL hợp nhất, Bộ luật Dân sự và Bộ luật Hình sự. (Ủy ban Pháp luật được giao nhiệm vụ đề xuất nội dung cải tiến cho Luật BHVBQPPL để hợp nhất với Luật BHVBQPPL của HĐND, UBND, song Bộ Tư pháp sẽ chịu trách nhiệm chủ trì soạn thảo). 

· Hiện nay Ủy ban Pháp luật có trách nhiệm chuẩn bịvề Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm và 5 năm của Quốc hội; các chương trình này do Bộ Tư pháp giúp Chính phủ xây dựng để Chính phủ  trình lên Quốc hội.  

Trong bối cảnh đó, Bộ Tư pháp, các Bộ liên quan và Ủy ban Pháp luật có thêm một áp lực là phải chủ động giải quyết những vấn đề nêu trên, và nói chung với cả chương trình cải cách hệ thống pháp luật. 

Về thiết kế Dự án, CIDA đã nhấn mạnh là cần tiếp cận một cách linh hoạt trong thiết kế và thực hiện Dự án, và yêu cầu chúng tôi xây dựng kế hoạch cho Giai đoạn đầu tiên của Dự án để có thể thích ứng với những thay đổi trong môi trường pháp lý của Việt Nam, và dựa trên kinh nghiệm rút ra trong Giai đoạn đầu tiên này để thực hiện giai đoạn còn lại của Dự án. CIDA cũng nhấn mạnh lại tầm quan trọng của các vấn đề kinh tế, cụ thể là thương mại và đầu tư, đối với cả hai nước Canada và Việt Nam. Hơn nữa, cả CIDA và Bộ Tư pháp đều khẳng định rằng cần thành lập một Tổ Tư vấn Kỹ thuật với sự tham gia gồm đại diện từ tất cả các Bộ, ngành và các cơ quan tham gia khác để hỗ trợ cho quá trình thực hiện Dự án.

Dựa trên những phát hiện và đề xuất nêu trên, Cơ quan Thực hiện Dự án Canada đã soạn thảo một Khung Dự án để xây dựng và thực hiện Dự án NLD. Khung dự án này đã được đưa ra xem xét và thảo luận với Vụ Hợp tác quốc tế của Bộ Tư pháp, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật của Bộ Tư pháp và Viện Khoa học Pháp lý tại các cuộc họp được tổ chức cho mục đích này trong những ngày làm việc cuối của Đoàn công tác. Khung dự án được đề xuất đã được thiết kế để đảm bảo sao cho mọi hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật trong khuôn khổ Dự án phải phù hợp với nhu cầu của các cơ quan đối tác phía Việt Nam, có tính bền vững và đảm bảo đạt được mục tiêu của Dự án. Các đối tác phía Việt Nam cho ý kiến phản hồi tích cực về đề xuất Khung Dự án. 
Dựa trên đề xuất Khung Dự án, Cơ quan Thực hiện Dự án Canada đã xây dựng và trình lên Bộ Tư pháp và CIDA Dự thảo Kế hoạch Thực hiện Dự án (PIP) giai đoạn 1 vào tháng 8 năm 2012. Sau khi xem xét kỹ dự kiến phương pháp thực hiện, Tháng 10 năm 2012, Bộ Tư pháp đã có một số bình luận về Dự thảo Kế hoạch Thực hiện Dự án (PIP) và lo ngại rằng Dự thảo Kế hoach Thực hiện Dự án (PIP) chưa đáp ứng được nhu cầu ngắn hạn của Bộ và đặc biệt là nhu cầu giúp Bộ Tư pháp xây dựng Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật hợp nhất sẽ thông qua vào năm 2014. Việc trao đổi về phương pháp thực hiện Dự án được kéo dài cho tới tháng 1 năm 2013 khi Đoàn công tác thứ hai gồm ba thành viên đại diện cho Cơ quan Thực hiện Dự án Canada (Giám đốc Dự án, Giám đốc Văn phòng Dự án và đại diện của Bộ Tổng chưởng lý bang Ontario) được tổ chức để làm việc lại với phía Việt Nam.
Đoàn công tác thứ hai diễn ra từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2 năm 2013. Đại diện của Cơ quan Thực hiện Dự án và các đơn vị đối tác thuộc Bộ tư pháp và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã có những buổi trao đổi thảo luận sâu để làm rõ một số chi tiết liên quan tới quy trình làm luật và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, cũng như phương pháp tiến hành hoạt  động cụ thể cần triển khai trong Giai đoạn 1. Kết quả là Đoàn công tác lần thứ hai đã thống nhất được với Bộ Tư pháp về cách tiếp cận làm cơ sở cho việc xây dựng Kế hoạch thực hiện dự án.
1.5 Phương pháp luận của Kế hoạch thực hiện Dự án

Mục tiêu hàng đầu của Kế hoạch thực hiện Dự án (PIP) này là đưa ra và xác định một phương pháp luận chung cho việc thực hiện Dự án như đã nêu trong Biên bản Ghi nhớ (MoU) giữa hai Chính phủ Canada và Việt Nam trong Phụ lục A. Kế hoạch thực hiện Dự án này xác định các kết quả dự kiến sẽ đạt được từ Dự án và lồng ghép cách tiếp cận Quản lý dựa trên kết quả (RBM) vào quá trình thực hiện Dự án. Tính phù hợp của Kế hoạch thực hiện Dự án sẽ được đảm bảo trong toàn bộ vòng đời Dự án bằng cách cập nhật, điều chỉnh và ra quyết định quản lý, những nội dung này sẽ được chi tiết hóa trong các báo cáo tiến độ Dự án và các kế hoạch công tác hàng năm sẽ được Ban Chỉ đạo Dự án phê duyệt trong quá trình thực hiện Dự án.

Chương 2 – Phương pháp thực hiện Dự án

2.1 Nguyên tắc chủ đạo

Bốn nguyên tắc chủ đạo sẽ được áp dụng trong quá trình thực hiện Dự án này: 

Quan hệ đối tác và quy trình hoạt động có sự tham gia: Cơ quan Thực hiện Dự án Canada sẽ hợp tác với đối tác chính của dự án là Bộ Tư pháp để tăng cường năng lực xây dựng pháp luật với cách tiếp cận có sự tham gia, đảm bảo sao cho tất cả các bên có liên quan đều tham gia đầy đủ vào quá trình lập kế hoạch, thiết kế hoạt động và thực hiện dự án cũng như các quy trình theo dõi và đánh giá. Mặc dù đối tác chính của Cơ quan Thực hiện Dự án Canada sẽ là Vụ HTQT của Bộ Tư pháp, song Cơ quan Thực hiện Dự án Canada cũng sẽ phối hợp với các vụ chức năng của Bộ (Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Viện Khoa học Pháp lý và các vụ, cục khác), các Bộ, ngành hữu quan và Ủy ban Pháp luật thông qua việc thành lập Tổ Tư vấn Kỹ thuật giữ vai trò cố vấn, hỗ trợ và phản hồi cho Nhóm Quản lý Dự án trong tất cả các giai đoạn của Dự án. Khi Dự án được triển khai, các bên có liên quan khác có thể tham gia trực tiếp vào Dự án (ví dụ như Văn phòng Chính phủ) cũng có thể được mời tham gia vào Tổ Tư vấn Kỹ thuật.

Tăng cường năng lực bằng cách áp dụng và thể chế hóa các bài học kinh nghiệm đã thu được trong thực hiện Dự án: trọng tâm cốt lõi của Dự án sẽ là tăng cường năng lực cho các nhà làm luật và các viện nghiên cứu của Việt Nam, thúc đẩy các quy trình xây dựng pháp luật để đảm bảo tất cả các cơ quan chủ chốt (Bộ Tư pháp, các Bộ chủ quản tham gia Dự án, Ủy ban Pháp luật và Văn phòng Chính phủ) phối hợp một cách hiệu quả trong suốt quy trình xây dựng  pháp luật. Các chuyên gia từ Cơ quan Thực hiện Dự án Canada đều tham gia vào mạng lưới quốc tế ngày càng mở rộng của các cá nhân và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực lập kế hoạch và xây dựng chính sách và pháp luật, soạn thảo văn bản pháp luật và quan hệ với Chính phủ. Các chuyên gia này sẽ giúp các đối tác Việt Nam tiếp cận với nhiều phương án thực hành và nghiên cứu dựa trên bằng chứng khoa học đang được sử dụng ở Canada và các nước khác, giúp họ lựa chọn những phương án phù hợp nhất cho Việt Nam. Cơ quan Thực hiện Dự án Canada sẽ giúp các đối tác Việt Nam tìm hiểu các nghiên cứu dựa trên chứng cứ và những lựa chọn thay thế đã được áp dụng ở Canada và nước khác để tìm ra giải pháp thích hợp nhất cho Việt Nam.  Cơ quan Thực hiện Dự án Canada sẽ bắt đầu bằng việc tiếp thu, lồng ghép những kiến thức chuyên môn và công cụ được xây dựng bởi các dự án khác với Bộ Tư pháp, các Bộ tham gia Dự án và Quốc hội. Việc thu thập dữ liệu, đánh giá nhu cầu và khảo sát để xác định các vấn đề bất cập, các quy trình nghiên cứu và theo dõi sẽ được áp dụng để đảm bảo tích lũy các kiến thức, kinh nghiệm từ những hoạt động và kết quả đầu ra của Dự án và thể chế hóa chúng thông qua sự tham gia trực tiếp của Viện Khoa học Pháp lý, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, các vụ chức năng khác của Bộ Tư pháp, các Bộ chủ quản, Ủy ban Pháp luật (Vụ Pháp luật) và các cơ quan Chính phủ khác khi cần có nhu cầu. Các hoạt động đào tạo, tập huấn và nâng cao năng lực sẽ được thiết kế để thúc đẩy và xây dựng các mối quan hệ giữa các cơ quan hữu quan. Bên cạnh việc thường xuyên tư vấn và phản hồi về quá trình thực hiện Dự án, Tổ Tư vấn Kỹ thuật - với thành phần là đại diện từ các cơ quan chủ chốt – còn là một diễn đàn nhằm xây dựng và tăng cường quan hệ phối hợp giữa các cơ quan. Với tư cách là một cơ quan Chính phủ với chức năng nhiệm vụ tương đồng với Bộ Tư pháp và là một thành viên của Cơ quan Thực hiện Dự án Canada, Bộ Tổng Chưởng lý (Bộ Tư pháp) bang Ontario sẽ là đầu mối gắn kết mang tính thiết chế để chia sẻ các kiến thức và kinh nghiệm giữa hai hệ thống trong các khâu chủ chốt của quá trình xây dựng pháp luật: lập kế hoạch; phân tích chính sách, soạn thảo VBQPPL; và đảm bảo tính thống nhất của pháp luật.  

Cách tiếp cận quản lý mang tính lặp lại: Cơ quan Thực hiện Dự án Canada sẽ quản lý Dự án theo cách lặp đi lặp lại thông qua các chu trình học tập được lồng ghép vào các chiến lược của Dự án, công tác theo dõi và đánh giá tiến độ được duy trì thường xuyên, các bài học kinh nghiệm rút ra trong giai đoạn trước sẽ được tiếp thu trong xây dựng kế hoạch cho giai đoạn sau, trên cơ sở tham vấn chặt chẽ với Bộ Tư pháp và Tổ Tư vấn Kỹ thuật. Dự án sẽ sử dụng nhiều cơ hội phản hồi và phân tích thông tin với các cá nhân và tổ chức tham gia Dự án để không ngừng điều chỉnh thiết kế Dự án cho phù hợp. 13 tháng đầu của Dự án được thiết kế để áp dụng cách tiếp cận này, nhằm xây dựng nền tảng kiến thức và kỹ năng cần thiết cho việc thiết kế Giai đoạn hai, dài hơi hơn của Dự án.

Bình đẳng Giới:  Như được nêu rõ trong Phần 2.3 dưới đây, Cơ quan Thực hiện Dự án Canada sẽ đảm bảo mọi khía cạnh cần cân nhắc về bình đẳng giới được lồng ghép vào tất cả các hoạt động của Dự án, bao gồm các hoạt động nâng cao năng lực và đào tạo, tập huấn, nghiên cứu, thu thập số liệu, theo dõi kết quả cũng như các quy trình mới được xây dựng và thể chế hóa tại các cơ quan đối tác phía Việt Nam.

2.2 Cách tiếp cận đối với phương pháp thực hiện Dự án

Cơ quan Thực hiện Dự án Canada (CEA) và Bộ Tư pháp đã thống nhất Dự án sẽ chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ được triển khai trong 13 tháng đầu của Dự án. Giai đoạn 1 được xây dựng trên cơ sở thừa nhận mong muốn của Bộ Tư pháp đẩy nhanh hoạt động xây dựng pháp luật càng nhanh càng tốt và đồng thời phản ánh nhu cầu đánh giá quá trình xây dựng pháp luật hiện hành và đánh giá năng lực và kỹ năng hiện có, nhằm đáp ứng các hoạt động dài hạn của Dự án và tăng cường quá trình xây dựng pháp luật. Tất cả các hoạt động được triển khai trong Giai đoạn 1 sẽ góp phần đạt được các kết quả tổng thể của Dự án liên quan đến việc củng cố quy trình phát triển lập pháp tại Việt Nam. Giai đoạn 1 sẽ tập trung vào các lĩnh vực sau:

1. Đánh giá quá trình xây dựng pháp luật hiện hành và xác định nhu cầu tăng cường năng lực;

2. Hỗ trợ việc xây dựng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới (luật hợp nhất);

3. Chia sẻ kinh nghiệm so sánh về phân tích chính sách và soạn thảo văn bản pháp luật;

4. Bắt đầu tăng cường năng lực nhằm cải tiến quá trình xây dựng pháp luật, đặc biệt tập trung vào các kĩ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. 

Các hoạt động nghiên cứu đánh giá được tiến hành trong Giai đoạn 1 sẽ hình thành cơ sở cho việc lập kế hoạch cho Giai đoạn 2. Các hoạt động của Giai đoạn 2 sẽ được xây dựng trên cơ sở các kết quả của Giai đoạn 1, tập trung hỗ trợ tăng cường năng lực cho cả bốn hợp phần của Dự án: lập kế hoạch; xây dựng chính sách; soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; sự thống nhất của pháp luật và hệ thống hóa văn bản pháp luật.

Phương pháp của Giai đoạn 1 sẽ được triển khai thông qua khung hoạt động của bốn hợp phần được xác định ban đầu trong Văn kiện Dự án và Biên bản ghi nhớ như sau:

(i) Hợp phần 1: Tăng cường năng lực phục vụ việc đánh giá nhu cầu lập kế hoạch và quản lý hoạt động 

Như đã được nêu trong Biên bản ghi nhớ, vào giai đoạn đầu của Dự án “… hợp phần này sẽ tập trung vào tăng cường năng lực của Bộ Tư pháp phục vụ việc xác định có hệ thống các vấn đề trong hệ thống. Các hoạt động và hỗ trợ sẽ bao gồm: xác định các thiếu sót và các lĩnh vực có vấn đề chính trong quá trình phát triển lập pháp; cải tiến quá trình ra quyết định trong việc lập kế hoạch chiến lược dựa trên kết quả thực hiện; xác định các chỉ số phù hợp liên quan đến các mục tiêu cải cách và thu thập dữ liệu về chỉ số; và các biện pháp báo cáo hiệu quả phục vụ mục đích cải cách chính sách.”

Dự án sẽ hỗ trợ Bộ Tư pháp tiến hành Đánh giá Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 trong Quý đầu tiên của Giai đoạn 1 nhằm xác định các khiếm khuyết và các lĩnh vực khó khăn chính trong quá trình phát triển lập pháp. Trong Quý đầu tiên, hai hội thảo sẽ được tổ chức gồm: Hội thảo về Quy trình xây dựng luật hiện hành và các đề xuất cải tiến quy trình này và Hội thảo về các mục tiêu/định hướng lớn cho Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới. Các hội thảo này sẽ xem xét các vấn đề và thách thức của quy trình xây dựng luật pháp và nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định trong việc giải quyết các vấn đề đã được định hướng cho việc soạn thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới. 

Đánh giá của Cơ quan thực hiện dự án Canada (CEA) về Quy trình xây dựng luật và các kỹ năng liên quan sẽ được bắt đầu trong Quý đầu tiên thông qua sự tham gia của CEA vào các hoạt động đánh giá của Bộ Tư pháp. Đánh giá của CEA sẽ bổ sung cho đánh giá của Bộ Tư pháp và sẽ hỗ trợ việc xác định các thiếu sót trong quá trình đánh giá của Bộ Tư pháp. Đánh giá này nhằm cung cấp thông tin và hỗ trợ các hoạt động lập kế hoạch của Dự án trong Giai đoạn 2. Vào cuối Giai đoạn 1, CEA sẽ xây dựng Báo cáo về Đánh giá của CEA về Quy trình xây dựng luật và các kỹ năng liên quan nhằm cung cấp dữ liệu ban đầu cho các hoạt động sẽ được triển khai trong Giai đoạn 2.
Tọa đàm về chỉ tiêu thống kê làm cơ sở cho việc theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật nhằm hỗ trợ xây dựng một khung theo dõi thi hành pháp luật để thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. Tọa đàm này  sẽ hỗ trợ Bộ Tư pháp trong việc xác định các chỉ tiêu thống kê phù hợp dùng cho công tác theo dõi tình hình thi hành, phát hiện những thách thức trong quá trình triển khai và thi hành pháp luật mà đích cuối cùng là sẽ cung cấp thông tin cho quá trình lập kế hoạch xây dựng, hoàn thiện pháp hệ thống pháp luật.

Khảo sát Quy trình xây dựng luật của Canada với sự tham gia của lãnh đạo cấp cao của Bộ Tư pháp và các cơ quan khác (bao gồm Văn phòng Chính phủ và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội) sẽ được tổ chức vào Quý thứ hai. Chuyến khảo sát nhằm hỗ trợ việc xác định các thiếu sót và vấn đề trong quá trình xây dựng pháp luật của Việt Nam trên cơ sở kinh nghiệm so sánh của việc xem xét và học hỏi kinh nghiệm từ quy trình xây dựng luật tại Canada bắt đầu từ công đoạn đầu tiên cho đến công đoạn cuối của quá trình xây dựng khi các văn bản luật được xem xét và thông qua bởi cơ quan lập pháp.

 (ii) Hợp phần 2: Nghiên cứu đánh giá tác động của chính sách và năng lực tham vấn 

Như đã được xác định trong Biên bản ghi nhớ: “Hợp phần 2 sẽ tiến hành tập huấn trong nước (và có thể truyền nghề trực tiếp) và tổ chức các chuyến khảo sát và/hoặc học việc ở nước ngoài cho các cán bộ của Bộ. Các hoạt động này nhằm cung cấp các cơ hội học hỏi và tập huấn thực tế về các phương pháp và quá trình được sử dụng tại Canada và các cơ quan (có thể là địa phương) để hoàn thiện nội dung văn bản pháp luật, bao gồm: nghiên cứu và phân tích chính sách nhằm đảm bảo một cơ sở vững chắc cho dự án luật được đề xuất; đánh giá tác động văn bản pháp  luật và các biện pháp/hướng dẫn nhằm bảo đảm chất lượng của những đánh giá này; các phân tích về giới và tác động môi trường; các biện pháp tham vấn; và các kỹ năng giám sát và đánh giá các chính sách liên quan.”

Trong Quý đầu tiên, Dự án sẽ hỗ trợ Viện Khoa học pháp lý tiến hành Nghiên cứu phân tích chính sách; nghiên cứu này lựa chọn 10 đạo luật đã được xây dựng theo quy trình của Luật BHVBQPPL năm 2008 và xem xét, tập trung các dữ liệu về quá trình phân tích chính sách của những  đạo luật đã chọn. Nghiên cứu này sẽ được tiến hành thông qua phỏng vấn sâu với các cán bộ, công chức trực tiếp tham gia vào quá trình soạn thảo các đạo luật được lựa chọn và sẽ được tổng hợp trong một báo cáo về quá trình phân tích chính sách hiện hành tại Việt Nam.

Hội thảo về về Quy trình xây dựng luật hiện hành và các đề xuất cải tiến quy trình này và Hội thảo về các mục tiêu/định hướng lớn xây dựng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới sẽ được tổ chức trong Quý đầu tiên, nhằm tạo cơ hội sử dụng các kết quả thu được từ đánh giá tổng kết của Bộ Tư pháp về phân tích chính sách cho Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới. 
Khảo sát về Quy trình xây dựng luật sẽ được tổ chức trong Quý II, nhằm chia sẻ các phương pháp tiếp cận của Canada về nghiên cứu và phân tích chính sách, đánh gia tác động pháp luật, đánh giá về giới và môi trường, các biện pháp lấy ý kiến người dân và các kĩ năng giám sát và đánh giá chính sách có liên quan.

Hội thảo phân tích chính sách chính sẽ được tổ chức sau chuyến khảo sát vào Quý thứ hai và sẽ là cơ hội để so sánh quá trình xây dựng chính sách của Việt Nam với Canada và các quốc gia khác. Dự kiến hội thảo sẽ thảo luận các vấn đề về thực tiễn cách làm hay của Canada và quốc tế và các công cụ hiện có cho việc nghiên cứu và phân tích chính sách; đánh giá tác động pháp luật; cách thức lấy ý kiến góp ý của nhân dân; phân tích về giới; thi hành pháp luật và giám sát thi hành pháp luật. Hội thảo cũng sẽ xem xét các quá trình xây dựng chính sách hiện hành của Việt Nam (dựa trên đánh giá của Bộ Tư pháp và nghiên cứu phân tích chính sách của Viện Khoa học pháp lý) cũng như vai trò của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trong việc thẩm tra các dự thảo luật. Tham dự Hội thảo sẽ có đại diện của một số đơn vị của Bộ Tư pháp (bao gồm Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, v.v.), Văn phòng Chính phủ, Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội và đại diện các vụ pháp chế của các Bộ chủ quản liên quan.
(iii) Hợp phần 3: Phát triển các kỹ năng nghiệp vụ trong việc soạn thảo văn bản pháp luật 

Theo Biên bản ghi nhớ, “Các hoạt động của Hợp phần 3 sẽ giúp tạo ra một quy trình thống nhất, chuẩn hóa và hiệu quả hơn thông qua việc tăng cường năng lực soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật và thực tiễn soạn thảo văn bản pháp luật của Việt Nam phù hợp với các tiểu chuẩn và thực tiễn quốc tế. Các hoạt động sẽ tập trung vào tiêu chuẩn hóa các kỹ thuật soạn thảo, ngôn ngữ, các quy tắc giải thích luật và hài hòa hóa nội dung của luật với những cam kết quốc tế của Việt Nam.

Các hoạt động sẽ bao gồm: tập huấn cho các giảng viên và chuyên gia trong Bộ Tư pháp nhằm phát triển đội ngũ các chuyên gia soạn thảo văn bản pháp luật ở cấp trung ương; cung cấp tư vấn trong các hoạt động soạn thảo văn bản cụ thể; khảo sát và/hoặc học việc ngắn hạn để học hỏi nghiệp vụ soạn thảo tại các quốc gia khác;, xây dựng hướng dẫn và sổ tay cho các giảng viên, cán bộ soạn thảo văn bản pháp luật và các đối tượng khác liên quan đến công tác thẩm định, thẩm tra và kiểm tra văn bản pháp luật.”

Các quý thứ ba và tư của Giai đoạn 1 sẽ tập trung vào tăng cường năng lực soạn thảo văn bản pháp luật, tập trung vào Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật hợp nhất và có thể các dự án luật khác hiện đang được Bộ Tư pháp soạn thảo, tập trung vào dự án luật về kinh tế và đã được đưa vào Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội năm 2014. Các hoạt động sẽ bao gồm:

Khảo sát quy trình soạn thảo văn bản pháp luật: Chuyến khảo sát thứ hai sẽ tạo cơ hội cho các thành viên đoàn khảo sát tìm hiểu về quy trình soạn thảo văn bản pháp luật được chính quyền Ontario và Canada sử dụng, bao gồm giải quyết các vấn đề như các quy tắc giải thích luật pháp và việc hài hòa nội dung của luật với các cam kết quốc tế. Thành phần đoàn khảo sát sẽ bao gồm đại diện của các đơn vị của Bộ Tư pháp và đại diện các Bộ có tham gia chính vào quá trình soạn thảo văn bản pháp luật.   
Sau chuyến khảo sát về quy trình soạn thảo văn bản pháp luật, một khóa tập huấn tương tác về các kỹ năng soạn thảo văn bản pháp luật (Tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản pháp luật – Phần 1) sẽ được các chuyên gia cấp cao về soạn thảo văn bản pháp luật của Canada giảng dạy. Đại diện của tất cả các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có liên quan (Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, v.v.) và các Bộ có liên quan sẽ tham gia khóa tập huấn, bao gồm các cán bộ được giao nhiệm vụ soạn thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới và các dự án luật khác trong Chương trình xây dựng pháp luật năm 2014 hoặc 2015.
Sau lớp Tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản pháp luật, chương trình truyền nghề (mentoring) nghiệp vụ soạn thảo văn bản QPPL sẽ được tổ chức cho đối tượng là những người tham gia xây dựng Luật ban hành văn bản quy phạm mới và một số dự án luật khác của Bộ Tư pháp theo kế hoạch xây dựng luật năm 2014. Các cán bộ, công chức tham gia soạn thảo luật của BTP sẽ làm việc trực tiếp với các chuyên gia Canada trong suốt quá trình soạn thảo dự án luật. 

Việc soạn thảo Luật Ban hành văn bản QPPL mới dự kiến trình Chính phủ vào tháng 12 năm 2013 để Chính phủ cho ý kiến trước khi sang Quốc hội vào đầu năm 2014. Vì vậy, Dự án sẽ hỗ trợ tổ chức một Hội thảo đóng góp ý kiến cho Dự thảo Luật vào đầu Quý 4 nhằm tiếp thu các ý kiến góp ý và sau đó chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Luật trước khi trình Quốc hội.  

Để hỗ trợ thêm việc chỉnh lý dự thảo Luật Ban hành văn bản QPPL và các dự thảo dự án luật khác do Bộ Tư pháp và các Bộ khác chuẩn bị, khóa tập huấn về soạn thảo văn bản lần thứ 2 sẽ được tổ chức vào Quý 4 (Tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản pháp luật – Phần 2). Lần tập huấn này cũng sẽ do các chuyên cao cấp Canada đã tham gia giảng dạy tại Phần 1 thực hiện. Khóa tập huấn này sẽ được tổ chức nhằm đánh giá xem xét lại dự thảo Luật Ban hành văn bản QPPL và một số dự thảo luật được lựa chọn khác, xác định các vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng văn bản và thảo luận về các hướng tiếp cận có thể giải quyết được các bất cập đã được xác định. Đối tượng tham dự lớp tập huấn này cũng sẽ là những người đã tham gia vào khóa tập huấn lần 1 nhằm xây dựng và củng cố các kỹ năng đã được hình thành từ lần tập huấn đầu tiên.   
Trong suốt Quý 3 và 4, Cơ quan thực hiện dự án Canada (CEA) sẽ tiếp tục tập hợp dữ liệu và các kỹ năng đánh giá để đóng góp cho quá trình Đánh giá của CEA đối với Quy trình Xây dựng Luật và các Kỹ năng liên quan.

(iv) Hợp phần 4: Xây dựng năng lực nhằm bảo đảm tính thống nhất quán và tổ chức của hoạt động lập pháp 

Theo Bản Ghi nhớ đã ký kết, “Hợp phần 4 đề cập đến các kết quả lâu dài của Dự án: tăng cường tính thống nhất của công tác xây dựng pháp luật trong toàn bộ hệ thống để kiểm soát chất lượng văn bản.  Thông qua các hoạt động thẩm định, thẩm tra,kiểm tra văn bản và hệ thống hóa văn bản pháp luật, Hợp phần 4 sẽ cung cấp cho nhiều dữ liệu và ví dụ bằng chứng cho các hoạt động ở Hợp phần 1 để đánh giá và giải quyết các vấn đề đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Hợp phần này sẽ nâng cao năng lực cho Bộ Tư pháp và các cơ quan đối tác tham gia Dự án trong việc xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn rõ ràng, nhất quán và được nhất trí cao trong việc đánh giá tính thống nhất của các văn bản quy phạm pháp luật với Hiến pháp và hệ thống pháp luật (bao gồm cả tính thống nhất với các quy định của Luật Bình đẳng giới); thu thập và tổng kết các dữ liệu về tính thống nhất và đồng bộ; và áp dụng các tiêu chuẩn này như là một phần của quá trình xây dựng một hệ thống tổ chức các văn bản – pháp điển  hoặc hợp nhất văn bản – nhằm làm cho văn bản dễ tiếp cận hơn, thuận tiện hơn trong việc tra cứu, cập nhật và sử dụng.  Các mục đích này được thực hiện thông qua các hoạt động như đào tạo chính quy về phân tích văn bản pháp luật, hướng dẫn trực tiếp tại chỗ, thăm quan khảo sát thực tiễn và/hoặc thực tập làm việc ngắn hạn ở nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm của các nước trong việc hệ thống hóa văn bản pháp luật, đảm bảo tính thống nhất của văn bản, biên soạn các tài liệu hướng dẫn, tài liệu tập huấn, và nâng cấp cơ sở dữ liệu về văn bản pháp luật.  Mối quan hệ công tác giữa vụ pháp chế của các Bộ, ngành được chọn tham gia Dự án với Bộ Tư pháp được xác định rõ ràng và hiệu quả nhằm tăng cường sự phối hợp và phát huy tính thống nhất trong toàn bộ quy trình xây dựng pháp luật, đặc biệt trong giai đoạn đầu của Dự án.” 

Tọa đàm góp ý dự thảo hai Thông tư hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Pháp điển quy phạm pháp luật tổ chức vào Quý 1 sẽ hỗ trợ Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính thảo luận và tổng hợp ý kiến góp ý của các đối tượng chịu tác động về hai dự thảo Thông tư. Ý kiến từ các đối tượng chịu tác động trong quá trình làm luật sẽ góp phần cải tiến sự phối hợp giữa các đối tác khác nhau tham gia vào quy trình xây dựng luật nhằm thực hiện các nhiệm vụ đầy khó khăn về pháp điển các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành nhằm tăng cường tính thống nhất, nhất quán và tổ chức của hệ thống văn bản pháp luật. 

Cũng trong Quý 1, Dự án sẽ tổ chức một Tọa đàm về các chỉ tiêu thống kê tình hình thi hành pháp luật để hỗ trợ cho Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật xây dựng khung theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo Nghị định 59/2012/NĐ-CP, các chỉ tiêu này có thể được áp dụng cho tất cả các cơ quan, đơn vị của ngành Tư pháp và các Bộ, ngành khác nhằm tập hợp dữ liệu về tình hình thực hiện pháp luật; phát hiện những bất cập trong quá trình thi hành để có giải pháp đảm bảo tính khả thi và thống nhất của văn bản luật.

Một Quỹ Hỗ trợ kỹ thuật cũng sẽ được hình thành trong Quý 3 và 4 để hỗ trợ các hoạt động, như đã thống nhất giữa Cơ quan Thực hiện Dự án Canada (CEA) và Bộ Tư pháp, phù hợp với các mục tiêu và phạm vi hỗ trợ được cung cấp trong Giai đoạn 1. Các hoạt động có thể bao gồm hỗ trợ kỹ thuật cho Ủy ban pháp luật Quốc hội trong việc xem xét, thẩm tra dự thảo Luật Ban hành Văn bản QPPL và/hoặc hỗ trợ khác cho Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành khác nhằm thực hiện Pháp lệnh về Pháp điển và các Nghị định và Thông tư liên quan.

Như đã thảo luận ở trên, Báo cáo Đánh giá của Cơ quan Thực hiện Dự án Canada (CEA) về Quy trình xây dựng pháp luật và các Kỹ năng liên quan sẽ được chuẩn bị trong Quý 4. Báo cáo sẽ xác định những gì rút ra được qua việc đánh giá, các nhu cầu và bất cập, khiếm khuyết cần được giải quyết liên quan đến quy trình xây dựng pháp luật và các hoạt động tăng cường năng lực cần thiết phải tiến hành để tăng cường kỹ năng cho Bộ Tư pháp và các cơ quan khác, để thực thi một cách hiệu quả quy trình xây dựng pháp luật. Báo cáo sẽ được xem xét tại một Hội thảo về lập kế hoạch vào cuối Quý 4 cùng với Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành liên quan, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và các đối tượng khác tham gia vào quy trình lập pháp nhằm xây dựng một kế hoạch toàn diện cho các hoạt động sẽ được thực hiện trong Giai đoạn 2. 
Kế hoạch hoạt động chi tiết cho Giai đoạn 1 được ghi cụ thể trong Phụ lục E. 

Vào cuối Giai đoạn 1, chúng tôi hy vọng sẽ có các sản phẩm sau đây: 

1. Đánh giá toàn diện quy trình lập pháp thông qua việc tổng kết, đánh giá của Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND 2004 và  Luật Ban hành văn bản QPPL 2008 cùng với việc đánh giá của Cơ quan Thực hiện Dự án Canada (CEA) về quy trình xây dựng pháp luật và các kỹ năng có liên quan; 

2. Luật Ban hành văn bản QPPL mới sẽ được soạn thảo và trình Quốc hội;

3. Các phương pháp tiếp cận so sánh về phân tích chính sách sẽ được thảo luận và do các cơ quan chủ chốt tham gia vào quy trình xây dựng luật xem xét, trong đó có đại diện Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và Ủy ban pháp luật của Quốc hội;

4. Các kỹ năng soạn thảo luật của cán bộ xây dựng pháp luật của Bộ Tư pháp và các cơ quan Bộ, ngành khác sẽ được tăng cường;

5. Đại diện các cơ quan chủ chốt trong quy trình xây dựng luật của Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và các cơ quan Bộ, ngành khác sẽ cùng tham gia vào các hoạt động Dự án và Tổ tư vấn kỹ thuật (TAT) để tiếp tục cung cấp các ý kiến tư vấn về các hoạt động của Dự án;   

6. Báo cáo về kiến thức thu nhận được và các bài học kinh nghiệm có liên quan đến quy trình xây dựng luật và các kỹ năng cần thiết để hoàn thiện quy trình sẽ được hình thành làm cơ sở cho việc cùng lập kế hoạch cho tất cả các cơ quan, tổ chức tham gia vào quy trình xây dựng pháp luật trong Giai đoạn 2. 

Giai đoạn 2

Trong Giai đoạn 2, Dự án sẽ được xây dựng dựa trên các kết quả đánh giá Giai đoạn 1. Dự kiến các hoạt động trong Giai đoạn 2 sẽ tập trung vào hỗ trợ tăng cường năng lực tiên tục trong cả 4 hợp phần của Dự án: lập kế hoạch, phân tích chính sách và bảo đảm tính thống nhất của pháp luật. Với những thách thức hiện tại trong quy trình phát triển lập pháp được Đoàn thiết kế Dự án xác định và trong quá trình triển khai  Dự án, các hoạt động trong Giai đoạn 2 dự kiến bao gồm:  

· Quy trình lập kế hoạch xây dựng luật: bảo đảm rằng cách tiếp cận theo hệ thống để xác định nhu cầu lập pháp thông qua việc tập hợp, trích xuất dữ liệu và nghiên cứu, tham vấn các bên liên quan và đánh giá nhu cầu, khiếm khuyết của khung pháp luật hiện hành. 

· Quy trình phân tích chính sách: bảo đảm rằng quy trình  nghiên cứu và phân tích chính sách, Đánh giá tác động (RIA), tham vấn ý kiến công chúng và phân tích yếu tố bình giới được tăng cường và có thể sự dụng như một cơ sở hữu hiệu cho giai đoạn soạn thảo luật.

· Quy trình soạn thảo luật: bảo đảm răng các kỹ năng soạn thảo luật được tăng cường trong nội bộ các đơn vị của Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành hữu quan và các kỹ năng được xây dựng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Các hoạt động có thể bao gồm đào tạo để phát triển kỹ năng giải quyết các thách thức về soạn thảo trong hệ thống pháp luật song hành (cả hệ thống thông luật và thành văn cùng tồn tại) cũng như xây dựng cách tiếp cận để giải thích chuẩn văn bản QPPL.

· Tính thống nhất và nhất quán của các văn bản QPPL: hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng cách tiếp cận chuẩn hóa đối với công tác hậu kiểm, thực thi và theo dõi thi hành  pháp luật cũng như thực hiện Pháp lệnh về Hợp nhất và Pháp lệnh về Pháp điển.

Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang tiến hành sửa đổi Hiến pháp, dự kiến vào cuối năm 2013 sẽ hoàn thành, các sửa đổi trong Hiến pháp có thể có những tác động tới các ưu tiên về kế hoạch soạn thảo luật cho 5 năm cuối cùng của Dự án. Chiến lược cho Giai đoạn 2 sẽ giải quyết các ưu tiên về xây dựng pháp luật mới của Chính phủ và bất kỳ sự thay đổi nào về vai trò và trách nhiệm của các đối tác nhằm bảo đảm các hoạt động dự án đáp ứng được nhu cầu và hiệu quả cao nhất.

Các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật tiềm năng cho việc thực hiện Dự án giai đoạn dài hơi hơn bao gồm các đợt khảo sát, cung cấp chuyên gia dài hạn và ngắn hạn, các khóa tập huấn truyền nghề, đào tạo bồi dưỡng, làm việc nhóm, nghiên cứu, xây dựng các sổ tay tập huấn và các tài liệu khác, hội thảo, đào tạo từ xa và các ngân hàng dữ liệu.  

Vào cuối Giai đoạn 2, dự kiến sẽ đạt được các kết quả trực tiếp của Dự án.

2.3 Phương pháp xây dựng Chiến lược bình đẳng Giới

2.3.1 Khía cạnh giới:  Cách tiếp cận lồng ghép bình đẳng giới

Vấn đề bình đẳng giới đã được thể hiện trong Hiến pháp và các chính sách quốc gia của Việt Nam  hơn  hai thập kỷ nay, song bình đẳng giới trên thực tế vẫn chưa bắt kịp với bình đẳng trên phương diện quy định của pháp luật. Dự án NLD sẽ lồng ghép bình đẳng giới như một chủ đề có tính chất xuyên suốt vào tất cả các hợp phần của Dự án, bằng cách hỗ trợ cho cácđối tác Việt Nam áp dụng các nguyên tắc bình đẳng giới trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã phê chuẩn và trong pháp luật của Việt Nam vào mọi hoạt động của Dự án với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành được lựa chọn.

Việt Nam đã ký Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) vào ngày 29/7/1980 và phê chuẩn công ước này vào ngày 17/2/1982. CEDAW có hiệu lực ở Việt Nam vào ngày 19/3/1982. Quy trình xây dựng pháp luật phải đảm bảo pháp luật hiện hành và các luật mới xây dựng không được đi ngược lại những điều khoản của điều ước quốc tế này và Dự án NLD sẽ lồng ghép khía cạnh này vào hoạt động đào tạo , phân tích chính sách cũng như các hoạt động xây dựng quy trình làm luật của Dự án.

Pháp luật của Việt Nam về bình đẳng giới bắt đầu từ việc ban hành Luật Bình đẳng giới năm 2006 và một loạt các văn bản như  Nghị định,  Quyết định và Chỉ thị ban hành những năm tiếp theo, và Quyết định số 2351/QD-TTG, ban hành ngày 24/12/2010 phê duyệt Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 (NSGE), Dự án NLD sẽ cùng với Bộ Tư pháp áp dụng cách tiếp cận phân tích giới để đánh giá mức độ áp dụng các quy định và yêu cầu của các luật và chính sách này trong hoạt động xây dựng pháp luật. 

Trong vòng 2-3 năm vừa qua, CIDA (thông qua Dự án CEDAW - Đông Nam Á của tổ chức UN Women (SEAP) cùng với UNDP và USAID đã cung cấp tài liệu và thực hiện đào tạo, tập huấn về hoạt động xây dựng  pháp luật đáp ứng giới và hỗ trợ cho Bộ Tư pháp về lồng ghép và phân tích giới, tuy nhiên chưa rõ những kiến thức và kỹ năng đào tạo được áp dụng vào công việc hàng ngày của các cán bộ Bộ Tư pháp như thế nào. Để đảm bảo Chiến lược giới của dự án NLD góp phần đạt được mục tiêu của Dự án NLD nói chung, và phạm vi các sáng kiến về giới chỉ giới hạn trong khuôn khổ thực hiện Luật Bình đẳng giới và Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 vì có liên quan đến nhiệm vụ của dự án NLD, chúng tôi sẽ lồng ghép giới vào việc thu thập số liệu cơ bản và phương pháp luận của Dự án nói chung.

Những phần cụ thể trong Luật Bình đẳng giới và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 có sự liên quan đặc biệt đến vai trò của Bộ Tư pháp, và phù hợp với khuôn khổ phạm vi của Dự án NLD đã được xác định. Ví dụ, Luật Bình đẳng giới có nhắc đến việc lồng ghép bình đẳng giới vào quy trình xây dựng văn bản pháp luật như một biện pháp để đạt được các mục tiêu bình đẳng giới, và các vấn đề bình đẳng giới phải được lồng ghép vào quá trình xây dựng và thực thi pháp luật, và các cơ quan soạn thảo luật có trách nhiệm phải lồng ghép vấn đề giới và xây dựng báo cáo về lồng ghép giới vào trong quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Khung thời gian của Dự án NLD vừa khớp với nhiệm vụ và mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới – văn kiện Chiến lược này đã được Thủ tướng đánh giá là“một công cụ để đưa Luật Bình đẳng giới vào cuộc sống”. Có nhiều tiềm năng để Dự án NLD hướng trọng tâm của mình vào công tác lồng ghép giới theo nội dung và khung thời gian của Chiến lược quốc gia. Điều này cũng phù hợp với một thực tế là Bộ Tư pháp sẽ đóng vai trò chủ trì phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Cơ quan chủ trì thực hiện Luật Bình đẳng giới) và các Bộ, ngành hữu quan trong việc đánh giá việc lồng ghép các yếu tố bình đẳng với vào việc soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bình đẳng giới, hoặc bất bình đẳng giới hay phân biệt đối xử trong khuôn khổ các quy định của các văn bản này. 

Luật Ban hành VBQPPL đề cập cụ thể đến trách nhiệm giải quyết vấn đề bình đẳng giới trong công tác xây dựng pháp luật. Điều 47 nói đến trách nhiệm của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội trong việc kiểm tra công tác lồng ghép bình đẳng giới trong dự thảo luật và gắn trách nhiệm này với Luật Bình đẳng giới.

2.3.2 Phương pháp luận về bình đẳng giới

Cách tiếp cận về giới của Dự án NLD sẽ đảm bảo là các vấn đề giới được xem xét trong toàn bộ quy trình lập pháp ở Việt Nam. Một chuyên gia của Canada về Giới/Quản lý dựa trên kết quả (RBM) sẽ phối hợp với Bộ phận đầu mối về giới trong Bộ Tư pháp - hoặc một cán bộ chuyên trách về công tác này - để lồng ghép cách tiếp cận dựa trên phân tích giới vào các hoạt động của Dự án. Điều này sẽ đảm bảo là các vấn đề bình đẳng giới sẽ được sớm nhận diện để xác định các hoạt động để giải quyết các vấn đề này. Các hoạt động về giới sẽ được lồng ghép ở mức độ tối đa, tuy vậy nếu cần thiết thì Dự án sẽ xây dựng riêng các hoạt động phân tích giới, nghiên cứu và đào tạo tập huấn. Do nhận thấy ở Việt Nam đã tiến hành khá nhiều hoạt động đào tạo về giới, trong đó một số hoạt động là do các dự án Canada thực hiện, song nhìn chung đều có tính chất khá chung chung và việc áp dụng cũng không được nhất quán, nên Dự án sẽ đánh giá mức độ hiệu quả của các hoạt động đào tạo liên quan đến chủ đề giới trong Bộ Tư pháp và hiệu quả của các sáng kiến về giới hiện nay trong Bộ.

Dự án sẽ tham khảo ý kiến với Dự án CEDAW châu Á – Thái Bình Dương (CEDAW-SEAP) của UN Women do CIDA tài trợ để tránh trùng lắp hoạt động trong Bộ Tư pháp và tìm hiểu về khả năng phối hợp giữa Dự án NLD với Dự án SEAP và Bộ Tư pháp. 

Trong khi tiếp tục xây dựng khung quản lý dựa trên kết quả, Chuyên gia về giới/RBM sẽ đảm bảo thu thập số liệu cơ bản có phân tách giới, và các kết quả và chỉ số dự kiến trong mô hình logic và Khung đánh giá hhiệu quả hoạt động có yếu tố liên quan đến giới. Các kết quả và chỉ số kỳ vọng về bình đẳng giới cụ thể sẽ được thể hiện ở cấp độ kết quả và đầu ra. 

Dự án sẽ đảm bảo các hoạt động bình đẳng giới được lồng ghép đầy đủ vào các kế hoạch thường niên và được báo cáo trong suốt chu trình dự án. 

Một cuộc họp khởi động sẽ được tổ chức với Tổ tư vấn kỹ thuật của Dự án để thảo luận mức độ phù hợp của khía cạnh giới trong dự án và lý do lồng ghép bình đẳng giới và nhấn mạnh rằng bình đẳng giới là một trong những mục tiêu và chính sách đã được nêu rõ của chính phủ Việt Nam và Canada, được thể hiện trong các hiệp định quốc tế của hai quốc gia.

2.4 Chiến lược điều phối các hoạt động dự án với các cơ quan đối tác Việt Nam, nhà tài trợ và các 
bên có liên quan khác trong lĩnh vực phát triển lập pháp

Cơ quan Thực hiện Dự án Canada sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Ủy ban Pháp luật và các bên có liên quan khác tham gia vào Dự án để đảm bảo các hoạt động của Dự án đáp ứng nhu cầu và ưu tiên của Chính phủ Việt Nam. Các cuộc họp hàng tháng với Tổ tư vấn kỹ thuật với sự đại diện của tất cả các cơ quan tham gia Dự án sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các hoạt động của Dự án được điều phối hiệu quả với các bên đối tác Việt Nam và các dự án tài trợ khác.  

Cơ quan Thực hiện Dự án Canada cũng sẽ phối hợp với các nhà tài trợ quốc tế khác thông qua việc tham gia vào các tọa đàm về nhà nước pháp quyền do UNDP điều phối hàng tháng. Thông qua các tọa đàm này, Cơ quan Thực hiện Dự án Canada sẽ chia sẻ thông tin về các hoạt động Dự án với cộng đồng các nhà tài trợ ở Việt Nam và tìm hiểu về các dự án tài trợ khác đang thực hiện có thể trùng với phạm vi hoạt động hoặc có ảnh hưởng đến Dự án NLD. Nếu có thể, các hoạt động của Dự án có thể được phối hợp với các nhà tài trợ khác để đảm bảo không có sự trùng lắp, và các hoạt động đạt được hiệu quả cao nhất. 

2.5 Mô hình Logic

Như đã nói trên, những thông tin thu thập được trong 13 tháng đầu của Dự án sẽ là thông tin đầu vào để lập kế hoạch cho công tác dài hạn của Dự án. Một trong những hoạt động then chốt trong Quý 1 của Dự án là đào tạo về Quản lý dựa trên kết quả (RBM) cho Tổ tư vấn kỹ thuật và cùng với họ rà soát và sửa đổi Mô hình Logic dưới đây cho phù hợp với yêu cầu thực tế, và dựa trên Mô hình Logic được sửa đổi, Dự án sẽ xây dựng một Khung đo lường hiệu quả hoạt động (PMF) cho Dự án. Mô hình Logic hiện nay như sau:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



[image: image2.emf]
2.6 Bảng Phân tách Công việc
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2.7 Tiến độ thực hiện Dự án theo hoạt động
2.7.1 Biểu đồ Gantt về tiến độ thực hiện dự kiến

	Hoạt động

	Qúy 1

(5 – 8/ 2013)
	Qúy 2

(9 – 11/2013) 
	Qúy 3

(12/2013 – 2/2014)
	Qúy 4
(3 – 5/2014)

	
	
	
	
	

	WBS1000:  Xây dựng năng lực lập kế hoạch xây dựng pháp luật
	
	
	
	

	WBS 1100:  Xây dựng Luật ban hành VBQPPL hợp nhất 
	
	
	
	

	WBS 1110:  Hỗ trợ và tham gia cùng với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật/Viện Khoa học pháp lý đánh giá tổng kết việc thi hành Luật Ban hành VBQPPL năm 2004 và năm 2008
	
	
	
	

	WBS 1120 (2120):  Hỗ trợ và tham gia cùng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật/UBPL  tổ chức Hội thảo đánh giá quy trình xây dựng luật hiện hành và đề xuất kiến nghị hoàn thiện quy trình
	
	
	
	

	WBS 1130 (2130):  Hỗ trợ và tham gia cùng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật/Viện Khoa học pháp lý tổ chức hội thảo bàn về những định hướng lớn xây dựng Luật Ban hành VBQPPL hợp nhất
	
	
	
	

	WBS 1200:  Quy trình lập kế hoạch xây dựng pháp luật
	
	
	
	

	WBS 1210 (4110): Hỗ trợ và  tham gia cùng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật/Viện Khoa học pháp lý tổ chức hội thảo bàn về chỉ tiêu thống kê theo dõi thi hành pháp luật
	
	
	
	

	WBS 1300:  Cách tiếp cận so sánh tìm hiểu quy trình xây dựng ban hành VBQPPL
	
	
	
	

	WBS 1310 (2210):  Khảo sát tại Canada vê quy trình làm luật
	
	
	
	

	WBS 1400:  Nghiên cứu của CEA và thu thập dữ liệu về quy trình xây dựng luật và các kỹ năng liên quan
	
	
	
	

	WBS 1410:  Tham gia với Bộ Tư pháp trong các hoạt động đánh giá tổng kết và hội thảo phục vụ xây dựng Luật Ban hành VBQPPL hợp nhất
	
	
	
	

	WBS 1420 (2140 ; 3110 ; 4210):  CEA tiếp tục thu thập dữ liệu ban dầu về quy trình xây dựng luật và các kỹ năng liên quan
	
	
	
	

	WBS 1430 : Báo cáo kết quả đánh giá của CEA về quy trình xây dựng luật và các kỹ năng liên quan
	
	
	
	

	WBS 1500:  Chiến lược cho Giai đoạn 2
	
	
	
	

	WBS 1510:  Hội thảo lập kế hoạch cho Giai đoạn từ năm thứ 2 đến năm thứ 7
	
	
	
	

	WBS 1520: Dự thảo Chiến lược Giai đoạn 2
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	WBS 2000:  Xây dựng năng lực phân tích chính sách
	
	
	
	

	WBS 2100:  Đánh giá năng lực phân tích chính sách
	
	
	
	

	WBS 2110: Hỗ trợ Viện Khoa học Pháp lý nghiên cứu phân tích chính sách 
	
	
	
	

	WBS 2120(1120):  Hỗ trợ và tham gia cùng Vụ CVĐCVXDPL/Viện KHPL/Quốc hội tổ chức hội thảo về quy trình xây dựng luật hiện hành và đề xuất hoàn thiện quy trình
	
	
	
	

	WBS 2130(1130):  Hỗ trợ và tham gia cùng Vụ CVĐCVXDPL/Viện KHPL/ tổ chức hội thảo về những định hướng lớn xây dựng Luật Ban hành VBQPPL hợp nhất
	
	
	
	

	WBS 2140(1420; 3110; 4210): CEA thu thập thường xuyên dữ liệu ban đầu về quy trình xây dựng luật và các kỹ năng liên quan
	
	
	
	

	WBS 2200:  Tiếp cận phân tích chính sách mang tính so sánh
	
	
	
	

	WBS 2210(1310): Khảo sát tại Canada tìm hiểu về quy trình làm luật
	
	
	
	

	WBS 2220: Hội thảo về phân tích chính sách
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	WBS 3000:  Xây dựng năng lực soạn thảo VBQPPL
	
	
	
	

	WBS 3100:  Xác định nhu cầu soạn thảo VBQPPL
	
	
	
	

	WBS 3110(1420; 2140; 4210): CEA thu thập thường xuyên dữ liệu cơ sở về quy trình làm luật và các kỹ năng liên quan
	
	
	
	

	WBS 3200:  Tiếp cận so sánh về kỹ năng soạn thảo luật
	
	
	
	

	WBS 3210:  Khảo sát tại Canada về kỹ thuật soạn thảo luật
	
	
	
	

	WBS 3300:  Phát triển kỹ năng soạn thảo VBQPPL
	
	
	
	

	WBS 3310:  Xây dựng tài liệu và tổ chức tập huấn kỹ năng soạn thảo VBQPPL – Phần 1
	
	
	
	

	WBS 3320:  Soạn thảo Luật Ban hành VBQPPL hợp nhất và một số dự án luật khác với sự hướng dẫn trực tiếp cho cán bộ của Bộ Tư pháp thông qua quá trình trực tiếp tham gia soạn thảo
	
	
	
	

	WBS 3330:  Hỗ trợ GALD tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật ban hành VBQPPL hợp nhất
	
	
	
	

	WBS 3340:  Xây dựng tài liệu và tổ chức tập huấn kỹ năng soạn thảo VBQPPL – Phần 2 để rà soát lại kỹ năng và nâng cao kỹ năng soạn thảo VBQPPL 
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	WBS 4000:  Xây dựng năng lực thẩm định, thẩm tra và  theo dõi thi hành pháp luật
	
	
	
	

	WBS 4100:  Hỗ trợ công tác thẩm định, thẩm tra và theo dõi thi hành pháp luật
	
	
	
	

	WBS 4110(1210): Hỗ trợ và tham gia cùng Vụ CVĐCVXDPL/Viện KHPLtrong tổ chức hội thảo/tọa đàm về chỉ tiêu thống kê phục vụ theo dõi thi hành pháp luật
	
	
	
	

	WBS 4120:  Quỹ Hỗ trợ kỹ thuật
	
	
	
	

	WBS 4200:  Theo dõi việc thi hành pháp luật
	
	
	
	

	WBS 4210(1420; 2140; 3110):  CEA theo dõi thường xuyên và thu thập dữ liệu cơ sở về quy trình xây dựng pháp luật và các kỹ năng liên quan
	
	
	
	

	WBS 5000:  Xây dựng năng lực cho Bộ Tư pháp để thực hiện công tác pháp điển quy phạm pháp luật và nâng cao tính thống nhất của khung pháp luật
	
	
	
	

	WBS 5100:  Hỗ trợ thực hiện Pháp lệnh Pháp điển 
	
	
	
	

	WBS 5110: Hỗ trợ Vụ CVĐCVXDPL tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo của 2 Thông tư hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Pháp điển
	
	
	
	

	WBS 5120:  Quỹ Hỗ trợ kỹ thuật
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	WBS 6000:  Quản lý Dự án
	
	
	
	

	WBS 6100:  Thành lập, vận hành và duy trì Văn phòng Dự án
	
	
	
	

	WBS 6200:  Thành lập Tổ tư vấn kỹ thuật
	
	
	
	

	WBS 6210:  Soạn thảo và thống nhất về nhiệm vụ của Tổ tư vấn kỹ thuật
	
	
	
	

	WBS 6220:  Tổ chức họp định kỳ mỗi quý của Tổ tư vấn kỹ thuật
	
	
	
	

	WBS 6300:  Hoạt động của Ban thư ký giúp việc cho các cuộc họp của Ban chỉ đạo
	
	
	
	

	WBS 6310:  Hỗ trợ các cuộc họp 6 tháng của Ban Chỉ đạo chung
	
	
	
	

	WBS 6400:  Theo dõi và đánh giá
	
	
	
	

	WBS 6410:  Hội thảo Về Quản lý dựa trên kết quả (RBM) cho Tổ tư vấn kỹ thuật và đại diện của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội với sự tham gia của chuyên gia về bình đẳng giới và quản lý dựa trên kết quả 
	
	
	
	

	WBS 6420:  Sửa đổi bổ sung Khung Lo-gic , Khung đo lường hiệu quả hoạt động để Tổ tư vấn kỹ thuật thông qua (kể cả các chỉ tiêu thống kê và chỉ số bình đẳng giới)
	
	
	
	

	WBS 6430:  Báo cáo dữ liệu thu thập ban đầu
	
	
	
	

	WBS 6440:  Các hoạt động theo dõi và đánh giá
	
	
	
	

	WBS 6500:  Báo cáo của Dự án
	
	
	
	

	WBS 6510:  Các báo cáo tài chính hàng quý
	
	
	
	

	WBS 6520:  Báo cáo tiến độ thực hiện 6 tháng và hàng năm
	
	
	
	

	WBS 6600: Lập kế hoach dự án
	
	
	
	

	WBS 6610: Dự thảo Chiến lược Giai đoạn 2
	
	
	
	

	WBS 6620:  Dự thảo Kế hoach công tác năm thứ 2
	
	
	
	

	WBS 6700:  Chiến lược truyền thông
	
	
	
	

	WBS 6710:  Hội nghị khởi động Dự án (Phối hợp với Bộ Tư pháp xác định sau)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	WBS 7000:  Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới
	
	
	
	

	WBS 7100:  Xác định đơn vị đầu mối ở Bộ Tư pháp về vấn đề giới và đánh giá năng lực
	
	
	
	

	WBS 7200:  Đánh giá thực trạng các quan hệ về giới với việp lập Chương trình về giới ở Bộ Tư pháp và một số Bộ, ngành đã lựa chọn
	
	
	
	

	WBS 7300:  Rà soát lại những thông tin thu thập được từ quá trình đánh giá với Tổ tư vấn kỹ thuật và xây dựng phương pháp xử lý vần đề về giới
	
	
	
	

	WBS 7400:  Xây dựng điều khoản tham chiếu (TORs) cho việc nghiên cứu và thu thập dữ liệu tổng hợp về giới
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2.8 Phạm vi tiếp cận và đối tượng thụ hưởng

Đối tượng thụ hưởng trước mắt và trực tiếp của Dự án sẽ là các cán bộ của Bộ Tư pháp, các Bộ  chủ quản và thành viên của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; họ sẽ thu nhận được nhiều kiến thức và kỹ năng liên quan đến  quy trình xây dựng pháp luật. Cụ thể hơn, những đối tượng thụ hưởng trực tiếp và  trước mắt sẽ tăng cường được năng lực trong các quy trình lập kế hoạch, nghiên cứu phân tích chính sách và đánh giá tác động chính sách, tham vấn chính sách với người dân và khu vực tư nhân, các kỹ thuật soạn thảo luật, thẩm định và thẩm tra luật, thi hành luật và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật.
Đối tượng thụ hưởng gián tiếp sẽ là các cán bộ của Bộ Tư pháp, các Bộ chủ quan, Văn phòng Chính phủ và các ủy ban khác của Quốc hội không trực tiếp tham gia vào Dự án nhưng có thể tham gia vào các hoạt động của Dự án và/hoặc học hỏi về tác động của các hoạt động này đối với các hợp phần khác nhau của quy trình xây dựng pháp luật. Các đối tượng thụ hưởng gián tiếp khác là các cơ sở nghiên cứu khoa học, các tổ chức xã hội, xã hội- nghề nghiệp tham gia vào việc phản biện, đóng góp ý kiến. Dự kiến các đối tượng thụ hưởng gián tiếp sẽ tăng cường kiến thức và kỹ năng của mình liên quan đến các hoạt động xây dựng pháp luật mà họ tham gia.

Đối tượng thụ hưởng cuối cùng của Dự án sẽ là người dân Việt Nam được tiếp cận với một khuôn khổ pháp lý được tăng cường, hiệu quả hơn, phản ánh rõ ràng hơn nhu cầu của người dân và hỗ trợ cho sự tăng  trưởng kinh tế công bằng và bền vững.

2.9 Quản lý rủi ro

2.9.1 Quy trình quản lý rủi ro

Dự án sẽ lập một bảng đánh giá rủi ro được Giám đốc Dự án và Quản đốc Văn phòng Dự án  cùng quản lý. Bảng đánh giá rủi ro này sẽ được Tổ tư vấn kỹ thuật và Nhóm Quản lý Dự án xem xét lại hàng quý, với sự đóng góp của các chuyên gia kỹ thuật của Dự án và các chuyên gia và cố vấn khác (xem phần 2.10.2 dưới đây). Đặc biệt, Quản đốc Văn phòng Dự án sẽ chủ động đánh giá rủi ro và các vấn đề phát sinh – thông qua trao đổi thường xuyên với các đối tác – và cung cấp cho Giám đốc Dự án những ý kiến đề xuất về các biện pháp xử lý khi cần thiết. Tình trạng rủi ro sẽ được xem xét đánh giá trong tất cả các báo cáo gửi cho CIDA. Những vấn đề rủi ro ảnh hưởng nghiêm trọng đến Kế hoạch công tác  hàng năm sẽ được thông tin ngay cho Trưởng nhóm Dự án CIDA và cán bộ có trách nhiệm của Đại Sứ quán. 

2.9.2 Bảng đánh giá rủi ro ban đầu

Bảng dưới đây thể hiện đánh giá sơ bộ của Cơ quan Thực hiện Dự án Canada về những rủi ro chính và các chiến lược giảm nhẹ rủi ro, dựa trên những thông tin có được tại thời điểm thực hiện Đoàn công tác khởi động dự án. Đây sẽ là cơ sở cho bảng đánh giá rủi ro Dự án đầu tiên, sau khi được Ban Chỉ đạo Dự án khẳng định.
	1. Rủi ro hoạt động
	Mức độ rủi ro
	Mức độ tác động
	Chiến lược giảm nhẹ

	1.1 Năng lực hấp thu hỗ trợ kỹ thuật - Dự án dự kiến sẽ tiến hành nhiều hoạt động đào tạo tập trung cả về quy trình lẫn nội dung của hoạt động lập pháp. Mặc dù thời gian kéo dài của Dự án đủ để cho phép áp dụng một cách tiếp cận có hệ thống và từng bước trong xây dựng năng lực, tuy nhiên vẫn còn một vấn đề là liệu đối tác có đủ khả năng để hấp thu hoạt động đào tạo đó không. Năng lực về ngoại ngữ, kinh nghiệm hợp tác quốc tế v.v. giữa các cơ quan đối tác sẽ rất khác nhau. Các thành viên tham gia đồng thời vẫn phải đảm nhiệm gánh nặng công việc chính thức của mình. Hơn nữa, Bộ Tư pháp hiện nay đang là “đối tượng” chính cho các dự án tài trợ và Dự án có thể phải cạnh tranh về thời gian và nguồn lực so với các dự án khác của Bộ.
	Thấp-Trung bình
	Trung bình
	(Ngay từ đầu Dự án, Cơ quan Thực hiện Dự án Canada sẽ tích cực khuyến khích Bộ Tư pháp, các Bộ chủ quản và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội xem xét chỉ định một cán bộ để đào tạo thành “giảng viên nguồn”, và dự kiến là cán bộ này sẽ dần dần đảm nhiệm công tác đào tạo, tập huấn nội bộ.
(Cơ quan Thực hiện Dự án Canada sẽ khuyến khích Bộ Tư pháp, các Bộ chủ quản điều chỉnh khối lượng công việc phân công cho các cán bộ tham gia Dự án để đảm bảo họ duy trì đượccam kết với Dự án, để cho các hoạt động của Dự án được hiệu quả và bổ sung cho những yêu cầu công việc hiện tại của các cán bộ tham gia.
(Cơ quan Thực hiện Dự án Canada sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp để đánh giá năng lực hiện tại.
(Với cách tiếp cận từng bước, có cấu trúc rõ ràng trong phát triển năng lực, Cơ quan Thực hiện Dự án Canada sẽ phối hợp với Bộ Tư pháp , và với ý kiến tư vấn của Tổ tư vấn kỹ thuật, xây dựng các chương trình có tính đến những năng lực hiện tại và đáp ứng nhu cầu của các cán bộ tham gia.
(Cơ quan Thực hiện Dự án Canada sẽ thúc đẩy các mối quan hệ liên kết với các cơ quan phía Canada để được tiếp tục hỗ trợ.
(Tổ tư vấn kỹ thuật sẽ theo dõi việc xây dựng và thực hiện các biện pháp giảm nhẹ rủi ro này và thông tin cho Cơ quan Thực hiện Dự án Canada về những biện pháp nên được lựa chọn áp dụng để đảm bảo thành công.


	1.2 Sự tham gia của người dân vào xây dựng chính sách và lập pháp – Sự tham gia của xã hội và ý kiến từ cơ sở hiện đóng một vai trò chưa đáng kể trong quá trình xây dựng pháp luật. Việc thực hiện các quy trình lấy ý kiến xã hội rộng rãi hơn và có hệ thống hơn có thể vấp phải sự ngần ngại không muốn tham gia của người dân do họ còn nghi ngại về giá trị đóng góp hoặc không muốn tham gia vào những vấn đề gây tranh cãi. Các quan chức chính phủ – vì những lý do lịch sử và văn hóa – cũng có thể ngần ngại không xem xét một cách nghiêm túc các ý kiến tham vấn công chúng rộng rãi trong quá trình làm luật.
	Thấp-Trung bình
	Trung bình
	(Cơ quan Thực hiện Dự án Canada sẽ phối hợp với Bộ Tư pháp - trên cơ sở tham khảo ý kiến Tổ tư vấn kỹ thuật - sẽ xây dựng một chiến lược truyền thông toàn diện hướng tới công chúng, đặc biệt là những nhóm đối tượng có khả năng bị ảnh hưởng bởi các dự án luật thí điểm. Dự án sẽ làm việc trực tiếp với một số tổ chức như Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Luật sư, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam và các hiệp hội nghề nghiệp, … để khuyến khích sự  tham gia rộng rãi.

(Dự án sẽ hợp tác với các nhà tài trợ khác đang có hoạt động với các nhóm đối tượng đó để xây dựng và thực hiện các chương trình tuyên truyền, phổ biến giúp các đối tượng ý thức được vai trò quan trọng của họ trong xây dựng chính sách và pháp luật và làm thế nào để thực hiện vai trò đó trên tinh thần xây dựng.

( Đồng thời, Dự án sẽ đảm bảo rằng các chương trình đào tạo dành cho các đối tác sẽ bao gồm nội dung về tham vấn công chúng và các lợi ích của việc lồng ghép hiệu quả công tác tham vấn công chúng vào quy trình xây dựng pháp luật.

(Tổ tư vấn kỹ thuật sẽ theo dõi việc xây dựng và thực hiện các biện pháp giảm nhẹ rủi ro này và thông tin cho Cơ quan Thực hiện Dự án Canada về những biện pháp nên được lựa chọn áp dụng để đảm bảo thành công.

	1.3 Sự phối hợp giữa các đơn vị trong Bộ Tư pháp, và giữa Bộ Tư pháp với các Bộ chủ quản và Quốc hội - Sự thành công của Dự án phụ thuộc đáng kể vào sự phối hợp trong nội bộ Bộ Tư pháp, cũng như phối hợp  giữa Bộ Tư pháp với các Bộ chủ quan và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tham gia Dự án. Từ trước đến nay, sự phối hợp trong một Bộ cũng như giữa các Bộ còn tương đối hạn chế. Các Bộ độc lập với nhau và hiện tại dường như không có nhiều động cơ để thiết lập sự phối hợp đó.  
	Thấp-Trung bình
	Trung bình - Cao
	(Các áp lực - cả từ bên trong lẫn bên ngoài - đối với Bộ Tư pháp cũng như quyết tâm mạnh mẽ của Bộ trong việc đảm bảo thành công cho Dự án sẽ là một động cơ khuyến khích họ áp dụng những biện pháp thích hợp để khuyến khích và tạo thuận lợi cho công tác phối hợp trong Bộ cũng như với các cơ quan bên ngoài.

(Cơ quan Thực hiện Dự án Canada sẽ phối hợp với Bộ Tư pháp và Tổ tư vấn kỹ thuật để xây dựng và thực thi các cơ chế thiết lập và thúc đẩy công tác phối hợp trong Bộ và với các Bộ chủ quản, cũng như Ủy ban Pháp luật.

(Cơ quan Thực hiện Dự án Canada sẽ phối hợp với Bộ Tư pháp và Tổ tư vấn kỹ thuật để xây dựng và thực hiện các chức năng, phương pháp, công cụ chuẩn hóa và thống nhất trong quy trình lập pháp giúp  nâng cao đáng kể năng lực và trình độ cho các bộ xây dựng pháp luật, đồng thời minh họa rõ ràng những lợi ích có được từ việc tăng cường phối hợp bên trong và hợp tác bên ngoài.

(Tổ tư vấn kỹ thuật sẽ theo dõi việc xây dựng và thực hiện các biện pháp giảm nhẹ rủi ro này và thông tin cho Cơ quan Thực hiện Dự án Canada về những biện pháp nên được lựa chọn áp dụng để đảm bảo thành công.

	2. Các rủi ro tài chính
	
	
	Các chiến lược giảm nhẹ

	2.1 Năng lực đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của Chính phủ Việt Nam  - 

Do những thay đổi trong ưu tiên hoặc do suy giảm năng lực tài chính, Chính phủ Việt Nam có thể không còn đủ khả năng để cung cấp phần vốn đối ứng theo nghĩa vụ tại PhầnV của Biên bản Ghi nhớ.
	Thấp
	Thấp
	(Trong trường hợp khó khăn về tài chính, Cơ quan Thực hiện Dự án Canada sẽ làm việc với Bộ Tư pháp và CIDA để tìm ra những cách làm sáng tạo duy trì sự tham gia của các cán bộ Bộ Tư pháp vào Dự án.

	3. Các rủi ro phát triển
	
	
	Các chiến lược giảm nhẹ

	3.1 Tác động tiềm tàng của cuộc suy thoái kinh tế hiện nay–Suy thoái kinh tế thế giới hiện nay -  đặc biệt là ở châu Âu, Bắc Mỹ, Đông và Đông Nam Á (các đối tác kinh tế chính của Việt Nam) – có thể có ảnh hưởng nghiêm trọng trong ngắn hạn đến tình hình kinh tế của đất nước và, trong dài hạn, có thể ảnh hưởng đến khả năng của Chính phủ Việt Nam trong cải thiện đời sống cho người dân. Điều này có thể dẫn đến những bất ổn kinh tế, xã hội và chính trị, tác động đến việc triển khai các hoạt động của Dự án.


	Thấp
	Trung bình đến Cao
	(Rủi ro này hoàn toàn vượt khỏi sự kiểm soát của Cơ quan Thực hiện Dự án Canada. Tuy nhiên, các diễn biến kinh tế, chính trị, xã hội sẽ được theo dõi sát sao để đảm bảo kịp thời áp dụng những chiến lược thực tế nhằm khắc phục hoặc giảm thiểu đến mức có thể các tác động đó đối với Dự án.

	3.2 Thay đổi trong ưu tiên chính sách – Cải cách lập pháp có thể không còn là ưu tiên của Chính phủ Việt Nam khi kết thúc giai đoạn kế hoạch 5 năm hiện nay – có thể do thay đổi trong chính sách sau khi Hiến pháp được sửa đổi, hoặc do thay đổi về nhân sự trong kỳ Đại hội Đảng tiếp theo, hoặc do Quốc hội khóa mới, do thay đổi lãnh đạo cấp cao ở Bộ Tư pháp, hoặc các bộ tham gia Dự án, hoặc các ủy ban chuyên trách của Quốc hội (trong đó có Ủy ban Pháp luật).
	Thấp
	Cao
	(Cải cách lập pháp đã được xác định và thường xuyên tái khẳng định là một ưu tiên trong Hiến pháp 1992 cũng như trong các chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, pháp luật và tư pháp đã được thông qua bởi các kỳ Đại hội Đảng cũng như các nhiệm kỳ Quốc hội trong 10 năm qua. Những chiến lược này phục vụ cho một giai đoạn dài hơi hơn vòng đời của Dự án và chúng không bị giới hạn trong các khóa hay nhiệm kỳ của Đảng và Quốc hội.
(Tuy nhiên, Cơ quan Thực hiện Dự án Canada - phối hợp với Tổ tư vấn kỹ thuật - sẽ theo dõi tình hình sát sao. Nếu nảy sinh những dấu hiệu cho thấy các ưu tiên chính sách có thể thay đổi, Cơ quan Thực hiện Dự án Canada sẽ lập tức thông báo cho CIDA và phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Quốc hội và Tổ tư vấn kỹ thuật để đảm bảo đáp ứng tốt nhất nhu cầu lập pháp của đất nước trong trường hợp có các ưu tiên mới.

	4. Rủi ro uy tín
	
	
	Các chiến lược giảm nhẹ

	4.1 Kỳ vọng cao và áp lực khẩn trương triển khai Dự án–Bộ Tư pháp rất muốn triển khai Dự án càng sớm càng tốt, do đã có chậm trễ so với dự kiến ban đầu và do kỳ vọng của Bộ Tư pháp và cộng đồng tài trợ đối với Dự án này là rất cao. Điều này tạo ra nguy cơ Cơ quan Thực hiện Dự án Canada chịu áp lực quá lớn trong việc triển khai Dự án để đáp ứng nhu câu  này. Do đã có sự chậm trễ, việc đáp ứng những kỳ vọng cao cũng có thể là một thách thức đối với Cơ quan Thực hiện Dự án Canada.
	Thấp
	Thấp
	(Cơ quan Thực hiện Dự án Canada, Bộ Tư pháp và CIDA đã nhất trí về việc xây dựng và thực hiện giai đoạn đầu của Dự án với thời gian 13 tháng để đáp ứng kịp thời tình hình hiện nay và các kỳ vọng đối với Dự án – trong đó có yêu cầu triển khai Dự án càng khẩn trương và hiệu quả càng tốt để đảm bảo từng bước đem lại các kết quả cụ thể, có thể nhận thấy đáp ứng kỳ vọng của tất cả các bên.

(Phối hợp với các đối tác Việt Nam, Cơ quan Thực hiện Dự án Canada sẽ thông qua một kế hoạch và chiến lược thông tin để cung cấp các thông tin thường xuyên, rõ ràng và cô đọng cho tất cả các bên liên quan về những hoạt động, tiến độ, thành công và lợi ích của Dự án và truyền đi thông điệp rằng Dự án là một sáng kiến của Việt Nam, có vai trò cốt lõi trong việc tăng cường hiệu quả quản trị nhà nước.


2.10 Tính bền vững
Vai trò chủ động/làm chủ của quốc gia sở tại là chìa khóa đảm bảo sự bền vững lâu dài của bất kỳ dự án phát triển nào. Các chiến lược cụ thể dưới đây nhằm đảm bảo rằng các đối tác Việt Nam thực sự làm chủ các mục tiêu của Dự án và xây dựng năng lực để hiện thực hóa được các mục tiêu đó khi Dự án kết thúc.

2.10.1  Hỗ trợ các ưu tiên lập pháp của Chính phủ Việt Nam
Phương pháp luận của Dự án đã được thiết kế để đáp ứng những nhu cầu đưa ra bởi các đối tác Việt Nam trong các chuyến công tác thiết kế và đánh giá đầu kỳ của Dư án NLD. Giai đoạn 13 tháng đầu tiên của Dự án sẽ dành cho việc hỗ trợ Bộ Tư pháp và Ủy ban Pháp luật  của Quốc hội xây dựng Luật Ban hành VBQPPL hợp nhất vào năm 2014 đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội. Đồng thời, trong cùng giai đoạn này, Viện Khoa học Pháp lý và Vụ CVĐCVDPL và Cơ quan Thực hiện Dự án Canada sẽ thu thập thông tin và số liệu để hỗ trợ cho việc xây dựng báo cáo đầy đủ về quy trình xây dựng văn bản QPPL.  

2.10.2  Thiết lập các mối liên hệ gắn kết giữa các cơ quan Chính phủ Việt Nam tham gia vào quy trình lập pháp
Một thách thức trong quá trình lập pháp đã được chỉ ra bởi nhiều cơ quan Việt Nam trong giai đoạn đánh giá đầu kỳ và thiết kế dự án là các cơ quan nhà nước khác nhau tham gia vào quá trình xây dựng pháp luật (như các Bộ chuyên ngành, Bộ Tư pháp, các viện nghiên cứu, các ủy ban của Quốc hội, v.v…) thường hợp tác chưa hiệu quả mà theo đuổi các lợi ích cục bộ của cơ quan mình. Dự án sẽ hỗ trợ việc phát triển các mối quan hệ hợp tác hiệu quả hơn giữa các cơ quan nhà nước thông qua việc huy động họ cùng tham gia các hoạt động của Dự án (thu thập số liệu, hội thảo, nghiên cứu, khảo sát thực tế ở nước ngoài, các khóa đào tạo, hội nghị…) và đảm bảo rằng các cơ quan đều có đại diện tham gia Tổ tư vấn kỹ thuật, qua đó thường xuyên đóng góp vào việc thiết kế và thực hiện Dự án.

2.10.3  Nghiên cứu và thu thập số liệu gốc, phát huy các bài học đã thu được
Nghiên cứu và thu thập số liệu gốc phản ánh thực trạng thi hành Luật BHVBQPPL 2004 và 2008 sẽ giúp phát hiện những tồn tại, vướng mắc trong công tác thi hành luật cần được giải quyết trong Giai đoạn 2 thông qua dự án Luật BHVPQPPL hợp nhất. Nghiên cứu được thực hiện sẽ giúp tăng cường giá trị của các phân tích chính sách, góp phần xây dựng các dự án luật hiệu quả. Các đại diện của những cơ quan nhà nước tham gia Dự án (Bộ Tư pháp, một số Bộ quản lý kinh tế, Ủy ban Pháp luật…) sẽ là những cơ quan trưc tiếp tham gia xây dựng kế hoạch cho Giai đoạn 2 của Dự án, phát huy những kiến thức, thông tin và bài học kinh nghiệm mà họ đã thu được trong Giai đoạn 1.

2.10.4  Xây dựng năng lực
Phương pháp luận của Dự án được thiết kế đặc biệt nhằm đảm bảo rằng các công cụ và quy trình lập pháp được xây dựng cũng như những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về lập pháp đã trang bị cho các cơ quan nhà nước tham gia Dự án và cán bộ của họ sẽ được duy trì lâu dài. Dự án sẽ được thực hiện trực tiếp bởi các cán bộ của Bộ Tư pháp và Ủy ban Pháp luật với hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn thường xuyên từ các chuyên gia Canada. Hỗ trợ kỹ thuật sẽ được thiết kế cụ thể để giải quyết những điểm yếu và thiếu đã được chỉ ra trong các nghiên cứu và đánh giá tiến hành ở giai đoạn đầu của Dự án. Các chương trình đào tạo, sổ tay hướng dẫn, tài liệu tập huấn, tham khảo… hiện có ở Bộ Tư pháp và các cơ quan nhà nước khác sẽ được rà soát và bổ sung nếu cần thiết để chúng trở thành nguồn tài nguyên/tư liệu phục vụ thường xuyên cho Bộ Tư pháp và các cơ quan nhà nước khác kể cả khi Dự án dã kết thúc. Vụ CVĐCVXDPL, Viện Khoa học Pháp lý và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và các đơn vị khác của Bộ Tư pháp sẽ xây dựng được năng lực tốt hơn cho việc phân tích chính sách, soạn thảo VBQPPL, và thi hành thông qua triển khai các hoạt động của Giai đoạn 1. Nguồn tư liệu được hình thành và các kỹ năng đã trang bị cho họ sẽ giúp họ làm tròn những trách nhiệm của mình hiệu quả hơn trong dài hạn.   

2.10.5  Chiến lược thông tin và truyền thông
Để đảm bảo tính bền vững của Dự án, điều quan trọng là phải xây dựng nhận thức và sự ủng hộ đối với các kết quả đã đạt được và các quy trình lập pháp mới đã thiết lập. Một chiến lược thông tin, truyền thông của Dự án sẽ được xây dựng bởi Nhóm Quản lý Dự án trên cơ sở tham vấn chặt chẽ với Bộ Tư pháp để đảm bảo những bài học và cách làm hay sẽ được phổ biến càng rộng rãi càng tốt. Do đó, Hội nghị khởi động Dự án, hội nghị sơ/tổng kết kinh nghiệm, các hội thảo sẽ được sử dụng làm những công cụ chính để phổ biến thông tin và kết nối các mối quan hệ.
Chương 3 - Quản lý Dự án
3.1 Cách tiếp cận và cơ cấu quản lý
Quản lý Dự án sẽ mang tính hợp tác, dựa trên mối quan  hệ đối tác toàn diện và minh bạch giữa Cơ quan Thực hiện Dự án Canada và các đối tác Việt Nam. Các bên sẽ phối hợp chặt chẽ trong quản lý Dự án - lập kế hoạch, thực thi, đảm bảo hiệu quả hoạt động, theo dõi và đánh giá. 

Cơ quan Thực hiện Dự án Canada sẽ áp dụng cách tiếp cận Quản lý dựa trên kết quả (RBM) đối với việc quản lý Dự án, phù hợp với các hướng dẫn quản lý của CIDA, với một bộ công cụ RBM đầy đủ được tích hợp và thực hiện để đạt được các kết quả mong muốn. Các nguyên tắc của cách tiếp cận quản lý này là:

· Xác định những kết quả dự kiến có tính thực tế trên cơ sở lấy ý kiến của các chủ thể liên quan chính trong Dự án;

· Xác định rõ các đối tượng hưởng lợi của Dự án và chiến lược đáp ứng những nhu cầu của các đối tượng;

· Thiết lập và thực thi một hệ thống theo dõi để thường xuyên lượng hóa những nguồn lực sẵn có, nguồn lực đã sử dụng, các kết quả đã đạt được thông qua các chỉ số hiệu quả hoạt động để đo lường các kết quả đạt được so với những số liệu cơ sở phản ánh thực trạng ban đầu;

· Xác định và quản lý các rủi ro để đảm bảo sự thành công của Dự án;

· Không ngừng tiếp thu kinh nghiệm từ việc đánh giá định kỳ các chỉ số kết quả và vận dụng các bài học kinh nghiệm vào lập kế hoạch cho tương lai;

· Thường xuyên báo cáo về nguồn lực đã sử dụng và các kết quả đã đạt được.

Để đạt được điều đó, trong 3 tháng đầu của Dự án, Cơ quan Thực hiện Dự án Canada sẽ tổ chức một buổI hội thảo chuyên đề Quản lý dựa trên kết quả (RBM) cho Tổ tư vấn kỹ thuật và cùng điều chỉnh Mô hình Logic (LM) và xây dựng Khung đo lường hiệu quả hoạt động (PMF) để định hướng cho việc thực hiện Dự án và đảm bảo rằng Dự án sẽ được quản lý để đạt được những kết quả dự kiến.

Các cơ chế và cấu trúc quản lý của Dự án sẽ như sau:

a) Quản lý và chỉ đạo thực hiện Dự án: Giám đốc Dự án sẽ đảm bảo rằng Kế hoạch thực hiện Dự án và các Kế hoạch công tác hàng năm– bao gồm cả ngân sách Dự án - được quản lý và thực hiện phù hợp với các nghĩa vụ hợp đồng của Cơ quan Thực hiện Dự án Canada đối với CIDA, đúng tiến độ và đúng dự toán ngân sách. Quản đốc Văn phòng Dự án sẽ quản lý việc thực hiện các hoạt động ở Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Ủy ban Pháp luật, Chuyên gia về RBM và bình đẳng giới, các chuyên gia kỹ thuật và cán bộ Văn phòng Dự án.

b) Quản lý Văn phòng Dự án: CBA sẽ cung cấp các tài liệu hướng dẫn trình tự thủ tục, các chính sách nhân sự cho Văn phòng Dự án tại Việt Nam và các chuẩn mực về quản lý tài chính và mua sắm phù hợp với các yêu cầu của CIDA (đồng thời phù hợp với pháp luật và thông lệ ở Việt Nam. Cán bộ Kế toán Văn phòng Dự án sẽ được hỗ trợ bởi cán bộ kế toán và tài chính của CBA trong việc áp dụng và triển khai  hệ thống kế toán và quản lý tài chính.

c) Quản lý việc trao đổi thông tin và liên lạc: Một chiến lược về thông tin sẽ được xây dựng để đảm bảo thông tin về Dự án và tình hình thực hiện được chia sẻ thường xuyên và thống nhất với lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, các đối tác, các chủ thể liên quan và các nhà tài trợ khác. Để đảm bảo công tác thông tin được hiệu quả, công tác báo cáo được chuẩn hóa và hiệu quả, Cơ quan Thực hiện Dự án Canada sẽ cân nhắc thiết lập một hệ thống quản lý thông tin trên nền Internet bảo mật phục vụ cho thông tin quản lý, họp trực tuyến, lên kế hoạch hoạt động, theo dõi tình hình, kết quả thực hiện cũng như trao đổi các nội dung chuyên môn từ xa.

d) Tuyển dụng nhân sự Dự án: Cơ quan Thực hiện Dự án Canada sẽ đảm bảo rằng các chuyên gia kỹ thuật và Chuyên gia RBM và bình đẳng giới sẽ được trang bị những thông tin cần thiết về tình hình Việt Nam và mục tiêu của các hoạt động riêng lẻ, cũng như mối tương quan với mục tiêu tổng thể của Dự án. Nhóm Quản lý Dự án sẽ xây dựng hướng dẫn cho việc xác định, lựa chọn và tuyển dụng các chuyên gia kỹ thuật trên cơ sở tham vấn với Bộ Tư pháp. Các Điều khoản Tham chiếu sẽ được sử dụng để cụ thể hóa các yêu cầu chuyên môn và kinh nghiệm đối với các chuyên gia kỹ thuật, và một quy trình tuyển dụng nghiêm ngặt sẽ được áp dụng để lựa chọn các ứng viên phù hợp.  CBA sẽ ký hợp đồng với các chuyên gia để cung cấp các dịch vụ chuyên môn cần thiết.

e) Cách tiếp cận làm việc nhóm: Như đã nói ở trên, các thành viên của Nhóm Quản lý Dự án sẽ cùng nhau xây dựng kế hoạch và điều phối việc thực hiện các hoạt động của Dự án, cũng như tận dụng tối đa kiến thức và chuyên môn của các chuyên gia kỹ thuật. Tương tự, Tổ tư vấn kỹ thuật cũng nhóm họp thường xuyên để theo dõi tiến độ của Dự án và cùng nhau lập kế hoạch, phối hợp việc thục hiện Dự án và cố vấn về mặt chuyên môn cho Dự án.

3.2 Phương pháp mua sắm
Trách nhiệm giải trình rõ ràng trong các hoạt động mua sắm sẽ luôn là một nguyên tắc cốt lõi trong chính sách mua sắm của Cơ quan Thực hiện Dự án Canada. Mọi hoạt động mua sắm của Dự án sẽ tuân thủ các hướng dẫn và quy trình đề ra trong Sổ tay Hướng dẫn của CIDA về Mua sắm Hàng hóa và các Dịch vụ Liên quan đã sửa đổi tháng 2/2004. Dự kiến các hoạt động mua sắm hàng hóa trong khuôn khổ của Dự án sẽ không nhiều, ban đầu chủ yếu giới hạn trong mua sắm nội thất và thiết bị cho Văn phòng Dự án. Tất cả các yêu cầu mua sắm khác trong khuôn khổ Dự án sẽ được đề ra trong các Kế hoạch công tác hàng năm và ngân sách phê duyệt bởi CIDA và Ban Chỉ đạo Dự án. Một kế hoạch mua sắm chi tiết được ghi rõ  trong Phụ lục B.

3.3 Phương pháp quản lý các bên thầu phụ
Với những hoạt động được xác định trong Kế hoạch công tác hàng năm đòi hỏi Cơ quan Thực hiện Dự án Canada phải thuê nhà thầu phụ cho các dịch vụ, các điều khoản tham chiếu sẽ được soạn thảo bởi Quản đốc Văn phòng Dự án và phê duyệt bởi Giám đốc Dự án (trên cơ sở tham vấn với Nhóm Quản lý Dự án) cũng như bởi CIDA. Các dịch vụ đó sẽ được mua sắm theo kế hoạch mua sắm của Dự án. CBA sẽ thay mặt cho Cơ quan Thực hiện Dự án Canada để ký kết hợp đồng dịch vụ. Quản đốc Văn phòng Dự án và Giám đốc Dự án sẽ theo dõi công việc của nhà thầu phụ để đảm bảo chất lượng và tuân thủ đúng hợp đồng.

3.4 Các chính sách và thủ tục chung về tuyển dụng và quản lý các chuyên gia kỹ thuật
Việc tuyển chọn và chuẩn bị các chuyên gia kỹ thuật sẽ được thực hiện thông qua một quy trình chặt chẽ mà CBA sử dụng cho tất cả các chương trình quốc tế của mình. Nguồn nhân lực sẽ được theo dõi thường xuyên bởi Nhóm Quản lý Dự án để đảm bảo sử dụng hiệu quả và thiết thực các nguồn lực sẵn có và thiết lập các cơ chế kiểm soát  cẩn trọng để đảm bảo trách nhiệm giải trình và minh bạch. Nhóm Quản lý Dự án sẽ xây dựng các hướng dẫn cho việc xác định, tuyển chọn và ký hợp đồng với các chuyên gia kỹ thuật phù hợp với Kế hoạch công tác hàng năm. Sau khi đã cùng với các đối tác Việt Nam xác định những yêu cầu cụ thể về chuyên gia, Điều khoản Tham chiếu sẽ được xây dựng để chính thức hóa các yêu cầu về chuyên môn và kinh nghiệm đối với các chuyên gia. Các chuyên gia với chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu của Điều khoản Tham chiếu sẽ được đưa vào một danh sách sơ tuyển xây dựng trên các tiêu chí thâm niên, chuyên môn, kinh nghiệm và kiểm tra thông tin qua người giới thiệu. Các cá nhân có tên trong danh sách sơ tuyển sẽ được chấm điểm theo một thang điểm tuyển chọn kết hợp nhiều tiêu chí như đặc điểm kinh nghiệm và chuyên môn, kinh nghiệm quốc tế, các cam kết đang thực hiện, giới và sự đa dạng. Trong trường hợp cần thiết, hồ sơ đề nghị phê duyệt sẽ được trình lên CIDA để phê duyệt các cá nhân đã lựa chọn trước khi chính thức tuyển dụng họ làm việc cho Dự án. Nếu cá nhân được chọn không phải là nhân viên của Cơ quan Thực hiện Dự án Canada, CBA sẽ ký hợp đồng với họ để cung cấp dịch vụ kỹ thuật cần thiết cho Dự án. Các chuyên gia sẽ được trang bị những thông tin  chi tiết về Dự án, về môi trường chính trị, xã hội, kinh tế, pháp luật và tư pháp ở Việt Nam. Họ sẽ làm việc chặt chẽ với Giám đốc Dự án và Văn phòng Dự án để hiểu sâu về bối cảnh, các thách thức, phạm vi vai trò của họ và chuẩn bị cho những hợp phần và hoạt động của Dự án mà họ sẽ tham gia. Hiệu quả hoạt động của các chuyên gia kỹ thuật sẽ được đánh giá để chắc chắn rằng họ có được những công cụ và hỗ trợ phù hợp từ Nhóm Quản lý Dự án để thực hiện công việc của mình. Các quy trình này sẽ bao gồm tự đánh giá, đánh giá của đồng nghiệp thông qua phỏng vấn và tham khảo  ý kiến, và xây dựng nhóm làm việc thông qua hướng dẫn,  bồi dưỡng và tư vấn.
3.5 Các chính sách và thủ tục chung cho việc tuyển dụng và quản lý nhân sự sở tại
Đối với việc tuyển chọn, thuê và quản lý nhân sự sở tại, các quy trình tương tự ở phần trên cũng sẽ áp dụng. Phụ nữ, các nhóm thiểu số và các đối tượng thiệt thòi khác được khuyến khích nộp đơn thi tuyển. Ngoài các yêu cầu về chuyên môn, hiểu biết và kinh nghiệm trong thúc đẩy đa dạng và bình đẳng giới cũng sẽ là một tiêu chí tuyển chọn quan trọng. Các vị trí tuyển dụng sẽ được quảng cáo qua những kênh phù hợp. Bộ Tư pháp – và trong những trường cần thiết, cả Tổ tư vấn kỹ thuật - sẽ được tham khảo ý kiến đầy đủ trong quá trình tuyển lựa.Hồ sơ đề nghị phê duyệt  nhân sự không ghi tên trong hợp đồng sẽ được trình lên CIDA để phê chuẩn trước khi nhân sự đó làm việc cho Dự án. CBA sẽ ký hợp đồng với cá nhân để cung cấp các dịch vụ càn thiết. Các hợp đồng tuyển dụng nhân sự quản lý Dự án sẽ nêu cụ thể các điều kiện và điều khoản làm việc, trong đó có trách nhiệm báo cáo của cá nhân được tuyển dụng. Nhìn chung, nhân sự sở tại sẽ thuộc sự quản lý trực tiếp của Quản đốc Văn phòng Dự án.

3.6 Cơ cấu tổ chức của Dự án
Sơ đồ dưới đây tóm tắt cách tiếp cận của Cơ quan Thực hiện Dự án Canada trong quản lý Dự án:

Sơ đồ Tổ chức Dự án
[image: image4.emf]

3.7 Vai trò và trách nhiệm
3.7.1 Bộ Tư pháp
Bộ Tư pháp là đối tác chính của Cơ quan Thực hiện Dự án Canada. Bộ Tư pháp có  trách nhiệm sau: chuẩn bị Văn kiện Dự án cần thiết cho Chính phủ Việt Nam phê duyệt Dự án và đảm bảo cho Dự án được phê duyệt; quản lý một Đơn vị Quản lý Dự án (Ban Quản lý Dự án) làm đầu mối cho sự tham gia của Bộ Tư pháp trong Dự án; phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thực hiện Dự án Canada để xây dựng Kế hoạch Thực hiện Dự án; cung cấp những hỗ trợ chính sách và hoạt động cần thiết cho Dự án, bao gồm cả những hỗ trợ về thủ tục phía Việt Nam khi cần thiết; đảm bảo điều phối các hoạt động có sự tham gia của các đối tác khác từ phía Việt Nam cũng như đảm bảo sự tham gia đầy đủ của các đối tác đó; thực hiện các hoạt động Dự án, trong đó có tham gia tổ chức các hội thảo/tọa đàm và tập huấn và các hoạt động khác có sự tham gia của chuyên gia Canada và/hoặc quốc tế; tạo điều kiện cho các thành viên phù hợp của Việt Nam tham gia các hoạt động của Dự án, bao gồm cả các chuyển khảo sát nước ngoài và/hoặc thực tập (làm việc) ngắn hạn ở nước ngoài; đảm bảo các chi phí và đóng góp đã được nhất trí bởi hai bên; và cam kết tiến hành những hoạt động triển khai tiếp theo đã được nhất trí. Bộ Tư pháp sẽ hợp tác với Cơ quan Thực hiện Dự án Canada để thực hiện các nghĩa vụ của mình trong khuôn khổ Dự án và đạt được các kết quả dự án đúng tiến độ, bao gồm cả việc tuân thủ khung thời gian triển khai Dự án đã được hai bên nhất trí. Bộ Tư pháp cũng sẽ tham gia vào Ban Chỉ đạo Dự án với tư cách Đồng Trưởng ban.

3.7.2 CIDA

Nhóm Dự án của CIDA sẽ được lãnh đạo bởi Trưởng nhóm Dự án làm việc tại hội sở chính của CIDA, có trách nhiệm điều phối hoạt động lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá Dự án ở phía CIDA. Cụ thể,  trách nhiệm chính của Trưởng nhóm Dự án phía CIDA sẽ bao gồm: 

· Phê duyệt dự thảo Kế hoạch Thực hiện Dự án, các Kế hoạch công tác  năm và báo cáo trước khi trình lên Ban Chỉ đạo Dự án; 

· Thuê và giám sát chuyên gia độc lập theo dõi và đánh giá Dự án và giám sát công việc đánh giá của chuyên gia này; 

· Phê duyệt và theo dõi giải ngân vốn hỗ trợ của CIDA; 

· Thực hiện các chuyến đi thực địa định kỳ để kiểm tra và theo dõi; 

· Tham gia Ban Chỉ đạo Dự án với tư cách Đồng Trưởng ban, và tham gia các cuộc họp Dự án khác khi cần thiết. 

Bộ phận Hỗ trợ Phát triển/CIDA tại Đại sứ quán Canada ở Việt Nam – thông qua Trưởng Đại diện - sẽ đóng vai trò đại diện của Canada trong giải quyết các công việc hàng này liên quan đến Dự án tại Việt Nam và liên lạc với Bộ Tư pháp và các đối tác khác. Trưởng Đại diện CIDA - phối hợp với Trưởng nhóm Dự án CIDA - sẽ có trách nhiệm: 

· Cung cấp những hỗ trợ chuyên môn, hành chính và hậu cần cho các đoàn công tác của Dự án từ CIDA; 

· Thường xuyên thông tin, trao đổi với Cơ quan Thực hiện Dự án Canada ở Việt Nam; 

· Tiến hành kiểm tra thực địa định kỳ đối với Dự án, xem xét các báo cáo của Dự án  từ Cơ quan Thực hiện Dự án Canada và từ Chuyên gia đánh giá độc lập; và
· Tham gia các cuộc họp của Ban Chỉ đạo Dự án và đảm nhận vai trò Đồng Trưởng ban  khi Trưởng nhóm Dự án CIDA vắng mặt. 

3.7.3 Cơ quan Thực hiện Dự án Canada (CEA)
a) Giám đốc Dự án (PD)
Trách nhiệm chung: Giám đốc Dự án đại diện cho Cơ quan Thực hiện Dự án Canada chịu trách nhiệm chung trong quản lý dự án phù hợp với các nguyên tắc RBM để đảm bảo rằng các kết quả dự kiến của Dự án đạt  được đúng hạn và đúng với ngân sách. Giám đốc Dự án đại diện cho Cơ quan Thực hiện Dự án Canada trước các đối tác của Việt Nam thông qua Ban Chỉ đạo Dự án, và đại diện cho Cơ quan Thực hiện Dự án Canada trước CIDA. Giám đốc Dự án là đầu mối liên hệ trực tiếp với Trưởng nhóm Dự án phía CIDA. 

Các nghĩa vụ hợp đồng chính: Giám đốc Dự án chịu trách nhiệm xây dựng Kế hoạch Thực hiện Dự án, xây dựng các Kế hoạch công tác  năm và các văn kiện quan trọng khác, chịu trách nhiệm về tính chính xác và kịp thời của mọi báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo yêu cầu của Kế hoạch Thực hiện Dự án và hợp đồng. Giám đốc Dự án phải đảm bảo rằng mọi yêu cầu chính sách và pháp lý của CIDA phải được tuân thủ, và chịu trách nhiệm kiểm tra và phê duyệt mọi hợp động mà Cơ quan Thực hiện Dự án Canada ký kết thay mặt cho Dự án. 

Lập kế hoạch và quản lý rủi ro: Giám đốc Dự án có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi rủi ro và chiến lược giảm nhẹ rủi ro phải thường xuyên được đánh giá lại và cập nhật, và rằng các vấn đề mới xuất hiện sẽ được giải quyết một cách chủ động. Với sự  tư vấn của  Nhóm Quản lý Dự án và các chuyên gia kỹ thuật, Giám đốc Dự án có trách nhiệm đảm bảo rằng các hoạt động hỗ trợ cho mọi hợp phần của Dự án phải có tính nhất quán, thường xuyên được; theo dõi và đánh giá, và rằng các bài học kinh nghiệm từ quá trình triển khai Dự án sẽ được tiếp thu bởi Nhóm Quản lý Dự án, Tổ tư vấn kỹ thuật và các chuyên gia kỹ thuật. Giám đốc Dự án cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng một chiến lược trao đổi thông tin phù hợp cho Dự án sẽ được thiết lập và tuân thủ. 

Sử dụng nhân lực: Giám đốc Dự án có trách nhiệm đảm bảo răng các chuyên gia được lựa chọn phù hợp với các chính sách của CBA/Cơ quan Thực hiện Dự án Canada và được ký kết hợp đồng phù hợp với chính sách của CIDA. Giám đốc Dự án sẽ phối hợp chặt chẽ với Quản đốc Văn phòng Dự án, Trợ lý Quản đốc Văn phòng Dự án, Tổ tư vấn kỹ thuật, và Bộ Tư pháp để lập kế hoạch cho các đợt triển khai hoạt động chuyên gia, các chuyến khảo sát nước ngoài, các đợt thực tập hoặc làm việc ngắn hạn ở nước ngoài để đảm bảo các sắp xếp phù hợp cho những người thụ hưởng, cơ quan chủ quản của họ và Văn phòng Dự án. 

Báo cáo trực tiếp: Quản đốc Văn phòng Dự án (đại diện Văn phòng Dự án tại Việt Nam), các cán bộ tài chính và hành chính của CBA được phân công làm việc cho Dự án, và các chuyên gia kỹ thuật chịu trách nhiệm về các hợp phần nội dung sẽ báo cáo trực tiếp với Giám đốc Dự án.

b) Quản đốc Văn phòng Dự án (PFM)
Trách nhiệm chung: Quản đốc Văn phòng Dự án - dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Dự án – có trách nhiệm hướng dẫn và hỗ trợ việc thực hiện các hoạt động của Dự án tại Việt Nam. Quản đốc Văn phòng Dự án sẽ là đầu mối liên lạc trực tiếp giữa văn phòng CIDA tại Việt Nam và CEA. Quản đốc Văn phòng Dự án cũng sẽ là đầu mối liên lạc với các đối tác Việt Nam, chịu trách nhiệm chủ trì việc xây dựng Kế hoạch Thực hiện Dự án, các Kế hoạch công tác  năm và các hợp phần về phía Việt Nam trong các báo cáo hoạt động và tài chính. Quản đốc Văn phòng Dự án chịu trách nhiệm đảm bảo thông tin hiệu quả với các đối tác và các chủ thể liên quan khác (kể cả các nhà tài trợ khác) và đại diện cho Cơ quan Thực hiện Dự án Canada khi không có mặt Giám đốc Dự án. Quản đốc Văn phòng Dự án có trách nhiệm theo dõi những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội ở Việt Nam có thể có tác động đến Dự án. Quản đốc Văn phòng Dự án phải thường xuyên báo cáo cho Giám đốc Dự án về tình trạng thực hiện Dự án và những vấn đề cần giải quyết. Quản đốc Văn phòng Dự án có trách nhiệm xem xét mọi báo cáo từ các chuyên gia kỹ thuật và chuyên gia khác và cung cấp các nhận xét hoặc khuyến nghị bổ sung cho Giám đốc Dự án khi cần thiết. 

Quản lý Văn phòng Dự án: Quản đốc Văn phòng Dự án có trách nhiệm quản lý Văn phòng Dự án để hỗ trợ cho các hoạt động của Dự án. Quản đốc Văn phòng Dự án - được giúp việc bởi Trợ lý Quản đốc Văn phòng Dự án – sẽ chịu trách nhiệm về nhân sự sở tại và đảm bảo rằng các chính sách tài chính, nhân sự và chính sách văn phòng khác được thiết lập phù hợp. 

Hỗ trợ đối tác:Quản đốc Văn phòng Dự án phải đảm bảo những hỗ trợ hậu cần và giúp việc cần thiết, phù hợp cho Tổ tư vấn kỹ thuật, Ban Chỉ đạo Dự án và những hỗ trợ khác được đề ra trong Kế hoạch Thực hiện Dự án và Kế hoạch công tác  năm.
Các hoạt động: Quản đốc Văn phòng Dự án sẽ đảm bảo rằng mọi hoạt động ở Việt Nam được lập kế hoạch và triển khai phù hợp với Kế hoạch công tác hàng năm và trong giới hạn ngân sách. Quản đốc Văn phòng Dự án có trách nhiệm đảm bảo rằng Văn phòng Dự án cung cấp mọi hỗ trợ hậu cần cần thiết cho các chuyên gia và cán bộ đào tạo Canada, như thông tin về tình hìnhở Việt Nam, biên, phiên dịch, chỗ ở, đi lại ở Việt Nam. Với các chuyên gia kỹ thuật, Quản đốc Văn phòng Dự án có trách nhiệm đảm bảo rằng những hỗ trợ kỹ thuật sẽ được đánh giá và rằng thông tin phản hồi được cung cấp cho tất cả các bên liên quan, trong đó có Giám đốc Dự án, các chuyên gia kỹ thuật và các đối tác Việt Nam liên quan. Quản đốc Văn phòng Dự án còn có trách nhiệm hỗ trợ và hướng dẫn cho các chuyên gia dự án ở Việt Nam, cũng như các cán bộ Văn phòng Dự  án và các nhân sự hợp đồng, các nhà thầu phụ trong nước.  

Trao đổi thông tin: Quản đốc Văn phòng Dự án có trách nhiệm đảm bảo sự tuân thủ với chiến lược thông tin, đánh giá hiệu quả của chiến lược đó và khuyến nghị lên Giám đốc Dự án khi cần thiết. 

Nhân sự dưới quyền quản lý trực tiếp: Trợ lý Quản đốc Văn phòng Dự án và các cán bộ Văn phòng dự án khác báo cáo trực tiếp với Quản đốc Văn phòng Dự án..

c) Trợ lý Quản đốc Văn phòng Dự án người Việt Nam
Trách nhiệm chung: Trợ lý Quản đốc Văn phòng Dự án có trách nhiệm giúp việc cho Quản đốc Văn phòng Dự án trong quản lý các hoạt động của Dự án tại Việt Nam và cụ thể là, liên lạc với các đối tác , người thụ hưởng và chủ thể liên quan của Dự án và giám sát việc thực hiện, triển khai các hoạt động của Dự án tại Việt Nam. Trợ lý Quản đốc Văn phòng Dự án sẽ đại diện cho Văn phòng Dự án khi Quản đốc Văn phòng Dự án  vắng mặt. Trợ lý Quản đốc Văn phòng Dự án còn có trách nhiệm chia sẻ những hiểu biết của mình về hệ thống pháp luật Việt Nam với Giám đốc Dự án, Quản đốc Văn phòng Dự án và các chuyên gia kỹ thuật, tư vấn về việc huy động sự tham gia của các đối tác Dự án và những chiến lược để tăng cường hợp tác giữa các Bộ. Trợ lý Quản đốc Văn phòng Dự án có trách nhiệm duy trì liên hệ chặt chẽ với các đối tác Dự án và giúp Quản đốc Văn phòng Dự án đảm bảo rằng Dự án đáp ứng được các nhu cầu của đối tác. 

Quản lý: Trợ lý Quản đốc Văn phòng Dự án sẽ tư vấn cho Quản đốc Văn phòng Dự án về các chuẩn mực và thông lệ tuyển dụng tại Việt Nam để đảm bảo rằng các chính sách của Văn phòng Dự án phù hợp với văn hóa Việt Nam. Trợ lý Quản đốc Văn phòng Dự án sẽ thực hiện các nhiệm vụ quản lý ở Văn phòng Dự án theo sự phân công của Quản đốc Văn phòng Dự án. Trợ lý Quản đốc Văn phòng Dự án có trách nhiệm xác định những văn bản quan trọng và thu xếp biên dịch cho các cán bộ dự án và chuyên gia kỹ thuật, đồng thời quản lý các yêu cầu dịch thuật của Văn phòng Dự án tại Việt Nam.  Trợ lý Quản đốc Văn phòng Dự án sẽ hỗ trợ các hoạt động theo dõi và đánh giá được tiến hành bởi Văn phòng Dự án và giúp Quản đốc Văn phòng Dự án chuẩn bị các báo cáo dự án.  

Nhân sự dưới quyền quản lý trực tiếp: Sẽ được xác định khi có kế hoạch nhân sự của Văn phòng Dự án.
d) Nhân viên Hỗ trợ người Việt Nam
Các nhân viên hỗ trợ người Việt Nam sẽ làm việc tại Văn phòng Dự án ở Hà Nội để giúp việc cho Quản đốc Văn phòng Dự án và Trợ lý Quản đốc Văn phòng Dự án. Các nhân viên này sẽ thực hiện các công việc văn phòng, hậu cần phục vụ cho các hoạt động của Dự án, biên, phiên dịch, bao gồm cả việc hỗ trợ cho các chuyên gia quốc tế và Canada sang Việt Nam làm việc và các đối tác Việt Nam sang Canada làm việc. Các nhân viên này thuộc quyền quản lý của Quản đốc Văn phòng Dự án.
e) Cán bộ hành chính và tài chính người Việt Nam
Cán bộ hành chính và tài chính người Việt Nam sẽ làm việc tại Văn phòng Dự án ở Hà Nội để giúp việc cho Quản đốc Văn phòng Dự án và Trợ lý Quản đốc Văn phòng Dự án trong mọi nội dung về quản lý tài chính dự án, bao gồm xây dựng và thực thi các hệ thống chi tiêu ở Việt Nam, tuân thủ với các chính sách mua sắm của Dự án và CIDA, lập và theo dõi ngân sách quản lý ở Việt Nam cho những khoản chi thông qua Văn phòng Dự án, đảm bảo chi trả chính xác và kịp thời các chi phí phát sinh tại Việt Nam, giúp Quản đốc Văn phòng Dự án quản lý các hợp đồng thuê mặt bằng, thiết bị, hợp đồng dịch vụ tại Việt Nam, hạch toán các khoản chi ở Việt Nam phù hợp với các chính sách của Dự án, liên lạc và báo cáo với cán bộ tài chính kế toán Canada, lập các dự báo thường kỳ về nhu cầu chi tiêu và các đề nghị chi cho Quản đốc Văn phòng Dự án, quản lý các tài khoản ngân hàng của Dự án tại Việt Nam và chi trả lương cho nhân sự sở tại. Cán bộ hành chính và tài chính thuộc quyền quản lý trực tiếp của Quản đốc Văn phòng Dự án.

f) Nhân viên hỗ trợ hành chính và hậu cần phía Canada
Các nhân viên của Chương trình Phát triển Quốc tế của CBA tại Văn phòng Quốc gia của CBA sẽ cung cấp những hỗ trợ hành chính và hậu cần cho Dự án. Các hỗ trợ sẽ bao gồm hậu cần và lập kế hoạch tuyển dụng, ký hợp đồng và thu xếp đi lại cho các chuyên gia Dự án, các chuyến khảo sát và thực tập/làm việc ngắn hạn tại nước ngoài của các đối tác Việt Nam, chuẩn bị các báo cáo và hỗ trợ chuẩn bị các tài liệu, lập kế hoạch cho các hoạt động của Dự án. Các nhân viên hỗ trợ hành chính và hậu cần phía Canada sẽ trực thuộc sự quản lý của Giám đốc Dự án. 
g) Cán bộ tài chính và kế toán phía Canada

Cán bộ tài chính - kế toán của CBA sẽ hỗ trợ cho công tác quản lý và báo cáo tài chính của Dự án, bao gồm trợ giúp lập ngân sách hàng năm, báo cáo tài chính hàng quý và giải ngân Dự án. Cán bộ tài chính- kế toán phía Canada sẽ thuộc sự quản lý trực tiếp của Giám đốc Dự án. 
h) Các chuyên gia kỹ thuật

1) Chuyên gia Quản lý dựa trên kết quả (RBM) và bình đẳng giới (GRS)
Chuyên gia Quản lý dựa trên kết quả (RBM) và bình đẳng giới (GRS) sẽ hỗ trợ cho tập thể Dự án để đảm bảo rằng vấn đề bình đẳng giới được lồng ghép xuyên suốt vào  nội dung của Dự án và sẽ giúp xây dựng các phương pháp thực tiễn để áp dụng các nguyên tắc RBM vào mọi khía cạnh của Dự án. Chuyên gia RBM và bình đẳng giới sẽ làm việc với Giám đốc Dự án và Quản đốc Văn phòng Dự án để đảm bảo rằng vấn đề bình đẳng giới được giải quyết thỏa đáng trong Kế hoạch Thực hiện Dự án thông qua việc xây dựng một chiến lược giới với các nội dung như phân tích giới trong các khuyến nghị chính sách, sự tham gia của nữ giới vào các hoạt động của Dự án và các phương pháp đảm bảo rẳng tiếng nói nữ giới được lắng nghe trong quá trình xây dựng pháp luật.

Chuyên gia RBM và bình đẳng giới sẽ cố vấn về mặt kỹ thuật cho Nhóm Quản lý Dự án và các chuyên gia kỹ thuật về vấn đề lồng ghép chiến lược giới vào các hợp phần và hoạt động Dự án và đảm bảo rẳng vấn đề bình đẳng giới đượcxử lý thỏa đáng trong công tác báo cáo của Dự án cũng như thu thập số liệu và nghiên cứu.

Chuyên gia RBM và bình đẳng giới cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với Nhóm Quản lý Dự án để chủ trì việc xây dựng và triển khai Khung đo lường hiệu quả hoạt động (PMF) và quá trình tự đánh giá liên tục của Nhóm Dự án. Chuyên gia RBM và bình đẳng giới sẽ đảm bảo rằng các báo cáo dự án được xây dựng theo định hướng kết quả và phản ánh hiệu quả tình hình thực hiện các kết quả ngắn và trung hạn của Dự án đã được xác định thông qua các biện pháp thu thập số liệu của Dự án.

Chuyên gia RBM và bình đẳng giới thuộc quyền quản lý trực tiếp của Giám đốc Dự án và có trách nhiệm trao đổi, liên lạc thường xuyên với Quản đốc Văn phòng Dự án. 
2) Các chuyên gia kỹ thuật (lập kế hoạch, nghiên cứu và phân tích chính sách, soạn thảo văn bản pháp luật và đảm bảo tính thống nhất và hệ thống của các văn bản QPPL)

Các chuyên gia kỹ thuật sẽ cố vấn cho Nhóm Quản lý Dự án về thiết kế  nội dung của các hoạt động trong 4 hợp phần của Dự án (hoạch định chiến lược, nghiên cứu và phân tích chính sách, kỹ thuật soạn thảo văn bản pháp luật, đảm bảo tính thống nhất và hệ thống của các văn bản luật). Họ sẽ hướng dẫn xây dựng và hỗ trợ thực hiện các khóa tập huấn và hội thảo (kể cả các chương trình đào tạo từ xa) theo sự chỉ đạo của Giám đốc Dự án. Họ sẽ hỗ trợ xây dựng nội dung và thực hiện các chuyến khảo sát và thực tập/làm việc ngắn ngày ở nước ngoài cho đối tác Việt Nam, đồng thời tham gia vào các chuyến khảo sát, đảm nhận vai trò hướng dẫn thường xuyên cho các đối tác và cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật phù hợp với các Kế hoạch công tác hàng năm. Các chuyên gia kỹ thuật cũng sẽ tư vấn về công tác hợp tác và điều phối liên bộ cấp cao. Các chuyên gia kỹ thuật sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau, với Tổ tư vấn kỹ thuật và Nhóm Quản lý Dự án để tạo sự gắn kết giữa các hoạt động của Dự án để tối đa hóa hiệu quả. Họ cũng sẽ phối hợp với Nhóm Quản lý Dự án để xây dựng các Điều khoản Tham chiếu cho những chuyên gia khác làm việc cho Dự án và giúp những chuyên gia đó tìm hiểu về bối cảnh của Dự án và các nhu cầu của đối tác Việt Nam. Các chuyên gia kỹ thuật - với sự trợ giúp từ Văn phòng Dự án - sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng mọi chuyên gia tham gia vào hoạt động xây dựng năng lực phải cung cấp báo cáo và thông tin phản hồi kịp thời về các hoạt động, và  các hoạt động thường xuyên được đánh giá theo các tiêu chuẩn của Dự án. Các chuyên gia kỹ thuật chịu trách nhiệm trước Giám đốc Dự án và thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Quản đốc Văn phòng Dự án.
3.9 Hệ thống, cơ cấu tổ chức và các Ban Quản lý Dự án
3.9.1. Ban Chỉ đạo chung của Dự án và  Quy trình hoạch định và quản lý tuần hoàn
3.9.1.1 Ban Chỉ đạo Dự án
Ban Chỉ đạo Dự án  là bộ phận ra chính sách và quyết định chính của Dự án, chỉ đạo và hướng dẫn chung cho Dự án. Bộ Tư pháp và CIDA sẽ là đồng Trưởng ban của Ban Chỉ đạo Dự án. Cơ quan Thực hiện Dự án Canada sẽ mặc nhiên là một thành viên. Đại diện các Bộ tham gia Dự án, Văn phòng Chính phủ và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cũng là thành viên của Ban Chỉ đạo Dự án..  Các quan sát viên khác có thể được mời tham gia trên cơ sở nhất trí của các thành viên. Các quyết định của Ban Chỉ đạo Dự án được đưa ra trên cơ sở đồng thuận giữa hai Đồng Trưởng ban. 

Cơ quan Thực hiện Dự án Canada sẽ thực hiện chức năng thư ký cho Ban Chỉ đạo Dự án. 

Ban Chỉ đạo Dự án sẽ phê duyệt Kế hoạch Thực hiện Dự án, các Kế hoạch công tác hàng năm và ngân sách của Dự án, chỉ đạo chiến lược cho Dự án và theo dõi sự phù hợp của định hướng chiến lược. Ban Chỉ đạo Dự án sẽ xem xét tiến độ thực hiện Dự án, các báo cáo hoạt động của Dự án, đánh giá và tháo gỡ những vấn đề chính ảnh hưởng đến Dự án và phê duyệt mọi sự điều chỉnh cần thiết của Dự án.  Ban Chỉ đạo Dự án sẽ tổ chức họp một năm hai lần. 

3.9.1.2 Tổ tư vấn kỹ thuật
Tổ tư vấn kỹ thuật sẽ cố vấn và hỗ trợ cho Ban Chỉ đạo Dự án. Tổ tư vấn kỹ thuật sẽ có vai trò như một nhóm công tác hỗ trợ kỹ thuật thường trực cho Dự án và phối hợp với Cơ quan Thực hiện Dự án Canada xác định, lên kế hoạch, thực hiện, báo cáo và theo dõi các hoạt động Dự án theo các Kế hoạch công tác hàng năm đã được phê duyệt. Thành phần của Tổ tư vấn kỹ thuật sẽ bao gồm đại diện từ Vụ Các Vấn đề Chung về Xây dựng Pháp luật, Vụ Hợp tác Quốc tế, Viện Khoa học Pháp lý thuộc Bộ Tư pháp, các Bộ liên quan, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Quản đốc Văn phòng Dự án và một số chuyên gia kỹ thuật Canada. Quy chế hoạt động của Tổ tư vấn kỹ thuật sẽ được quyết định trong quý I của Giai đoạn I của Dự án.

3.9.2 Cơ chế quản lý Dự án trong nội bộ Bộ Tư pháp
Theo quy định của Nghị định 131/2006/NP-CP Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phát triển chính thức, Bộ Tư pháp sẽ phải thiết lập và quản lý một Ban Quản lý Dự án hỗ trợ và tạo thuận lợi cho việc tham gia của Bộ Tư pháp vào Dự án. Vai trò của Ban Quản lý Dự án là hỗ trợ cho Ban Chỉ đạo Dự án, Bộ Tư pháp và các cơ quan khác tham gia Dự án. Ban Quản lý Dự án làm việc trực tiếp với Văn phòng Dự án tại Việt Nam. Một trong những trách nhiệm của Ban Quản lý Dự án là soạn thảo một tài liệu hướng dẫn công tác điều phối Dự án trên cơ sở những quy định của Nghị định nói trên.

3.9.3 Các hệ thống và cơ chế quản lý Dự án ở phía Cơ quan Thực hiện Dự án Canada
3.9.3.1 Nhóm Quản lý Dự án
Nhóm Quản lý Dự án sẽ bao gồm Giám đốc Dự án, Quản đốc Văn phòng Dự án, Trợ lý Quản đốc Văn phòng Dự án và đại diện của Công ty luật Stikeman Elliott LLP (SE) và Bộ Tư pháp Bang Ontario (MAG).Nhóm Quản lý Dự án sẽ hỗ trợ việc thiết kế và thực hiện tất cả các hoạt động của Dự án. Nhóm Quản lý Dự án sẽ thường xuyên tham vấn các chuyên gia kỹ thuật tham gia Dự án về tiến độ thực hiện Dự án, các thách thức đối với việc triển khai hoạt động dư án, và việc xây dựng, thực hiện các chiến lược khắc phục những thách thức đó.
3.9.3.2 Chiến lược thông tin, truyền thông
Cùng với các đối tác Việt Nam, Nhóm Quản lý Dự án sẽ xây dựng một chiến lược truyền thông cho Dự án để đảm bảo rằng các thông tin thường xuyên, rõ ràng và súc tích về các hoạt động, tiến độ, “các thành công” và lợi ích của Dự án được cung cấp cho tất cả các chủ thể liên quan. Chiến lược đó sẽ bao gồm các kế hoạch để:   

· tổ chức một hội nghị khởi động Dự án (kết hợp với một trong những hội nghị/hội thảo của Dự án) để thông báo các chủ  thể liên quan chính về việc Dự án chính thức đi vào hoạt động trong quý đầu tiên của Giai đoạn 1;

· truyền tải thông điệp rằng đây là một sáng kiến của Việt Nam có ý nghĩa cốt lõi đối với việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước;
· tạo ra nhận thức về Dự án và cập nhật cho các bên liên quan về tình hình Dự án nhằm giúp các chủ thể liên quan có cơ hội tiếp cận thông tin mới nhất về những diễn biến và thành tựu của Dự án và đảm bảo sự nhất quán, hiệu quả và phù hợp của các hoạt động Dự án;

· đảm bảo sự thừa nhận chính thức đối với những kỹ năng đã được cải thiện của các cán bộ đã được tập huấn và nâng cao năng lực. 

· cung cấp một cơ chế chia sẻ thông tin về tiến độ và kết quả của Dự án ở  Canada với CIDA, MAG, SE và các chủ thể liên quan khác;

· tạo ra sự gắn kết bền vững giữa các chủ thể liên quan phía Việt Nam và Canada để chia sẻ thông tin và những kinh nghiệm tốt nhất.

Các hoạt động khác sẽ bao gồm thực hiện các bài trình bày, giới thiệu tại các tọa đàm của cộng đồng tài trợ, và thông tin liên lạc thường xuyên giữa Giám đốc Dự án, Quản đốc Văn phòng Dự án, Bộ Tư pháp và các cán bộ Văn phòng Dự án thông qua các cuộc họp, trao đổi thư điện tử, bản tin,  và các báo cáo chi tiết theo yêu cầu công việc. 

Chương 4 –Ngân sách
4.1 Ngân sách
4.1.1 Các hệ thống quản lý và cơ chế kiểm soát tài chính
Cơ quan Thực hiện Dự án Canada sẽ áp dụng các hệ thống quản lý tài chính có khả năng cung cấp các thông tin kịp thời, phù hợp và đáng tin cậy, áp dụng các thủ tục tài chính chuẩn mực của CBA đã được sử dụng thành công ở nhiều dự án CIDA. Các khoản chi tiêu phải có chứng từ, hóa đơn gốc, các biên lai gốc có chữ ký xác nhận -  toàn bộ sẽ được lưu giữ bởi CBA để phục vụ cho kiểm toán nội bộ/độc lập. Các chính sách mua sắm của CIDA phải được tuân thủ trong mọi hoạt động mua sắm.

4.1.2 Ngân sách Dự án
Ngân sách Dự án được trình bày chi tiết tại Phụ lục C và phản ánh các dự toán nguồn vốn cần thiết để thực hiện các hoạt động đề xuất cho Giai đoạn1 của Dự án. Dự toán ngân sách được lập trên cơ sở ước tính chi phí. Mỗi hoạt động trong Bảng phân tách công việc (WBS) cho Giai đoạn 1 được dự toán trên cơ sở ước tính chi phí cho các đầu vào cần thiết của hoạt động đó để đạt được những đầu ra dự kiến và đóng góp vào việc thực hiện các kết quả của Dự án. Do đây là một Dự án hỗ trợ kỹ thuật nên đầu vào chủ yếu của các hoạt động là những hỗ trợ kỹ thuật được thể hiện vào dự toán ngân sách dưới dạng thời gian của tư vấn. Các đầu vào khác bao gồm nghiên cứu, tham vấn, quản lý, các học phần đào tạo, bồi dưỡng và các công cụ khác để giúp đạt được các kết quả dự kiến của Dự án trong Mô hình Logic (LM). Các hoạt động trong Giai đoạn 1 bao gồm hội thảo, hội nghị, tọa đàm, công tác hướng dẫn, nghiên cứu, theo dõi, báo cáo, và các chuyến khảo sát kinh nghiệm quốc tế. Bên cạnh chi phí tư vấn, các chi phí hoạt động còn bao gồm chi phí tổ chức chuyến khảo sát nước ngoài, tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm, chi phí đi lại, ăn ở, thuê địa điểm, biên,  phiên dịch, thuê phòng, tiền ăn của đại biểu, thiết bị và in ấn tài liệu... Các chi phí được ước tính trên cơ sở thực chi trong quá khứ, mặt bằng chi phí đã biết tại địa phương, Hướng dẫn của Hội đồng Ngân khố Canada và/hoặc ước tính trên cơ sở nghiên cứu.  

Để dự toán chi phí, các đầu vào cho mỗi hoạt động  đã được chi tiết hóa. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng ngân sách dự án cũng cần linh hoạt để đảm bảo các đầu vào của hoạt động đươc phân bổ sao cho tối đa hóa các kết quả dự án.. Một quỹ hỗ trợ kỹ thuật dự phòng  được thiết lập để hỗ trợ cho các sáng kiến bổ sung của Nhóm Quản lý Dự án và Tổ tư vấn kỹ thuật để đẩy nhanh việc đạt được các kết quả của Giai đoạn1. 

Cơ quan Thực hiện Dự án Canada sẽ chịu trách nhiệm quản lý tài chính đối với ngân sách dự án. Mọi nguồn vốn của Dự án sẽ được chuyển qua CBA và CBA sẽ đại diện cho các đơn vị liên danh trong Cơ quan Thực hiện Dự án Canada chịu trách nhiệm trước CIDA và Ban Chỉ đạo Dự án về quản lý tài chính dự án. Giám đốc Dự án và Quản đốc Văn phòng Dự án sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp về việc đảm bảo rằng mọi hoạt động của Dự án được thực hiện theo đúng kế hoạch công tác và ngân sách hàng năm đã được phê duyệt. Quản đốc Văn phòng Dự án sẽ quản lý và giải trình việc giải ngân các chi phí được chi qua Văn phòng Dự án cho những hoạt động dự án tại Việt Nam.

Chương 5 – Theo dõi Dự án và báo cáo
5.1 Đo lường hiệu quả hoạt động
Như đã đề cập trong phần Phương pháp luận ở mục 2.2 trên đây, Nhóm Quản lý Dự án sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp và Tổ tư vấn kỹ thuật trong quý đầu tiên của Giai đoạn1 để điều chỉnh Mô hình Logic (LM), xây dựng Khung đo lường hiệu quả hoạt động (PMF) và phương pháp luận cho việc thu thập và phân tích các số liệu ban đầu /gốc (phản ánh thực trạng ban đầu) để làm căn cứ đo lường hiệu quả hoạt động trong suốt vòng đời của Dự án. 

5.2 Theo dõi và báo cáo
5.2.1 Kế hoạch theo dõi và báo cáo nội bộ, bao gồm cả Bảng phân tách theo các yêu cầu báo cáo dự án của CIDA
a) Theo dõi
Khung theo dõi Dự án sẽ được Quản đốc Văn phòng Dự án xây dựng và hoàn tất trong quý đầu tiên của Giai đoạn 1. Các số liệu ban đầu sẽ được thu thập trong 13 tháng đầu tiên, có thể tiến hành nghiên cứu bổ sung nếu cần thiết. Trong quý đầu tiên, một buổi làm việc với Tổ tư vấn kỹ thuật sẽ được tổ chức để tập huấn cho các thành viên Tổ tư vấn kỹ thuật về các yêu cầu quản lý dựa trên kết quả (RBM) và cùng điều chỉnh Mô hình Lo-gic , xây dựng Khung đo lường hiệu quả hoạt động (PMF) với bộ chỉ số đo lường đáp ứng được các yêu cầu về tính cụ thể, có thể đo lường được, khả thi, phù hợp, có giới hạn về thời gian và hiệu quả về mặt chi phí. Ưu tiên cho các chỉ số tận dụng ngay được những số liệu hiện có - hoặc có thể phải điều chỉnh nhỏ - để tối thiểu hóa gánh nặng thu thập số liệu cho các cơ quan chính phủ đồng thời đảm bảo rằng số liệu được thu thập phù hợp với nhu cầu thông tin quản lý. Quản lý dựa trên kết quả (RBM) cũng phải gắn kết chặt chẽ với các hoạt động xây dựng năng lực để phản ánh rõ giá trị mang lại từ việc quản lý dựa trên kết quả và để giảm thiểu nguy cơ các quy trình RBM không được tiếp nhận tích cực vì cho rằng đó chỉ là phục vụ yêu cầu của nhà tài trợ.

Cơ quan phát triển quốc tế Canada (CIDA) sẽ ký hợp đồng với chuyên gia độc lập để theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện hướng tới các kết quả trong quá trình thực hiện Dự án và kiến nghị những điều chỉnh cần thiết cho Dự án. Chuyên gia độc lập cũng có thể tham dự các cuộc họp của Ban chỉ đạo Dự án với tư cách quan sát viên.

b) Báo cáo hoạt động, tài chính và kết quả
Tất cả các chuyên gia kỹ thuật phải cung cấp báo cáo định kỳ và báo cáo sau mỗi chuyến công tác cho Giám đốc Dự án và Quản đốc Văn phòng Dự án với những phân tích về tiến độ thực hiện, các vấn đề tồn tại và những khuyến nghị, nếu có.Vì thành công và sự bền vững của các kết quả dự án sẽ phụ thuộc vào những kỹ năng của các cán bộ phân tích chính sách và soạn thảo luật của Việt Nam, những cán bộ nòng cốt được đào tạo trong Dự án hàng năm phải tiến hành tự đánh giá để xem xét mức độ cải thiện trong các kỹ năng của mình và xác định những nhu cầu đào tạo tiếp theo.Nhóm Quản lý Dự án và các chuyên gia kỹ thuật sẽ thường xuyên theo dõi và đánh giá các hỗ trợ kỹ thuật để đảm bảo rằng những hỗ trợ đã được thực hiện là hiệu quả và giúp đạt được những kết quả dự kiến của Dự án. 

Nhóm Quản lý Dự án sẽ phối hợp với các đối tác Việt Nam xây dựng khung báo cáo và các mốc thời gian báo cáo dựa trên PMF phù hợp với công việc của mình. Khuyến khích các đối tác báo cáo qua mạng điện tử, sử dụng các mẫu định dạng báo cáo của Dự án. Quản đốc Văn phòng Dự án sẽ cung cấp các báo cáo tháng cho Tổ tư vấn kỹ thuật dựa trên các đầu vào thường xuyên và Tổ tư vấn kỹ thuật sẽ phải đánh giá và xác thực các kết quả được báo cáo, chủ yếu thông qua các đánh giá định tính. Tất cả những thông tin này sẽ được tổng hợp vào báo cáo định kỳ 6 tháng để trình lên CIDA và Ban Chỉ đạo Dự án. Giám đốc Dự án có trách nhiệm đảm bảo sự tuân thủ với mọi yêu cầu báo cáo theo hợp đồng với CIDA. Các yêu cầu báo cáo của Dự án được phản ánh trong Phụ lục D. 

c) Quản lý/kiểm soát rủi ro
Dự án sẽ duy trì bảng tổng hợp các rủi ro trong phần 2.9, đồng quản lý bởi Giám đốc Dự án và Quản đốc Văn phòng Dự án. Bảng tổng hợp này sẽ được rà soát hàng tháng bởi Nhóm Quản lý Dự án với ý kiến đóng góp của các chuyên gia kỹ thuật và Tổ tư vấn kỹ thuật. Đặc biệt Quản đốc Văn phòng Dự án sẽ chủ động đánh giá các rủi ro và những vấn đề mới nảy sinh - dựa trên những trao đổi thường xuyên với các đối tác – và đề xuất cách khắc phục lên Giám đốc Dự án khi cần thiết. Mọi báo cáo phân tích tình hình trình lên CIDA phải đánh giá tình hình rủi ro. Các vấn đề có khả năng đe dọa nghiêm trọng đến việc thực hiện Kế hoạch công tác hàng năm phải được thông báo ngay lập tức cho Trưởng nhóm Dự án phía CIDA và cán bộ liên quan ở Đại Sứ quán.

5.3 Lập Kế hoạch công tác năm
Kế hoạch công tác cho Giai đoạn1 được thể hiện tại Phụ lục E.
PHỤ LỤC A – Bản Ghi nhớ
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BẢN GHI NHỚ
GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CANAĐA VỀ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN LẬP PHÁP QUỐC GIA NLD-VN-032788

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây được gọi là “Việt Nam”) và Chính phủ CANAĐA (sau đây được gọi là “CANAĐA”), với mong muốn hợp tác triển khai thực hiện dự án hỗ trợ phát triển của Canađa tại Việt Nam, đã thống nhất các nội dung sau:

Điều I. Bản chất của bản ghi nhớ
Mục 1.01
Bản ghi nhớ này là một thỏa thuận bổ sung, được xây dựng theo Hiệp định chung về Hợp tác Phát triển giữa VIỆT NAM và CANAĐA ký ngày 21 tháng 6 năm 1994 (sau đây được gọi là “Hiệp định chung 1994”), với mục đích xác định các cam kết của VIỆT NAM và CANAĐA liên quan đến Dự án được mô tả trong Điều III.

Bản ghi nhớ này không tạo thành một điều ước quốc tế.

Điều II. Cơ quan chịu trách nhiệm
Mục 2.01
CANAĐA chỉ định Cơ quan Phát triển Quốc tế Canađa (CIDA) có trách nhiệm thực hiện các cam kết trong Bản ghi nhớ này.

Mục 2.02
VIỆT NAM chỉ định Bộ Tư pháp (sau đây được gọi là “Bộ TP”) là cơ quan đại diện chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện các nghĩa vụ của mình cũng như điều phối sự tham gia của các đối tác Dự án theo Bản ghi nhớ này. Việc thực hiện các trách nhiệm cụ thể sẽ là trách nhiệm liên đới và riêng rẽ của từng đơn vị cụ thể thuộc Bộ Tư pháp và các đối tác khác tham gia dự án là Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Quốc hội, và có thể thêm hai bộ chuyên ngành có tác động phát triển kinh tế (sau đây gọi là “đối tác Dự án”) sẽ được xác định trong quá trình thực hiện Dự án.

Điều III. Dự án
Mục 3.01
VIỆT NAM và CANAĐA sẽ tham gia thực hiện Dự án Phát triển lập pháp quốc gia (sau đây được gọi là “Dự án NLD”, hoặc “Dự án”). Mục đích của Dự án là hỗ trợ tăng trưởng kinh tế công bằng hơn thông qua quản trị quốc gia minh bạch và có trách nhiệm giải trình hơn tại Việt Nam. Mục tiêu cụ thể của Dự án là hỗ trợ một chương trình tổng thể đổi mới quy trình lập pháp của Việt Nam và cải thiện chất lượng văn bản pháp luật liên quan đến kinh tế. Cụ thể hơn, Dự án NLD sẽ hỗ trợ Bộ Tư pháp và các đối tác của Dự án áp dụng các quy trình hoạch định và quản lý mang tính chiến lược, tăng cường sự tham gia của người dân và khu vực kinh tế tư nhân, và tăng cường tính thống nhất, gắn kết và tiêu chuẩn hóa trong quy trình lập pháp của Việt Nam.

Mục 3.02
Miêu tả tóm tắt về Dự án được trình bày trong Phụ lục “A” đính kèm Bản ghi nhớ này.

Mục 3.03
Để thực hiện Dự án, một Cơ quan Thực hiện Dự án Canađa do CIDA tuyển chọn và ký hợp đồng sẽ làm việc hợp tác với Bộ Tư pháp và các cơ quan đối tác Dự án xây dựng một Kế hoạch Thực hiện Dự án điều chỉnh các hoạt động của Dự án. Bản Kế hoạch Thực hiện Dự án sẽ được trình ra tại cuộc họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Dự án để Bộ Tư pháp và CIDA phê duyệt. Sau khi đã được phê duyệt đầy đủ bởi VIỆT NAM và CANAĐA, bản Kế hoạch Thực hiện Dự án sẽ được đính kèm như là Phụ lục “B” và sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, các điểm sau:

a) Mô tả Dự án chi tiết;

b) Đề cương các phương pháp và các phương thức áp dụng để thực hiện Dự án;

c) Lịch trình thực hiện các hoạt động của Dự án, bao gồm cả sơ đồ các mốc thời gian chủ chốt và Kế hoạch công việc chi tiết của năm thứ nhất;

d) Tóm tắt vai trò và trách nhiệm của các đối tác chủ chốt của Dự án;

e) Các yêu cầu về báo cáo của Dự án;

f) Tính chất, thời gian và trách nhiệm đối với công tác đánh giá dự án, và các phương pháp thực hiện công việc đánh giá;

g) Các nguồn lực cần thiết cho Dự án, bao gồm cả ngân sách chi tiết cho năm đầu tiên của Dự án và một dự án tính phân bổ ngân sách cho những năm sau.

Bản Kế hoạch Thực hiện Dự án có thể được sửa đổi theo quy định tại Mục 10.02.

Điều IV. Đóng góp của CANAĐA
Mục 4.01
Đóng góp của CANAĐA sẽ bao gồm cung cấp tài chính, hỗ trợ kỹ thuật và thiết bị thích hợp cho việc thực hiện Dự án, cũng như cho hoạt động giám sát và đánh giá Dự án. Tổng giá trị phần đóng góp của CANAĐA sẽ không vượt quá mười lăm triệu đô la Canađa.

(CDN$ 15,000,000), chủ yếu được phân bổ thông qua Cơ quan Thực hiện Dự án Canađa để thực hiện trợ giúp kỹ thuật và các dịch vụ liên quan.

Mục 4.02
Căn cứ Điều V của Hiệp định chung 1994, đóng góp của CANAĐA không được sử dụng để thanh toán bất cứ khoản thuế, lệ phí, thuế quan hoặc bất cứ khoản thu hay nghĩa vụ nào khác mà VIỆT NAM trực tiếp hoặc gián tiếp đánh giá vào bất cứ hàng hóa, vật liệu, thiết bị, phương tiện đi lại và các dịch vụ được mua hoặc có được để đáp ứng, hoặc liên quan đến, việc thực hiện Dự án.

Điều V. Đóng góp của Việt Nam
Mục 5.01
VIỆT NAM sẽ chịu trách nhiệm về cung cấp lương, các phụ cấp và các chi phí điều hành cho các cán bộ của cơ quan đối tác tham gia Dự án. VIỆT NAM cũng sẽ đóng góp vào các chi phí liên quan đến việc thiết lập và điều hành Dự án như được mô tả trong Phụ lục “A” của Bản ghi nhớ này và Phụ lục “B” của Hiệp định chung 1994. Tổng giá trị đóng góp của VIỆT NAM sẽ là năm trăm năm mươi nghìn đô la Canađa (CDN$550,000).

Điều VI. Thông tin
Mục 6.01
VIỆT NAM và CANAĐA sẽ đảm bảo rằng Bản ghi nhớ này được thực hiện một cách tích cực và hiệu quả và mỗi bên sẽ cung cấp cho bên kia tất cả các thông tin liên quan đến Dự án khi được yêu cầu một cách hợp lý.

Điều VII. Liên lạc
Mục 7.01
Mọi liên lạc hoặc tài liệu do VIỆT NAM hoặc CANAĐA giao, lập hoặc gửi tiếp theo Bản ghi nhớ này sẽ được làm bằng văn bản và được coi là đã được cung cấp, lập hoặc gửi hợp lệ cho bên nhận vào thời điểm liên lạc qua gửi tay trực tiếp, gửi bưu điện hoặc điện fax, theo các địa chỉ tương ứng, cụ thể là:

	Phía VIỆT NAM:
	Bộ Tư pháp

58-60 Trần Phú

Hà Nội, Việt Nam

Fax; 84-4-3734 0104

	Phía CANAĐA:
	Giám đốc

Chương trình Đông Nam Á, Phân ban châu Á

Cơ quan Phát triển Quốc tế Canađa

200 Promenade du Portage

Gatineau, Québec

Canađa K1A 0G4

Fax: 01-819 953-3350


Mục 7.02
Thông qua việc thông báo bằng văn bản cho bên kia, mỗi bên có thể thay đổi địa chỉ liên lạc để mọi thông báo hoặc yêu cầu dành cho bên kia sẽ được gửi đúng địa chỉ.

Mục 7.03
Mọi liên lạc và tài liệu gửi cho VIỆT NAM sẽ bằng tiếng Anh và tiếng Việt và mọi liên lạc và tài liệu gửi cho CANAĐA sẽ bằng hoặc tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Việt.

Điều VIII. Trao đổi ý kiến
Mục 8.01
VIỆT NAM và CANAĐA sẽ tham khảo ý kiến của nhau về bất cứ vấn đề nào có thể nảy sinh liên quan đến Bản ghi nhớ này.

Điều IX. Áp dụng
Mục 9.01
Những khác biệt có thể nảy sinh trong khi áp dụng các điều khoản của Bản ghi nhớ này sẽ được giải quyết thông qua đàm phán giữa VIỆT NAM và CANAĐA, hoặc bằng bất cứ hình thức nào do đại diện có thểm quyền của Chính phủ hai nước cùng thỏa thuận.

Điều X. Các điều khoản chung
Mục 10.01
Bản ghi nhớ này cùng với các Phụ lục “A” và “B” là một phần không thể tách rời của Bản ghi nhớ sẽ tạo thành sự thỏa thuận toàn bộ giữa các bên về Dự án này.

Mục 10.02
Bản ghi nhớ này có thể được sửa đổi trên cơ sở nhất trí bằng văn bản giữa VIỆT NAM và CANAĐA.

Mục 10.03
Bản ghi nhớ này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký dưới đây và sẽ hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Ký tại Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2010, thành hai bản, mỗi bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh, các văn bản đều có giá trị như nhau./.
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PHỤ LỤC "A"
MÔ TẢ DỰ ÁN

1.0. Mô tả dự án
1.1. Bối cảnh về phát triển
Trong quá trình chuyển đổi từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang "nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", kể từ năm 1996, công cuộc cải cách kinh tế của Việt Nam đã góp phần không nhỏ để đạt được mức tăng trưởng GDP trung bình hàng năm là 7.5%. Cùng với sự tăng trưởng đó là sự phát triển nhanh chóng của khu vực tư nhân, các quyền về tài sản được khẳng định rõ hơn, và từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tháng 01 - 2007, việc hài hòa hóa pháp luật quốc gia với các cam kết quốc tế và hoàn thiện hệ thống luật pháp để thúc đẩy cải cách kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế đã được nhấn mạnh hơn. Tất cả những yếu tố này đều đã có tác động tích cực tới toàn bộ hệ thống kinh tế - xã hội cũng như quá trình cải cách pháp luật; tuy nhiên còn rất nhiều việc phải làm để xây dựng một hệ thống quản trị quốc gia thống nhất cần thiết cho các hoạt động đầu tư và kinh doanh năng động, đặc biệt là trong môi trường kinh tế toàn cầu hiện nay. Mặc dù Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ quan trọng trong quá trình cải cách pháp luật cải cách các quy định cần thiết nhằm đưa ra các biện pháp khuyến khích phù hợp cho sự tăng trưởng và phát triển doanh nghiệp một cách bền vững, nhưng vẫn tồn tại một thách thức đáng kể về tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống pháp luật. Nhiều văn bản pháp luật do các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương ban hành trong quá trình thực hiện cải cách kinh tế đã không đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do bối cảnh phát triển hiện nay có xu hướng khuyến khích việc các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương ban hành một khối lượng lớn các văn bản pháp luật (luật, pháp lệnh, Nghị định...). Các văn bản này thường được xây dựng khi chưa thực hiện đầy đủ việc nghiên cứu, phân tích và lấy ý kiến công chúng, nên dẫn đến tình trạng không không nhất, có sự mâu thuẫn với nhau và không có hiệu lực.

Vấn đề tồn tại cơ bản và được thừa nhận rộng rãi của hệ thống pháp luật là tính không thống nhất giữa các văn bản luật và văn bản dưới luật do các cơ quan khác nhau tại các cấp khác nhau ban hành. Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam gồm 18 loại văn bản khác nhau (văn bản quy phạm pháp luật - VBQPPL, gồm văn bản luật và dưới luật), do các cơ quan có thẩm quyền ban hành, bao gồm cơ quan nhà nước ở trung ương, 22 cơ quan cấp Bộ và 63 chính quyền địa phương. Do mức độ phát triển còn thấp, văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan các cấp khác nhau ban hành đôi khi không thống nhất, nội dung không rõ ràng hoặc thiếu chính xác, gây khó khăn thậm chí đôi khi không thể giải thích, thực hiện và thực thi pháp luật.

Chính phủ Việt Nam cũng nhận thức được rằng để duy trì mức tăng trưởng kinh tế công bằng cần có một hệ thống pháp luật công khai minh bạch, rõ ràng, thống nhất và có hiệu quả. Đây là nền tảng cốt lõi để thúc đẩy kinh doanh, khuyến khích sáng kiến đổi mới trong khu vực tư nhân, hỗ trợ thị trương tài chính và các thị trường khác hoạt động hiệu quả, và khuyến khích các hoạt động mang tính bền vững về xã hội và môi trường. Các quy định pháp luật không rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch và quản lý có hiệu quả các chính sách, chương trình xã hội, kinh tế vĩ mô vốn có vai trò quan trọng cốt yếu trong việc đối phó với các thách thức của nền kinh tế trong quá trình chuyển đổi cũng như vượt qua được thời kỳ suy thoái kinh tế thế giới. Nâng cao tính công khai minh bạch của hệ thống pháp luật cũng sẽ mang lại lợi ích cho những người yếm thế hơn trong xã hội như phụ nữ, trẻ em và người dân tộc thiểu số vì những nhu cầu đặc biệt của họ sẽ được đáp ứng tốt hơn thông qua một quá trình thống nhất và công khai hơn.

1.2. Kết quả dự kiến
Mục tiêu tổng thể của Dự án: Hỗ trợ tăng trưởng kinh tế công bằng hơn thông qua nền quản trị quốc gia minh bạch và có trách nhiệm giải trình hơn.

Mục tiêu cụ thể của Dự án: Hỗ trợ một chương trình tổng thể đổi mới quy trình lập pháp của Việt Nam và nâng cao chất lượng văn bản pháp luật liên quan đến kinh tế.

Kết quả dài hạn: Một khuôn khổ pháp luật được tăng cường, có hiệu quả, minh bạch, thể hiện nhu cầu của người dân Việt Nam và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế công bằng.

Kết quả trung hạn:

Bộ Tư pháp và các bộ ngành áp dụng các quy trình hoạch định và quản lý chiến lược trong quá trình phát triển lập pháp;

Sự tham gia của người dân và khu vực kinh tế tư nhân vào quá trình xây dựng văn bản pháp luật được nâng cao;

Tính thống nhất, liên kết và tiêu chuẩn hóa trong hệ thống lập pháp của Việt Nam được tăng cường; và

Chất lượng văn bản được nâng cao với các văn bản pháp luật kinh tế được soạn thảo trong chương trình thí điểm.

Kết quả trước mắt:

Năng lực của Bộ Tư pháp và các bộ ngành kinh tế được cải thiện trong việc tham gia vào các quy trình hoạch định chiến lược;

Năng lực của Bộ Tư pháp và các bộ ngành kinh tế được nâng cao trong việc tiến hành nghiên cứu chính sách và đánh giá tác động, bao gồm cả đánh giá tác động về giới;

Năng lực của Bộ Tư pháp và các bộ ngành kinh tế được tăng cường trong công tác lấy ý kiến nhân dân và khu vực tư nhân trong toàn bộ quá trình xây dựng lập pháp;

Năng lực của Bộ Tư pháp và các bộ ngành kinh tế được tăng cường trong soạn thảo văn bản pháp luật tuân theo các tiêu chuẩn, kỹ thuật soạn thảo đã được thống nhất;

Năng lực của Bộ Tư pháp được nâng cao trong việc hỗ trợ và đảm bảo chất lượng soạn thảo văn bản;

Năng lực của Bộ Tư pháp và Uỷ ban luật pháp của Quốc hội được tăng cường trong việc áp dụng thống nhất các tiêu phí thẩm định và thẩm tra văn bản; và

Năng lực của Bộ tư pháp và các bộ ngành được nâng cao trong công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường tính thống nhất của hệ thống luật pháp.

1.3. Phạm vi Dự án và các hợp phần:
a) Phạm vi: Dự án Phát triển lập pháp quốc gia sẽ giải quyết các vấn đề về chất lượng, tính thống nhất và minh bạch trong quy trình lập pháp nhằm làm cho các văn bản luật có tính hiệu quả và khả thi cao hơn. Dựa trên nhu cầu và phân tích khi thiết kế dự án, một số khâu quan trọng trong quy trình làm luật đã được xác định để tăng cường và cải thiện.

Cụ thể hơn, Dự án sẽ giải quyết những vấn đề sau đây trong quy trình:

Hoạch định và quản lý chiến lược: hiện chưa có một quy trình hữu ích và bền vững để nhận biết, thu thập và sắp xếp tổ chức các dữ liệu cần thiết cho việc xây dựng, minh chứng và chi tiết hóa nhu cầu đổi mới, thiết lập các điều kiện cho cơ sở dữ liệu ban đầu, đặt nền tảng cho công tác xây dựng năng lực dài hạn, và đánh giá tiến độ đổi mới.

Nghiên cứu và lấy ý kiến: còn nhiều hạn chế về kỹ năng nghiên cứu chính sách cần thiết cho việc xác định vấn đề và kết nối vấn đề với các nhu cầu đề nghị, kiến nghị văn bản pháp luật cụ thể, cũng như năng lực tổ chức nói chung còn yếu để đánh giá tác động dự kiến của những đề xuất thay đổi pháp luật, quy định trước khi bước vào soạn thảo. Các phương pháp huy động sự tham gia của người dân và khu vực kinh tế tư nhân trong quá trình xác định vấn đề, xây dựng chính sách và soạn thảo văn bản không nhất quán, thường không có hiệu quả trong khi phạm vi lấy ý kiến nói chung còn hạn hẹp.

Soạn thảo văn bản pháp luật: hiện nay có rất ít kỹ thuật soạn thảo, ngôn ngữ văn bản hoặc các quy tắc giải thích văn bản đã được chuẩn hóa. Năng lực soạn thảo không đồng đều giữa các bộ ngành và công có một đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp được đào tạo về soạn thảo văn bản. Sự phối hợp giữa các chủ thể tham gia quá trình soạn thảo nói chung còn yếu và các trách nhiệm được phân công không phải lúc nào cũng được thực hiện đầy đủ.

Tính thống nhất: rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật còn mâu thuẫn nhau, các quy định trùng lặp lẫn nhau, và năng lực còn nhiều hạn chế trong việc đánh giá tính thống nhất tổng thể giữa các văn bản đang có hiệu lực và văn bản được đề nghị, kiến nghị.

Chương trình thí điểm: để hỗ trợ cách tiếp cận thực tiễn, hữu ích đối với việc cải tiến quy trình xây dựng pháp luật, Dự án sẽ tập trung vào xây dựng các quy trình, thủ tục lập pháp tiêu chuẩn và sau đó thí điểm áp dụng các quy trình, thủ tục đó vào xây dựng các văn bản pháp luật được chọn có tác động kinh tế ưu tiên trước mắt đối với các bộ tham gia Dự án. Do đó, thông qua việc tăng cường năng lực tập trung hỗ trợ xây dựng một số văn bản luật hữu ích ưu tiên trước mắt, CIDA sẽ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn khác nhau về kinh tế và các vấn đề khác, và tạo điều kiện đạt được các kết quả cụ thể trong thời gian ngắn.

Bộ Tư pháp sẽ đại diện cho Chính phủ Việt Nam trong Dự án và là đối tác chính. Quốc hội và sẽ có tới bốn bộ ngành có chức năng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong đó bao gồm Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sẽ tham gia vào Dự án.

b) Các hợp phần của Dự án

Hợp phần 1: Xây dựng năng lực hoạnh định chiến lược, đánh giá nhu cầu, và quản lý hiệu quả hoạt động.
Đây là cơ sở của Dự án, đặt nền móng cho các hoạt động sau này được tiến hành có hiệu quả, xây dựng năng lực cho việc nắm vững và quản lý bền vững các quy trình lập pháp trong khuôn khổ hệ thống pháp luật. Trong những tháng đầu của dự án, hợp phần này sẽ tập trung xây dựng năng lực cho Bộ Tư pháp về công tác xác định vấn đề của hệ thống lập pháp được tiến hành một cách có hệ thống (thay vì hiện nay không thường xuyên). Công việc này sẽ bao gồm các hoạt động và hỗ trợ sau: xác định nhu cầu và các vấn đề còn tồn tại trước mắt trong quy trình lập pháp; cải thiện các quy trình ra quyết định cho công tác hoạch định chiến lược dựa trên kết quả thực thi; xác định những chỉ số phù hợp với các mục tiêu cải cách và thu thập các dữ liệu đánh giá theo các chỉ số; và xây dựng các chế độ phương pháp báo cáo hiệu quả để phục vụ mục tiêu cải cách chính sách.

Công việc trong những năm tiếp theo trong hợp phần này sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực xây dựng chiến lược trong các bộ là đối tác dự án, và hỗ trợ Bộ Tư pháp trong công tác theo dõi và ghi lại quá trình thay đổi và các bài học thu được từ các hoạt động xây dựng chương trình, kế hoạch trong các hợp phần khác. Do đó, hoạt động sẽ được thực hiện nhằm tăng cường năng lực hoạch định chiến lược để quản lý quá trình thay đổi và phát triển trong hoạt động lập pháp, phân tích các dữ liệu liên quan đến việc đánh giá các tiến bộ trên các mặt như tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả của hệ thống pháp luật.

Hợp phần 2: Xây dựng năng lực nghiên cứu chính sách, đánh giá tác động và lấy ý kiến công chúng.
Trong quá trình thiết kế Dự án, các cán bộ cơ quan nhà nước đều có chung một nhận định là việc nghiên cứu, phân tích chính sách không đầy đủ cùng với quy trình lấy ý kiến công chúng còn hạn chế là những vấn đề chủ yếu hiện nay của các bộ ngành trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. Trong quy trình lập pháp ở Việt Nam hiện nay không có những công đoạn xây dựng chính sách tách biệt với bước soạn thảo văn bản mang tính kỹ thuật. Các hoạt động trong Hợp phần 2 này sẽ được xây dựng trên kết quả của Hợp phần 1 thông qua xây dựng một quy trình lập pháp đáp ứng tốt hơn những nhu cầu của công chúng và khu vực kinh tế tư nhân, dựa trên cơ sở những phân tích và chính sách rõ ràng, phản ánh tốt hơn quyền lợi của các đối tượng tác động của văn bản. Thêm vào đó, dự án cũng sẽ chú ý đặc biệt đến các vấn đề và mối quan tâm của các nhóm yếm thế hơn trong xã hội, như phụ nữ và dân tộc thiểu số.

Hợp phần 2 sẽ hỗ trợ đào tạo, tập huấn ở trong nước (có thể có chuyên gia hướng dẫn trực tiếp), cũng như khảo sát thực tế và/hoặc làm việc ngắn hạn ở nước ngoài cho các cán bộ của các bộ, ngành. Thông qua các hoạt động này, các cán bộ của Việt Nam có cơ hội để học hỏi và được bồi dưỡng kiến thức thực tiễn về các phương pháp và quy trình đang được áp dụng trong các cơ quan, tổ chức của Canađa (và có thể một số tổ chức khu vực) nhằm cải thiện nội dung văn bản, bao gồm: nghiên cứu và phân tích chính sách để đảm bảo cơ sở vững chắc cho việc đề nghị, kiến nghị pháp luật; đánh giá tác động văn bản, và phương pháp/hướng dẫn để đảm bảo chất lượng các đánh giá này; phân tích tác động về giới và môi trường; các phương pháp lấy ý kiến công chúng; và các kỹ năng giám sát và đánh giá liên quan đến chính sách.

Hợp phần 3: Xây dựng kỹ năng kỹ thuật soạn thảo văn bản pháp luật.
Các hoạt động của Hợp phần 3 nhằm hỗ trợ nâng cao tính đồng bộ, chuẩn hóa và hiệu quả của quy trình xây dựng pháp luật thông qua việc nâng cao năng lực soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật và đảm bảo tính tương thích giữa thực tiễn soạn thảo văn bản pháp luật của Việt Nam với những tiêu chuẩn và thông lệ tốt nhất của quốc tế Trọng tâm của hợp phần này là chuẩn hóa kỹ thuật soạn thảo, ngôn ngữ văn bản, quy tắc giải thích luật và hài hòa hóa nội dung của pháp luật trong nước với các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Các hoạt động bao gồm tổ chức đào tạo cho các tập huấn viên nguồn và các chuyên gia thuộc Bộ Tư pháp nhằm xây dựng được đội ngũ chuyên gia về soạn thảo văn bản; bồi dưỡng về kỹ thuật và quy tắc soạn thảo văn bản cho các cán bộ nghiên cứu chính sách và cán bộ pháp luật của các bộ, ngành; sử dụng chuyên gia hướng dẫn trực tiếp trong các hoạt động soạn thảo cụ thể; cử cán bộ đi khảo sát thực tiễn và/hoặc thực tập ngắn hạn để học hỏi kinh nghiệm xây dựng văn bản ở nước ngoài; và biên soạn in ấn các tài liệu hướng dẫn, sổ tay cho cán bộ tập huấn, cán bộ soạn thảo và những cán bộ khác tham gia công tác thẩm định, thẩm tra văn bản luật.

Hợp phần 4: Xây dựng năng lực nhằm đảm bảo tính thống nhất và hệ thống tổ chức của văn bản pháp luật.
Trong khi Hợp phần 1 đặt cơ sở cho công tác xác định vấn đề và ghi lại các quy trình đổi mới, Hợp phần 4 đề cập đến các kết quả lâu dài của Dự án: tăng cường tính nhất quán của công tác xây dựng văn bản trong toàn bộ hệ thống để kiểm soát đảm bảo chất lượng. Thông qua các hoạt động về rà soát, hậu kiểm và hệ thống hóa văn bản, Hợp phần 4 sẽ cung cấp cho nhiều dữ liệu và ví dụ bằng chứng cho các hoạt động ở Hợp phần 1 để đánh giá và giải quyết các vấn đề về tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Hợp phần này sẽ nâng cao năng lực cho Bộ Tư pháp và các Cơ quan đối tác tham gia Dự án trong việc xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn rõ ràng, nhất quán và được nhất trí cao trong việc đánh giá tính thống nhất của các văn bản quy phạm pháp luật với Hiến pháp và hệ thống pháp luật (bao gồm cả tính thống nhất với các quy định của Luật Bình đẳng giới); thu thập và tổng kết các dữ liệu về tính thống nhất và đồng bộ; và áp dụng các tiêu chuẩn này như là một phần của quá trình xây dựng một hệ thống tổ chức các văn bản - pháp điển hóa, hoặc hợp nhất văn bản - nhằm làm cho văn bản dễ tiếp cận hơn, thuận tiện hơn trong việc tra cứu, cập nhật và sử dụng. Các mục đích này được thực hiện thông qua các hoạt động như đào tạo chính quy về phân tích văn bản pháp luật, hướng dẫn trực tiếp tại chỗ, tham quan khảo sát thực tiễn và/hoặc thực tập làm việc ngắn hạn ở nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm của các nước trong việc hệ thống hóa văn bản pháp luật, đảm bảo tính thống nhất của văn bản, biên tập và phát hành các tài liệu hướng dẫn, tài liệu tập huấn, và nâng cấp cơ sở dữ liệu về văn bản pháp luật. Các mối quan hệ làm việc giữa vụ pháp chế của các bộ ngành được chọn tham gia Dự án với Bộ Tư pháp được xác định rõ ràng và hiệu quả nhằm tăng cường sự phối hợp và phát huy tính thống nhất trong toàn bộ quy trình xây dựng pháp luật, đặc biệt trong giai đoạn đầu của Dự án.

c) Khung thời gian: Dự án sẽ được thực hiện trong thời gian 7 năm. Với việc tuyển chọn và ký hợp đồng với một Cơ quan Thực hiện Dự án Canađa, dự kiến Dự án bắt đầu đi vào hoạt động năm 2010, tiến hành một đánh giá nội bộ, toàn diện năm hoạt động đầu tiên vào năm 2011, một đánh giá giữa kỳ năm 2013, và Dự án kết thúc năm 2017.

d) Các hoạt động có thể sẽ được thực hiện trong khuôn khổ Dự án sẽ bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn bởi, các hoạt động sau đây:

Đào tạo tập huấn về hoạch định chiến lược, quản lý dựa trên kết quả (RBM), giám sát và đánh giá các hoạt động xây dựng pháp luật;

Hỗ trợ kỹ thuật trong việc lập kế hoạch và các phương pháp phân tích/thu thập dữ liệu;

Hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn trực tiếp và đào tạo tập huấn về nghiên cứu và phân tích chính sách, các phương pháp và quy trình lấy ý kiến công chúng và khu vực tư nhân, đánh giá tác động văn bản (bao gồm cả phân tích giới và môi trường);

Đào tạo tập huấn về những tiêu chuẩn và kỹ thuật soạn thảo văn bản đã được thống nhất, về giải thích pháp luật, thuật ngữ pháp lý, ngôn ngữ văn bản luật, và tính tương thích của văn bản với các nghĩa vụ và cam kết quốc tế;

Khảo sát thực tế và thực tập làm việc ngắn hạn tại các bộ tư pháp, có thể các vụ pháp chế của các bộ ngành, và các cơ quan/tổ chức của Canađa (cấp liên bang và bang) cho các cán bộ của Bộ Tư pháp và cơ quan đối tác Dự án;

Hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn trực tiếp các hoạt động soạn thảo văn bản trong chương trình thí điểm;

Đào tạo tập huấn về các tiêu chí và phương thức trong thẩm định và thẩm tra dự án/dự thảo văn bản pháp luật, những tiêu chí và phương pháp luận về hợp nhất và pháp điển hóa đã được nhất trí;

Hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn trực tiếp trong việc xây dựng và áp dụng các tiêu chí và phương thức trong công tác rà soát và pháp điển hóa;

Xây dựng sách hướng dẫn (ví dụ hướng dẫn soạn thảo văn bản), công cụ, tài liệu tập huấn, và các tài liệu tham khảo;

Đi khảo sát thực tế và/hoặc làm việc thực tập ngắn hạn để học hỏi các phương thức về hệ thống hóa, pháp điển hóa, và các công đoạn khác trong quy trình lập pháp;

Thiết lập các phương thức liên lạc nhằm cung cấp cho các đối tác Việt Nam được tiếp cận trực tiếp với các chuyên gia luật của Dự án nhận được các dịch vụ tư vấn theo nhu cầu; và

Hội thảo trong nước và khu vực có sự tham gia của các chuyên gia Canađa, trong nước và/hoặc quốc tế/khu vực, về các vấn đề về chính sách và trong các văn bản pháp luật, cũng như các vấn đề về quy trình xây dựng pháp luật.

1.4. Quản lý Dự án
Chiến lược quản lý dự án dựa trên các nguyên tắc bền vững và đề cao tính chủ động làm chủ của đối tác địa phương. Một Cơ quan Thực hiện Dự án Canađa sẽ được CIDA ký hợp đồng và thực hiện mọi nỗ lực tôn trọng và tuân thủ các nguyên tắc này để quản lý tất cả các mặt hoạt động của dự án, đảm bảo sao cho dự án phù hợp với các kế hoạch chiến lược tổng thể của Chính phủ Việt Nam và bổ sung cho các hoạt động của các nhà tài trợ khác. Với tính chất phức tạp trong bối cảnh quản trị quốc gia của Việt Nam, Cơ quan Thực hiện Dự án Canađa cần hiểu rõ bối cảnh lịch sử, các vấn đề quản trị quốc gia hiện nay, nhằm cung cấp hỗ trợ dựa trên cơ sở hiểu rõ nhu cầu của Việt Nam và cân nhắc tinh tế đến phạm vi mà các thể chế, tiêu chuẩn và quy trình của Canađa và quốc tế có thể được điều chỉnh, áp dụng trong bối cảnh Việt Nam.

Dự án sẽ được quản lý theo các nguyên tắc Quản lý dựa trên kết quả (RBM). Cơ quan Thực hiện Dự án Canađa sẽ làm việc với Bộ Tư pháp và các cơ quan đối tác Dự án để xây dựng Kế hoạch Thực hiện Dự án trong giai đoạn khởi động dự án. Kế hoạch Thực hiện Dự án sẽ xác định các kết quả dự kiến, các hoạt động cần thiết để đạt được các kết quả đó, cơ cấu tổ chức dự án, lịch trình thực hiện, và dự kiến giải ngân cho toàn bộ giai đoạn dự án dựa trên những thông tin có được. Trong quá trình xây dựng Kế hoạch Thực hiện Dự án, Cơ quan Thực hiện Dự án Canađa phải xác minh tính khả thi của từng yếu tố hợp phần, cũng như khả năng của từng hợp phần có thể được duy trì một cách thích đáng sau khi các hoạt động của dự án kết thúc. Kế hoạch Thực hiện Dự án có thể đề xuất bổ sung thêm hay rút gọn một số hoạt động cụ thể trong từng hợp phần, và sẽ được CIDA và Bộ Tư pháp thông qua tại cuộc họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Dự án (sẽ được mô tả dưới đây). Bản Kế hoạch Thực hiện Dự án sẽ là một văn kiện không cố định, có thể được sửa đổi khi cần thiết dựa trên sự nhất trí của Ban Chỉ đạo Dự án.

Hoạt động cho các năm về sau sẽ được Cơ quan Thực hiện Dự án Canađa, Bộ Tư pháp và các đối tác tham gia dự án cùng thiết kế xây dựng, phù hợp với các kết quả tổng thể cần phải đạt được và kết hợp với những bài học kinh nghiệm rút ra từ năm trước. Các hoạt động này sẽ được đưa vào trong kế hoạch công việc hàng năm. Kế hoạch công việc hàng năm của mỗi năm tiếp theo sẽ được xây dựng và trình để Ban Chỉ đạo Dự án phê duyệt vào quý I của năm đó.

Dự án cũng sẽ được hỗ trợ thông qua chuyên gia Giám sát Dự án, với việc chuyên gia cung cấp tư vấn cho CIDA về hiệu quả hoạt động và thực hiện Dự án trong toàn bộ giai đoạn của Dự án.

Cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án
CIDA và Bộ Tư pháp sẽ là đồng chủ tịch Ban Chỉ đạo Dự án.

Ban Chỉ đạo Dự án sẽ giám sát và hướng dẫn thực hiện dự án. Các cuộc họp của Ban Chỉ đạo Dự án là nhằm trao đổi thảo luận tình hình thực hiện dự án cho đến thời điểm họp, xác định các vấn đề mới hay các lĩnh vực hoạt động mới, đưa ra phương hướng chỉ đạo chung và phản hồi đối với dự án, đồng thời phê duyệt Kế hoạch công việc hàng năm. Cơ quan Thực hiện Dự án Canađa sẽ làm việc với Bộ Tư pháp và các đối tác dự án để chuẩn bị báo cáo tiến độ và báo cáo tài chính hàng năm, đồng thời chuẩn bị kế hoạch công việc hàng năm để Ban Chỉ đạo Dự án thảo luận.

Ban Chỉ đạo Dự án sẽ tổ chức họp một năm hai lần: một cuộc họp chính thức vào cuối quý I của năm (dương lịch) và một cuộc họp không chính thức vào đầu quý IV. Cuộc họp đặc biệt sẽ được triệu tập nếu cần thiết. Thành viên tham dự họp bao gồm đại diện của CIDA, Bộ Tư pháp, Cơ quan Thực hiện Dự án Canađa, và các đối tác tham gia Dự án. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng có thể lựa chọn tham dự các cuộc họp này với tư cách là quan sát viên. Cơ quan Thực hiện Dự án Canađa sẽ tổ chức và hỗ trợ về công tác thư ký cho các cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án.

Cục thể, Ban Chỉ đạo Dự án có các nhiệm vụ sau:

a) Xem xét và theo dõi tình hình bối cảnh hoạt động của dự án, các giả định, rủi ro cơ bản và tính phù hợp liên tục của dự án

b) Đánh giá tiến độ đạt được nhằm đạt đến các kết quả dự kiến của dự án, ở cả cấp độ trước mắt lẫn trung hạn;

c) Đánh giá và khuyến nghị sửa đổi điều chỉnh nếu cần đối với Kế hoạch Thực hiện Dự án, và đề xuất thông qua Kế hoạch thực hiện Dự án;

d) Đánh giá và đề xuất thông qua các Kế hoạch công việc hàng năm, chỉ số kết quả, phân bổ ngân sách và lịch trình hoạt động cho năm tài chính tiếp theo;

e) Giải quyết các vấn đề ở cấp chính sách có thể cản trở việc thực hiện dự án; và,

f) Đưa ra chỉ dẫn, dẫn giải và tham mưu chính sách.

Ban Chỉ đạo Dự án cũng sẽ hướng dẫn một Tổ Tư vấn Kỹ thuật do Bộ Tư pháp chủ trì. Tổ Tư vấn Kỹ thuật sẽ tăng cường sự phối hợp về hỗ trợ kỹ thuật cho dự án giữa Bộ Tư pháp và các đối tác dự án, đồng thời tạo điều kiện điều phối các đề xuất, ý kiến đóng góp cho quá trình lập kế hoạch và thực hiện dự án trên cơ sở thường xuyên giữa thời gian các cuộc họp của Ban chỉ đạo Dự án.

1.5. Thiết bị và tài sản của Dự án
Trong suốt giai đoạn dự án, tất cả các thiết bị và tài sản được mua bằng kinh phí của Canađa cho dự án sẽ chỉ được sử dụng dành riêng cho các hoạt động dự án đã được xác định và phê duyệt. Khi kết thúc dự án, Canađa sẽ chuyển giao các thiết bị và tài sản còn lại của dự án cho phía Việt Nam. Việc phân bổ các thiết bị và tài sản đó sẽ được Ban Chỉ đạo Dự án quyết định.

PHỤ LỤC "B"
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN

Sẽ bổ sung vào Bản ghi nhớ sau khi được hoàn thiện và thông qua tại cuộc họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Dự án.

 

PHỤ LỤC B – Kế hoạch Mua sắm
Kế hoạch mua sắm dưới đây đề ra phương pháp dự kiến để thực hiện các hoạt động mua sắm liên quan đến dự án. Kế hoạch này không dự kiến mua sắm hàng hóa, trừ nội thất và trang thiết bị cho Văn phòng Dự án. Trong trường hợp cần mua sắm phức tạp, dự án sẽ tuân theo Sổ tay Hướng dẫn của CIDA về Mua sắm Hàng hóa và các Dịch vụ Liên quan, bản sửa đổi tháng 2/2004.

1. Chuẩn bị
a. Xác định các nhu cầu mua sắm (hàng hóa, vật tư, dịch vụ liên quan):Nhu cầu mua sắm hàng hóa và dịch vụ nhìn chung sẽ do Quản đốc Văn phòng Dự án xác định trên cơ sở tham vấn với Giám đốc Dự án vàđược thể hiện trong Kế hoạch Công việc Hàng năm và ngân sách phê duyệt bởi CIDA và Ban Chỉ đạo Dự án. Nếu việc mua sắm không nằm trong kế hoạch công việc và ngân sách đã được phê duyệt, thì việc mua sắm đó phải được phê duyệt riêng bởi CIDA thông qua một Hồ sơ Đề nghị Phê duyệt. Quản đốc Văn phòng Dự án chịu trách nhiệm xác định các yêu cầuđối với hàng hóa cũng như Điều khoản Tham chiếu cho các dịch vụ sẽ được cung cấp, và chuẩn bị hồ sơ mời thầu.

b. Thiết lập lịch biểu mua sắm: Các yêu cầuđối với hàng hóa và Điều khoản Tham chiếu đối với cung ứng dịch vụ sẽ bao gồm lịch biểu mua, giao và thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ. Trừ khi có tuyên bố khác, thời gian là yếu tố thiết yếu.

c. Chuẩn bị các yêu cầuđối với hàng hóa và/hoặc phạm vi công việc: Quản đốc Văn phòng Dự án – trên cơ sở tham khảoý kiến của Giám đốc Dự án - sẽ chịu trách nhiệm xác lập các yêu cầu đối với hàng hóa và Điều khoản Tham chiếu đối với dịch vụ sẽ được cung cấp. Các yêu cầu đối với hàng hóa sẽ bao gồm một mô tả rõ ràng về hàng hóa (kích thước, màu sắc, model…), yêu cầu về hiệu suất hoạt động, giá cả, phương thức thanh toán, vận chuyển, giao hàng và các điều khoản hợp đồng đặc biệt. Điều khoản Tham chiếu đối với dịch vụ sẽ mô tả các dịch vụ được yêu cầu, các kết quả và sản phẩm dự kiến, giá cả và phương thức thanh toán, khung thời gian cho việc thực hiện và hoàn tất dịch vụ, yêu cầu chuyên môn và kinh nghiệm và bất kỳ điều khoản hợpđồng đặc biệt nào, nếu có.
d. Tìm kiếm các nhà cung cấpđể mời tham gia chào thầu: Bảng dướiđây đề ra các phương pháp mời thầu sẽđược sử dụng tùy theo mứcđộ phức tạp và giá trịước tính của hàng hóa hoặc dịch vụ:

	Phương pháp
	Giá trị ước tính
	Thủ tục lựa chọn nhà cung cấp

	1
	Dưới $5000
	Mua sắm trực tiếp qua so sánh giá cả (lưu hồ sơ bảng giá so sánh nếu giá trị˃$500). Áp dụng trong trường hợp hàng hóa thông dụng, chuẩn hóa, sẵn có trên thị trường.



	2
	$5000 - $25,000
	Mời chào giá cạnh tranh với ít nhất hai chào giá bằng văn bản. Hàng hóa chuẩn hóa, sẵn có trên thị trường.



	3
	$25,000 trở lên
	Hồ sơ mời thầu. Hàng hóa có thể sẵn có hoặc không sẵn có. Việc lựa chọn không chỉ dựa trên yếu tố giá.



	4
	Không cạnh tranh
	Thường vẫn sử dụng hồ sơ mời thầu. Phải có Giải trình về lý do sử dụng hình thức không cạnh tranh và phải có Cam kết Mức giá Hợp lý.




Đối với hàng hóa được mua sắm thường xuyên, lặp lại, với giá trị thấp, có thể sử dụng hình thức Đề xuất Chào hàng Thường xuyên(Standing Offer Arrangement - SOA). Các nhà cung cấp được mời tham gia chào giá thông qua một hồ sơ mời thầu.

e. Chuẩn bị và phát hành hồ sơ mời thầu: Quản đốc Văn phòng Dự án – trên cơ sở tham khảoý kiến của Giám đốc Dự án và Cán bộ Hành chính và Tài chính của CBA khi cần thiết - sẽ chuẩn bị một bộ hồ sơ mời thầu để phát hành tới các nhà cung cấp đã được xác định hoặc phát hành rộng rãi qua quảng cáo. Hồ sơ mời thầu sẽ phải bao gồm các yêu cầu đối với hàng hóa và/hoặc Điều khoản Tham chiếu đối với dịch vụ là đối tượng của hồ sơ mời thầu.

2. Mua hàng
a. Đánh giá các chào hàng/đề xuất/hồ sơ dự thầu: Quản đốc Văn phòng Dự án sẽ lập một bảng tiêu chí đánh giá dựa trên các yêu cầu đối với hàng hóa và/hoặc Điều khoản Tham chiếu đối với dịch vụ đã đề ra trong hồ sơ mời tham gia và đánh giá các hồ sơ tham dự dựa trên bảng tiêu chíđó. Việc lựa chọn có thể không chỉ dựa trên yêu tố giá. Bảng tiêu chí đánh giá và căn cứ lựa chọn sẽ được lưu trong hồ sơ mua sắm của dự án. Đối với các phương pháp 2, 3 và 4, việc lựa chọn cuối cùng sẽ được thực hiện trên cơ sở tham khảo ý kiến của Giám đốc Dự án và phê duyệt của nhà tài trợ, khi cần thiết.

b. Trao hợp đồng hoặc đơn hàng: Khi đã hoàn tất việc lựa chọn nhà cung cấp, Quản đốc Văn phòng Dự án sẽ soạn mộtđơn mua hàng cho hàng hóađãđược lựa chọn hoặc một hợp đồng cho dịch vụđãđược lựa chọn. Các điều khoản trong đơn mua hàng sẽ phản ánh những điều kiện và điều khoản trong hồ sơ mời tham gia và hồ sơ đề xuất của nhà cung cấp, và bao gồm những yêu cầu đối với hàng hóa, giá cả, điều kiện giao hàng, điều kiện thanh toán, nhận dạng hàng hóa (nếu có – ví dụ, số seri), các yêu cầu đóng gói và vận chuyển và bất kỳ điều kiện cụ thể nào khác. Trừ khi có tuyên bố khác đi, thời gian luôn là một yếu tố quan trọng. Hợp dồng dịch vụ sẽ bao gồm Điều khoản Tham chiếu đãđược hai bên nhất trí, các kết quả và sản phẩm dự kiến, chi phí, điều kiện thanh toán, điều kiện giao hàng, tên cụ thể của nhà cung cấp dịch vụ (trong trường hợpđiềuđó là cần thiết) và mọi điều kiện cần thiết khác. Đơn mua hàng và hợp đồng dịch vụ sẽ nêu cụ thể rằng thời gian là yếu tố quan trọng. Các đơn mua hàng và hợpđồng dịch vụ - trong trường hợp khả thi và phù hợp - sẽ dựa trên những tiền lệ của CBA. Trong trường hợp hợp đồng dịch vụ, các quy trình được đề ra trong Hướng dẫn về các Chính sách và Thủ tục củaCBA sẽ áp dụng.

3. Hậu cần
a. Áp dụng các quy trình, thủ tụcđảm bảo chất lượng: Quản đốc Văn phòng Dự án và/hoặc Giám đốc Dự án có trách nhiệm đảm bảo rằng chất lượng của hàng hóa và dịch vụ cung cấp đáp ứng các yêu cầu của dự án và phù hợp với những yêu cầu về quy cách và các điều kiện của đơn hàng hoặc Điều khoản Tham chiếu và các điều kiện của hợp đồng dịch vụ. Đểđảm bảo rằng hàng hóa và dịch vụ đápứng về mặt chất lượng, các biện pháp kiểm soát và kiểm toán liên quan có thể được thiết lập khi cần thiết – bao gồm cả việc bộ phận kế toán của CBA và kiểm toán viên có thể rà soát, kiểm tra quy trình, thủ tục mua sắm. Trong trường hợp hàng hóa hoặc dịc vụ phải tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế - bao gồm cả ISO 9000 – nhà cung cấp phải đáp ứngđược các chuẩn mựcđó. Có thể thu xếp để hàng hóa được kiểm định trước khi giao, nếu điều đó là phù hợp.

b. Theo dõi, kiểm tra việc giao hàng của nhà cung cấp: Quản đốc Văn phòng Dự án sẽ theo dõi, kiểm tra việc giao hàng của nhà cung cấp, đặc biệt là việc đáp ứng điều kiện giao hàng và thời gian. Các nhà cung cấp sẽ được yêu cầu thông báo trước khi giao hàng. Hàng hóa sẽ được kiểm tra ngay lập tức khi giao để đảm bảo rằng hàng hóa được giao đúng theo các điều kiện hợp đồng (thời gian/cách thức vận chuyển/bao bì đóng gói và ký mã hiệu); rằng hàng hóa đáp ứng mọi yêu cầu quy cách đã thỏa thuận và rằng các chứng từ phù hợp đã được cung cấp để tạođiều kiện cho việc nghiệm thu/chấp nhận hàng hóa.

c. Theo dõi, kiểm tra việc đóng gói và ghi ký mã hiệu của hàng hóa: Nhà cung cấp sẽ có trách nhiệm đảm bảo rằng bao bì đóng gói và ký mã hiệu của hàng hóa phù hợp với loại hàng và phương pháp vận chuyển. Điều kiện này sẽ được nêu rõ trong đơn hàng. Trong trường hợp cần đóng gói hoặc ghi ký mã hiệu đặc biệt, yêu cầu đó cũng phải được nêu rõ trong đơn hàng. Khi hàng hóa đến nơi, Quản đốc Văn phòng Dự án phải kiểm tra để đảm bảo rằng hàng hóa đượcđóng gói và ghi ký mã hiệu theo đúng các điều kiện trong đơn hàng và rằng bao bì đóng gói không bị rách, vỡ hay hỏng.

d. Giao nhận, kho vận và vận tải: Nhà cung cấp có trách nhiệm thu xếp toàn bộ việc giao nhận, kho vận, vận tải và bảo hiểm cho hàng hóa cho đến khi hàng hóa được nghiệm thu và chấp nhận. Chi tiết cụ thể sẽ được nêu trong đơn hàng. Quản đốc Văn phòng Dự án có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi thu xếp về giao nhận, kho vận, và vận tải được tuân thủ - đặc biệt trong trường hợp những điều kiện của giao nhận, kho vận và vận tải có ý nghĩa cốt tử đối với chất lượng và sự phù hợp của hàng hóa. Thời gian luôn là yếu tố cốt lõi.

4. Nhận hàng hóa/dịch vụ và thanh toán
a. Nhận, kiểm tra và nghiệm thu hàng hóa/dịch vụ: Thủ tục nghiệm thu sẽ quyết định việc chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa. Một khi hàng hóa đã được chấp nhận, nhà cung cấp nhìn chung đã được giải phóng khỏi các nghĩa vụ hợp đồng của mình, trừ khi hàng hóa có bảo hành. Các đơn mua hàng và hợp đồng dịch vụ, do đó, phải nêu rõ thủ tục nghiệm thu/chấp nhận hàng hóa, dịch vụ.

b. Thu xếp thanh toán và kiểm soát tài chính: Cácđiều kiện thanh toán sẽđược nêu chi tiết trong đơn mua hàng. Quản đốc Văn phòng Dự án và Giám đốc Dự án sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng cácđiều khoản thanh toánđược tuân thủ và các chứng từ được lưu giữ đầyđủ làm bằng chứng cho việc hàng hóa/dịch vụ đã được thanh toán. Thông thường chứng từ bao gồm hợp đồng, hóa đơn chi tiết và giấy biên nhận thanh toán.

5. Báo cáo
a. Lập báo cáo mua sắm: Sẽ có một hồ sơ riêng về mua sắm của dự án, lưu lại toàn bộ tài liệu liên quan đến việc mua sắm hàng hóa và dịch vụ (bao gồm các yêu cầuđối với hàng hóa/Điều khoản Tham chiếu đối với dịch vụ/bảng tiêu chí đánh giá thầu/căn cứ lựa chọn nhà cung cấp…). Khi có yêu cầu báo cáo về hoạt động mua sắm, báo cáo sẽ được lập bởi bộ phận kế toán của CBA và kiểm tra bởi Quản đốc Văn phòng Dự án và Giám đốc Dự án. Hàng hóa và dịch vụ đã mua sẽ được đánh số, thống kê đầy đủ và hạch toán ở chi phí dự án và sẽ được đưa vào các báo cáo tài chính định kỳ của dự án.

6. Thống kê vàBàn giao
a. Kiểm soát tổng hợp và thống kê hàng: Mọi hàng hóa, vật dụng được mua sắm bởi dự án sẽ được đánh số và thống kê đầy đủ để đảm bảo có thể được nhận dạng và kiểm soát phù hợp.

b. Thu xếp bàn giao khi kết thúc dự án và thanh lý trang thiết bị: Việc bàn giao dự án và thanh lý trang thiết bị sẽ được thực hiện theo Bản Ghi nhớ với CIDA, trong đó có bao gồm hướng dẫn định giá hàng hóa.

PHỤ LỤC C – Ngân sách Dự án (sẽ bổ sung sau)
	DỰ TOÁN NGÂN SÁCH THEO HOẠT ĐỘNG WBS
	

	
	

	
	

	 
	Tổng

	 
	 

	 
	 

	Kết quả trước mắt 1.1
	 

	 
	 

	WBS 1000 Xây dựng năng lực lập kế hoạch xây dựng pháp luật
	0

	WBS 1100 Xây dựng Luật BHVBQPPL hợp nhất
	0

	WBS 1110 Hỗ trợ và tham gia cùng với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật/Viện Khoa học pháp lý đánh giá tổng kết việc thi hành Luật Ban hành VBQPPL năm 2004 và năm 2008
	80,377

	WBS 1120 (2120)  Hỗ trợ và tham gia cùng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật/Quốc hội tổ chức Hội thảo đánh giá quy trình xây dựng luật hiện hành và đề xuất kiến nghị hoàn thiện quy trình
	43,556

	WBS 1130 (2130)  Hỗ trợ và tham gia cùng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật/Viện Khoa học pháp lý tổ chức hội thảo bàn về những định hướng lớn xây dựng Luật Ban hành VBQPPL hợp nhất
	9,818

	WBS 1200 Quy trình lập kế hoạch xây dựng pháp luật
	0

	WBS 1210 (4110) Hỗ trợ và  tham gia cùng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật/Viện Khoa học pháp lý tổ chức hội thảo bàn về chỉ tiêu thống kê theo dõi thi hành pháp luật
	21,689

	WBS 1300 Cách tiếp cận so sánh tìm hiểu quá trình xây dựng ban hành VBQPPL
	0

	WBS 1310 (2210) Khảo sát tại Canada về quy trình làm luật
	67,500

	WBS 1400 Nghiên cứu của CEA và thu thập dữ liệu ban đầu về quy trình làm luật và các kỹ năng liên quan
	0

	WBS 1410  Tham gia với Bộ Tư pháp trong các hoạt động đánh giá tổng kết và hội thảo phục vụ xây dựng Luật Ban hành VBQPPL hợp nhất
	0

	WBS 1420 (2140; 3110; 4210):  CEA thu thập dữ liệu ban đầu và theo dõi thường xuyên đối với quy trình xây dựng luật và các kỹ năng liên quan
	8,092

	WBS 1430 Báo cáo kết quả đánh giá của CEA về quy trình xây dựng luật và các kỹ năng liên quan
	1,544

	WBS 1500 Chiến lược cho Giai đoạn 2
	0

	WBS 1510 Các hội thảo lập kế hoạch cho các năm thứ 2 đến năm thứ 7
	68,135

	WBS 1520 Dự thảo Chiển lược cho Giai đoạn 2
	14,000

	 
	 

	Mức độ tham gia của PD/PFM/DFM cho Kết quả 1.1
	73,320

	 
	 

	Kết quả trước mắt 2.1/2.2
	 

	 
	 

	WBS 2000 Xây dựng năng lực phân tích chính sách
	0

	WBS 2100 Đánh giá năng lực phân tích chính sách
	0

	WBS 2110 Hỗ trợ Viện Khoa học Pháp lý nghiên cứu phân tích chính sách 
	65,145

	WBS 2120 (1120)  Hỗ trợ và tham gia cùng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật/Viện Khoa học pháp lý/Quốc hội tổ chức hội thảo về quy trình xây dựng luật hiện hành và đề xuất hoàn thiện quy trình
	43,556

	WBS 2130 (1130)  Hỗ trợ và tham gia cùng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật/Viện Khoa học pháp lý tổ chức hội thảo về những định hướng lớn xây dựng Luật Ban hành VBQPPL hợp nhất
	9,818

	WBS 2140 (1420; 3110; 4210) CEA thu thập dữ liệu ban đầu và theo dõi thường xuyên đối với quy trình xây dựng luật và các kỹ năng liên quan
	8,092

	WBS 2200  Tiếp cận phân tích chính sách mang tính so sánh
	0

	WBS 2210(1310) Khảo sát tại Canada tìm hiểu về quy trình làm luật
	67,500

	WBS 2220 Hội thảo về phân tích chính sách
	173,727

	 
	 

	Mức độ tham gia của PD/PFM/DFM cho Kết quả 2.1/2.2
	73,320

	 
	 

	Kết quả trước mắt 3.1/3.2
	 

	 
	 

	WBS 3000  Xây dựng năng lực soạn thảo VBQPPL
	0

	WBS 3100  Xác định nhu cầu soạn thảo VBQPPL
	0

	WBS 3110 (1420; 2140; 4210) CEA thu thập dữ liệu ban đầu và theo dõi thường xuyên đối với quy trình xây dựng luật và các kỹ năng liên quan
	8,092

	WBS 3200  Tiếp cận so sánh về kỹ năng soạn thảo luật
	0

	WBS 3210  Khảo sát tại Canada về kỹ thuật soạn thảo luật
	134,999

	WBS 3300  Phát triển kỹ năng soạn thảo VBQPPL
	0

	WBS 3310  Xây dựng tài liệu và tổ chức tập huấn kỹ năng soạn thảo VBQPPL – Phần 1
	228,518

	WBS 3320  Soạn thảo Luật Ban hành VBQPPL hợp nhất và một số dự án luật khác với sự hướng dẫn trực tiếp cho cán bộ của Bộ Tư pháp thông qua quá trình trực tiếp tham gia soạn thảo
	88,725

	WBS 3330  Hỗ trợ Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật ban hành VBQPPL hợp nhất
	131,577

	WBS 3340  Xây dựng tài liệu và tổ chức tập huấn kỹ năng soạn thảo VBQPPL – Phần 2 để rà soát lại kỹ năng và nâng cao kỹ năng soạn thảo VBQPPL 
	122,524

	 
	 

	Mức độ tham gia của PD/PFM/DFM cho Kết quả 3.1/3.2
	73,320

	 
	 

	Kết quả trước mắt 4.1
	 

	 
	 

	WBS 4000 Xây dựng năng lực hậu kiểm và theo dõi thi hành pháp luật
	0

	WBS 4100 Hỗ trợ công tác hậu kiểm và thi hành pháp luật
	0

	WBS 4110 (1210) Hỗ trợ và tham gia cùng Vụ CVĐCVXDPL/VKHPL trong tổ chức hội thảo/tọa đàm về chỉ tiêu thống kê phục vụ theo dõi thi hành pháp luật
	21,689

	WBS 4120 (5120) Quỹ Hỗ trợ Kỹ thuật
	51,030

	WBS 4200 Theo dõi thi hành pháp luật
	0

	WBS 4210 (1420, 2140, 3110) CEA thu thập dữ liệu ban đầu và theo dõi thường xuyên đối với quy trình xây dựng luật và các kỹ năng liên quan
	8,092

	 
	 

	Mức độ tham gia của PD/PFM/DFM cho Kết quả 4.1
	73,320

	 
	 

	Kết quả trước mắt 4.2
	 

	 
	 

	WBS 5000 Xây dựng năng lực cho Bộ Tư pháp để thực hiện công tác pháp điển quy phạm pháp luật và nâng cao tính thống nhất của khung pháp luật
	0

	WBS 5100 Hỗ trợ thực hiện Pháp lệnh Pháp điển hóa
	0

	WBS 5110 Hỗ trợ Vụ CVĐCVXDPL tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo của 2 Nghị định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Pháp điển hóa
	37,475

	WBS 5120 (4120) Quỹ Hỗ trợ Kỹ thuật
	51,030

	 
	 

	Mức độ tham gia của PD/PFM/DFM cho Kết quả 4.2
	73,320

	 
	 

	WBS 6000  Quản lý Dự án
	 

	WBS 6100  Thành lập, vận hành và duy trì Văn phòng Dự án
	200,175

	WBS 6200  Thành lập Tổ Tư vấn kỹ thuật
	0

	WBS 6210  Soạn thảo và thống nhất về nhiệm vụ của Tổ Tư vấn kỹ thuật
	0

	WBS 6220  Tổ chức họp định kỳ mỗi quý của Tổ Tư vấn kỹ thuật
	5,200

	WBS 6300  Hoạt động của Ban Thư ký giúp việc cho các cuộc họp của Ban chỉ đạo
	15,877

	WBS 6310  Hỗ trợ các cuộc họp 6 tháng của Ban Chỉ đạo chung
	0

	WBS 6400  Theo dõi và đánh giá
	0

	WBS 6410  Hội thảo Về Quản lý dựa trên kết quả (RBM) cho Tổ Tư vấn kỹ thuật và đại diện của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội với sự tham gia của chuyên gia về bình đẳng giới và quản lý dựa trên kết quả 
	45,339

	WBS 6420  Sửa đổi bổ sung Khung Lo-gic , Khung đo lường hiệu quả hoạt động để Tổ Tư vấn kỹ thuật thông qua (kể cả các chỉ tiêu thống kê và chỉ số bình đẳng giới)
	16,850

	WBS 6430  Báo cáo các dữ liệu thu thập ban đầu
	14,150

	WBS 6440  Các hoạt động theo dõi thường xuyên và đánh giá
	105,218

	WBS 6500  Báo cáo của Dự án
	0

	WBS 6510  Các báo cáo tài chính hàng quý
	14,950

	WBS 6520  Báo cáo tiến độ thực hiện 6 tháng và hàng năm
	14,950

	WBS 6600 Lập kế hoach dự án
	0

	WBS 6610 Dự thảo Chiến lược Giai đoạn 2
	0

	WBS 6620  Dự thảo Kế hoach công tác năm thứ 2
	0

	WBS 6700  Chiến lược truyền thông
	0

	WBS 6710  Hội nghị khởi động Dự án (Phối hợp với Bộ Tư pháp)
	10,000

	 
	 

	Mức độ tham gia của PD/PFM/DFM cho Kết quả 6
	146,640

	 
	 

	Phụ cấp ở nước ngoài
	89,304

	 
	 

	WBS 7000  Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới (ba chuyến đi)
	39,150

	WBS 7100  Xác định đơn vị đầu mối ở Bộ Tư pháp về vấn đề giới và đánh giá năng lực
	0

	WBS 7200  Đánh giá thực trạng các quan hệ về giới với việp lập Chương trình về giới ở Bộ Tư pháp và một số Bộ, ngành đã lựa chọn
	0

	WBS 7300  Rà soát lại những thông tin thu thập được từ quá trình đánh giá với Tổ Tư vấn kỹ thuật và xây dựng phương pháp xử lý vần đề về giới
	0

	WBS 7400  Xây dựng điều khoản tham chiếu cho việc nghiên cứu và thu thập dữ liệu phân tách theo giới
	0

	 
	 

	 
	2,650,702


PHỤ LỤC D –Các Yêu cầu Báo cáo theo Hợp đồng
· Báo cáo Tiến độ Dự án Định kỳ 6 tháng
Báo cáo Tiến độ Dự án theo định kỳ 6 tháng sẽ cung cấp những thông tin cần thiết cho CIDA để theo dõi tiến độ triển khai dự án và những kết quả thực tế đã đạt được từ đầu kỳ kế hoạch cho đến thời điểm báo cáo so với kết quả dự kiến.Báo cáo phải làm rõ những thay đổi - cả trong lẫn ngoài dự kiến - trong kỳ báo cáo đó và chỉ ra những hạn chế, khó khăn trong việc hoàn thành kết quả dự kiến.Báo cáo cũng phải nêu lên những vấn đề và vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện và chúng đã được giải quyết như thế nào.Báo cáo phải xác định những hoạt động và kết quả dự kiến cho 6 tháng cuối năm tài khóa và khả năng hoàn thành những kết quả đó.Một nội dung quan trọng nữa mà Cơ quan Thực hiện Dự án Canada phải làm rõ trong báo cáo là kết quả thực hiện được so với kết quả dự kiến cho các vấn đề mang tính xuyên suốt của CIDA.Để giảm gánh nặng cho Cơ quan Thực hiện Dự án Canada, các báo cáo sẽ được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thông tin của CIDA đối với Báo cáo Tiến độ Dự án Hàng năm,và phải được nộp trong vòng một tháng sau khi kết thúc nửa đầu của năm tài khóa (tức là, một tháng kể từ ngày 30/9 hàng năm).

· Báo cáo Tài chính Quý
Cơ quan Thực hiện Dự án Canada sẽ cung cấp Báo cáo Tài chính Quý cho Trưởng nhóm Dự án phía CIDA.Mục tiêu của những báo cáo này là giải trình các khoản giải ngân của dự án trong quýđó và dự báo nhu cầu giải ngân theo quý cho thời gian còn lại của năm tài chínhđó và nhu cầu giải ngân theo năm của các năm tài chính tiếp theo.

Báo cáo Tài chính Quý sẽ cung cấp một tóm tắt các khoản chi của kỳ báo cáo và số dưtiền, cùng với các thông tin về quý tiếp theo, từ đầu năm tài chính cho đến thời điểm báo cáo, và từ đầu dự án cho đến thời điểm báo cáo. Báo cáo sẽ cung cấp thông tin kế toán tài chính (dạng bảng) theo các mảng công việc chính, theo hoạt động, theo dòng ngân sách, cụ thể như sau:

a)  Các mảng công việc chính và tên các hoạtđộng, như trong Bảng Phân tách Công việc (WBS) trong Kế hoạch Thực hiện Dự án đã được phê duyệt;

b)  Số tiền ngân sách - số tiềnđã duyệt chung cho mỗi hoạt động trong Kế hoạch Thực hiện Dự án hoặc số cập nhật theo Kế hoạch Công việc Hàng năm;

c)  Số tiền giải ngân theo hoạt động trong Quý báo cáo, số lũy kế từ đầu năm tài chính cho đến thời điểm báo cáo, số lũy kế từ đầu dự án cho đến thời điểm báo cáo (Báo cáo Đầu ra);

d)  Số tiền giải ngân theo dòng ngân sách trong Quý báo cáo, số lũy kế từ đầu năm tài chính cho đến thời điểm báo cáo, số lũy kế từ đầu dự án cho đến thời điểm báo cáo (Báo cáo Đầu vào);và
e)  Giải trình những khoản chi có sai lệchđ áng kể so với Kế hoạch Công việc Hàng năm;và
f)
Những điều chỉnh cần thiết cho dự báo giải ngân.
Báo cáo tài chính hàng quý phải được nộp trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày cuối cùng của mỗi quý.

· Báo cáo Tiếnđộ Dự án Hàng năm
Báo cáo này sẽ tổng hợp cả báo cáo tiến độ 6 tháng và phải được nộp lên Trưởng nhóm Dự án phía CIDA trước tiên, sau đó mới trình lên Ban Chỉ đạo Dự án để xem xét.Báo cáo sẽ tổng kết những hoạt động đã tiến hành trong kỳ báo cáo, gồm cả giải trình tài chính cho mỗi hoạt độngđã xác định trong Kế hoạch Thực hiện Dự án, (và/hoặc nhưđã được sửa đổi trong Kế hoạch Công việc Hàng năm, nếu có).Các thông tin sau đây sẽ được cung cấp càng nhiều càng tốt theo mẫu báo cáo RBM của CIDA:

i. thông tin cơ bản về dự án(các số liệu nền tảng)và báo cáo(kỳ báo cáo);

ii.mô tả vắn tắt về trạng thái của dự án:các hoạt động, các thách thức, và các kết quả đã đạt được cho đến thời điểm báo cáo, nhấn mạnh đến những sự kiện trong kỳ báo cáo;

iii. báo cáo về các đầu ra và các kết quả đã đạt được trong kỳ báo cáo cũng như từ đầu dự án cho đến thờiđiểm báo cáo - với nhận xét về những sai lệch (nếu có) so với kết quả dự kiến.Những kết quả đạt được ngoài dự kiến - nếu có – cũng sẽ được báo cáo;

iv. báo cáo về bối cảnh bên trong và bên ngoài dự án, và ảnh hưởng của chúng đến việc triển khai dự án cũng như thực hiện các kết quả mong muốn của dự án;

v.một bảng liệt kê tóm tắt những chuyên gia kỹ thuật tham gia dự án trong suốt kỳ báo cáo và danh sách các chuyên gia kỹ thuật cho kỳ tiếp theo, bao gồm cả thông tin về lĩnh vực chuyên môn, lịch biểu vàđịađiểm hoạt động dự kiến;

vi. xác định những rủi ro và các vấn đề không lường trước cũng như chiến lược giảm nhẹđãáp dụng - nếu có;

vii. báo cáo tài chính năm, bao gồm cả số liệu ngân sách phân tách theo đầu vào và đầu ra, so sánh giữa dự toán và chi tiêu thực tế, và giải trình những sai lệch đáng kể nếu có;

viii. các bài họcđã thu được và khuyến nghị
Báo cáo Tiến độ Dự án Hàng năm phải được nộp trong vòng 1 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính(tức là kể từ ngày 31/3 hàng năm).

· Các Kế hoạch Công việc Hàng năm và Dự toán Ngân sách Năm
Các Kế hoạch Công việc Hàng năm sẽ phải được nộp lên Trưởng nhóm Dự án của CIDA trước tiên và sau đó trình lên Ban Chỉ đạo Dự án. Chúng phải bao gồm – nhưng không bị giới hạn trong – các thông tin sau:

a) Xác định những kết quả phải đạt được trong năm kế hoạch và những hoạt động tương ứng để đạt được những kết quảđó;

b) Mô tả những hoạt động sẽ được tiến hành, giải trình rõ những sai lệch (nếu có) so với Bảng Phân tách Công việc (WBS)và Lịch biểu Dự án trong Kế hoạch Thực hiện Dự án;

c) Mô tả xem mỗi hoạt động trong năm kế hoạch đó đóng góp như thế nào đến việc thực hiện các kết quả chung của dự án, và năng lực sẽ được tăng cường và củng cố trong các cơ quan đối tác như thế nào để duy trì những ích lợi đem lại từ dự án;

d) WBS cập nhật;

e) Mô tả xem các chiến lược lồng ghép những chủ đề xuyên suốt của CIDA sẽ được thực hiện như thế nào trong năm kế hoạch;

f) Lịch biểu cập nhật với phân bổ dự kiến về con người và nguồn lực cho mỗi hoạt động;

g) Xác định các chủ đề và lịch biểu cho những hoạt động xây dựng năng lực(hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo kiến thức và kỹ năng, thực tập/làm việc ngắn hạnở Canada, các chuyến khảo sát kinh nghiệmở khu vực và ở Canada);

h) Điều khoản Tham chiếu cho các chuyên gia sẽ được thuê(nếu đã xác định được tại thời điểm lập kế hoạch);

i) Mô tả những thay đổi trong bối cảnh,các  vấn đề, giả định, rủi ro, những khó khăn và hạn chế, những thách thức đối với việc thực hiện và các chiến lược để khắc phục;

j) Dự toán ngân sách năm, chia theo đầu ra, chia theo đầu vào,theo quý và giải trình những sai lệch so với dự toán ngân sách trong Kế hoạch Thực hiện Dự án và các tính toán ngân sách cập nhật cho đến hết dự án;và
k) Kế hoạch Mua sắm cập nhật, giải trình cho những sai lệch đáng kể so với Kể hoạch Mua sắmđã phê duyệt trong Kế hoạch Thực hiện Dự án.
Kế hoạch Công việc Hàng năm và Dự toán Ngân sách sẽ được trình lên cùng với Báo cáo Tiến độ Dự án Hàng năm. CIDA cũng sẽ cung cấp mẫu kế hoạch để hướng dẫn Cơ quan Thực hiện Dự án Canada về nội dung và hình thức trình bày của Kế hoạch Công việc.

· Báo cáo Tổng kết
Báo cáo sẽ được trình lên Trưởng nhóm Dự án phíaCIDA và phải bao gồm:

i. báo cáo về các hợp phần và hoạt động của dự án như được mô tả trong Kế hoạch Thực hiện Dự án ban đầu và mọi sửa đổiđã phê duyệt;

ii. đánh giá về việcđạt được các kết quả của dự án ở cấp độ đầu ra, kết quả ngắn hạn, trung hạn và tác động so với dự kiến trongKế hoạch Thực hiện Dự án,cùng với diễn giải những sai lệch so với kế hoạch cũng như  những kết quả ngoài dự kiến quan trọng;

iii.đánh giá về việc quản lý rủi ro, và những sự kiện/sự cố quan trọng đã ảnh hưởng tiêu cực hoặc tích cực đến dự án;

iv.các bài học đã rút ra, và chúngảnh hưởng như thế nào đến việc thực hiện dự án, các kết luận hoặc khuyến nghị có thể có cho công việc tương lai;

v. đối chiếu các chi tiêu thực tế với dự toán ngân sách ban đầu, mức độ tham gia thực tế của các chuyên gia so với mức tham gia dự kiến;và
vi. những nhận xét về tính bền vững của dự án và xác định những vấn đề tác động đến sự phát triển trong tương lai của ngành/lĩnh vực.

Báo cáo tổng kết phải được nộp trong vòng hai (2) tháng kể từ ngày kết thúc các hoạt động của dự án.
PHỤ LỤC E – Kế hoạch Công việc Dự án cho Giai đoạn 1
Khái quát các hoạt động dự án trong Giai đoạn 1:

Quý 1 (tháng 5 – 8/2013)

Các hoạt động của Dự án 

Các hoạt động trong ba tháng đầu tiên của Dự án sẽ tập trung hỗ trợ xây dựng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật hợp nhất mới. Trong giai đoạn này, với sự hỗ trợ của Cơ quan thực hiện Dự án Canada (CEA), Bộ Tư pháp (BTP) sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực thi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND năm 2004 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật  năm 2008. Các hoạt động khác nhằm đóng góp và hoàn thiện quá trình đánh giá được triển khai trong giai đoạn này bao gồm: nghiên cứu phân tích chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; một hội thảo về các chỉ tiêu thống kê làm cơ sở cho việc  đánh giá việc thi hành pháp luật; một hội thảo về các mục tiêu/ định hướng lớn của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới; một hội thảo về quy trình xây dựng pháp luật hiện hành và đề xuất cải thiện quy trình xây dựng pháp luật; một hội thảo tổng kết việc thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; các tọa đàm thảo luận về Dự thảo Thông tư pháp điển hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; thành lập Nhóm chuyên gia tư vấn kỹ thuật; một hội thảo về Quản lý dựa trên kết quả (RBM); thu thập dữ liệu cơ sở; tổ chức Hội nghị  khởi động Dự án; thành lập văn phòng Dự án; và xác định chuyên gia đầu mối lồng ghép về giới của Bộ Tư pháp.

Tổng kết, đánh giá Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật : Với sự hỗ trợ của CEA, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và Viện Khoa học pháp lý sẽ lên kế hoạch và tiến hành tổng kết, đánh giá việc thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2004 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm  2008, bắt đầu từ tháng 5 – 8 năm 2013. Việc tổng kết, đánh giá sẽ được tiến hành ở cấp trung ương và địa phương, năm (05) tỉnh được lựa chọn tại miền Bắc, Trung và Nam Việt Nam sẽ được lựa chọn  đánh giá. Đánh giá được tiến hành thông qua việc xây dựng phiếu  hỏi về quy trình xây dựng  văn bản quy phạm pháp luật, các phiên làm việc với các đối tượng được hỏi và phỏng vấn đại diện các cơ quan tham gia quy trình xây dựng pháp luật. CEA sẽ hỗ trợ việc xây dựng và phương pháp luận xây dựng bộ phiếu khảo sát, điều tra, các phiên làm việc và buổi phỏng vấn. BTP và CEA sẽ cùng thống nhất về phạm vi tham gia của CEA vào việc đánh giá tại các cơ quan  trung ương. Tại  địa phương, dự kiến CEA sẽ tham gia khảo sát tại ba (03) trong số năm (05) tỉnh được lựa chọn. 
Nghiên cứu phân tích chính sách: Viện Khoa học pháp lý phối hợp chặt chẽ với CEA và Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật tiến hành nghiên cứu 10 luật (bao gồm: Luật Giá 2012, Luật Vốn  2012, v.v) đã được ban hành theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, nhằm đánh giá phạm vi của quá trình phân tích chính sách được sử dụng trong 10 luật này. Nghiên cứu này sẽ bao gồm phỏng vấn sâu các thành viên ban soạn thảo và ban biên tập của 10  luật. Dự kiến nghiên cứu sẽ được triển khai từ tháng 5 – 12 năm 2013 và sẽ được Viện Khoa học pháp lý tổng hợp thành một báo cáo về quá trình phân tích chính sách hiện hành được sử dụng tại cấp trung ương. Nghiên cứu này sẽ góp phần hỗ trợ việc tổng kết, đánh giá Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 – đây là chủ đề sẽ được thảo luận tại Hội thảo về phân tích chính sách được tổ chức vào Quý 2 của Dự án.

Hội thảo về chỉ tiêu thống kê theo dõi thi hành pháp luật: CEA sẽ hỗ trợ tổ chức một hội thảo do Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật chủ trì với sự tham gia của các vụ có liên quan khác của BTP vào tháng 7 năm 2013, để xây dựng bộ chỉ số đánh giá công tác theo dõi thi hành pháp luật theo quy định của Nghị định 59. Hội thảo sẽ được Chuyên gia RBM của CEA hỗ trợ và sẽ tập trung vào việc xây dựng khung theo dõi cho ba nhóm chỉ số chính được xác định trong Nghị định 59: tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết  thi hành VBQPPL; tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành VBQPPL (bao gồm phổ biến pháp luật, các nguồn lực về nhân sự và tài chính); tình hình tuân thủ pháp luật.
Hội thảo về các mục tiêu/ định hướng chính lớn cho việc xây dựng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới:  Trong khi tiến hành tổng kết, đánh giá việc thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật  năm 2004 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật  năm 2008, dự kiến sẽ tổ chức một hội thảo về các mục tiêu và định hướng lớn của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật vào tháng 5 năm 2013. Dự kiến hội thảo sẽ xem xét các vấn đề như: định nghĩa thuật ngữ “văn bản quy phạm pháp luật” và "các cơ quan có thẩm quyền ban hành các VBQPPL". Hội thảo sẽ do Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật chủ trì với sự hỗ trợ của CEA. Tất cả các cơ quan chủ chốt có liên quan đến quy trình xây dựng pháp luật sẽ được mời tham dự hội thảo, bao gồm các Bộ, Văn phòng Chính phủ và Ủy ban pháp luật của Quốc hội.
Hội thảo về quy trình xây dựng pháp luật hiện hành và đề xuất cải thiện quy trình này: Một hội thảo thứ hai về quy trình xây dựng pháp luật hiện hành và đề xuất cải thiện quy trình này sẽ được tổ chức vào tháng 8 năm 2013. Hội thảo này sẽ xem xét các vấn đề như những thách thức hiện nay đối với công tác phân tích chính sách và quá trình xây dựng pháp luật. Một chuyên gia Canada dự kiến sẽ tham dự hội thảo. 
Hội nghị tổng kết Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Theo kế hoạch của  Ban soạn thảo về việc xây dựng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ban Soạn thảo sẽ tổ chức một hội nghị  tổng kết vào tháng 9 năm 2013 để thảo luận các kết quả của nghiên cứu đánh giá việc thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật  năm 2004 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 do BTP tiến hành. CEA sẽ tham dự hội nghị, nhưng khônghỗ trợ tổ chức hội nghị này.

Tọa đàm đóng góp ý kiến cho dự thảo các Thông tư hướng dẫn pháp điển hóa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật: CEA sẽ hỗ trợ Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật tổ chức một tọa đàm vào tháng 7 năm 2013 nhằm thảo luận những ý kiến góp ý của các cơ quan đối với Dự thảo các Thông tư phục vụ việc thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật. BTP sẽ ban hành một trong các Thông tư và  Thông tư liên tịch khác sẽ do BTP và Bộ Tài chính cùng ban hành. 
Đánh giá quá trình xây dựng pháp luật do CEA tiến hành: Trên cơ sở đánh giá Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2004 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật – 2008 do BTP tiến hành, CEA cũng sẽ tự tiến hành đánh giá quy trình xây dựng pháp luật và các kĩ năng của cán bộ tham gia vào quy trình này. Nghiên cứu đánh giá này sẽ được tiến hành trong suốt Giai đoạn 1 và được tổng hợp trong báo cáo về quy trình xây dựng pháp luật và năng lực hiện có hỗ trợ cho quy trình này vào cuối Giai đoạn 1. Các hoạt động tham gia của CEA vào nghiên cứu đánh giá do BTP triển khai, nghiên cứu phân tích chính sách, các hội thảo về quy trình xây dựng pháp luật và các dự thảo thông tư về pháp điển  hệ thống quy phạm pháp luật sẽ góp phần xây dựng và hoàn thiện nghiên cứu đánh giá của CEA.

Các hoạt động quản lý dự án 
Họp Ban Chỉ đạo chung của Dự án: Một cuộc họp của Ban Chỉ đạo Dự án sẽ được tổ chức vào đầu Giai đoạn 1 trong tháng 5 năm 2013 để phê duyệt Kế hoạch Triển khai Dự án và bắt đầu triển khai các hoạt động của Dự án. Cuộc họp này sẽ do Trưởng Cơ quan hợp tác phát triển( CIDA) của Canada tại Việt nam và Thứ trưởng BTP phụ trách Dự án đồng chủ trì. Tham dự cuộc họp sẽ có sự tham dự của Giám đốc  Dự án (PD) và Giám đốc Tài chính Dự án (PFM) đại diện cho CEA.

Thành lập Tổ tư vấn kỹ thuật: Dự thảo Điều khoản tham chiếu về Tổ tư vấn kỹ thuật (TAT) sẽ được CEA dự thảo trên cơ sở tham vấn với BTP và TAT sẽ được thành lập vào khoảng tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2013. Các thành viên của TAT bao gồm đại diện của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Viện Khoa học pháp lý, Vụ Hợp tác quốc tế và Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội (Vụ Pháp luật – Văn phòng Quốc hội). Tổ tư vấn kỹ thuật sẽ xác nhận các Điều khoản tham chiếu của mình vào đầu Giai đoạn 1 và dự kiến sẽ tiến hành giám sát và tư vấn việc triển khai các hoạt động của Dự án xuyên suốt Giai đoạn 1. 

Hội thảo về RBM: Một hội thảo về RBM sẽ được tổ chức với sự tham gia của chuyên gia về RBM/ Bình đẳng giới vào quý đầu tiên nhằm giới thiệu các quá trình và nguyên tắc RBM (bao gồm các nguyên tắc về bình đẳng giới) sẽ được sử dụng để hướng dẫn công tác quản lý việc triển khai dự án, xem xét  nếu cần thiết, sửa đổi LM (Mô hình Logic) và xây dựng PMF (Khung đo lường hiệu quả hoạt động), nhằm đảm bảo cam kết chung giữa các đối tác về kết quả dự án. Đại diện của Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Viện Khoa học pháp lý và Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội (Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hôi) sẽ tham dự hội thảo, bao gồm các thành viên của TAT. Đến cuối Quý 1, dự kiến TAT sẽ xem xét, sửa đổi và/hoặc khẳng định lại Mô hình logic (LM) của Dự án và xây dựng Khung đánh giá hiệu quả hoạt động nhằm hướng dẫn quá trình giám sát tiến độ so với các kết quả dự kiến cần phải đạt được của Dự án.  

Thu thập dữ liệu cơ sở: Viện Khoa học pháp lý và Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật sẽ phối hợp chặt chẽ với chuyên gia về RBM và Giám đốc tài chính dự án trong việc thu thập dữ liệu cơ sở được xác định trong PMF nhằm phục vụ việc giám sát tiến độ đối chiếu với các kết quả đề ra trong suốt quá trình triển khai của Giai đoạn 1 và của Dự án nói chung. 
Lễ khởi động Dự án: Trong Quý 1, BTP sẽ tổ chức Hội thảo khởi động Dự án với sự tham gia của các cơ quan Bộ, ngành tham gia Dự án và các tổ chức , các nhà tài trợ để giới thiệu về Dự án và phạm vi hoạt động của Dự án. Lễ khởi động Dự án dự kiến sẽ được tổ chức kết hợp với một trong các hội thảo về quy trình xây dựng pháp luật dự kiến được tổ chức vào quý đầu tiên.

Thành lập Văn phòng Dự án: Dự kiến Giám đốc dự án tại Việt Nam của CEA (PFM) sẽ phụ trách và Văn phòng Dự án sẽ được thành lập và đi vào hoạt động trong vòng ba tháng đầu của Dự án.  
Xác định chuyên gia đầu mối về giới trong BTP: Giám đốc dự án tại Việt Nam và chuyên gia bình đẳng giới sẽ làm việc với BTP để xác định chuyên gia đầu mối về giới trong BTP, người sẽ tham gia Dự án với vai trò chuyên gia về giới của BTP và sẽ tiến hành thu thập thông tin chi tiết về giới và có thể đánh giá nhu cầu đào tạo về các vấn đề về bình đẳng giới.  
Quý 2 (tháng  – -11 năm 2013): 

Theo kế hoạch xây dựng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới, Ban soạn thảo và Tổ biên tập (BTP) sẽ phải trình Báo cáo về một số định hướng lớn của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới lên Văn phòng Chính phủ vào tháng 7 năm 2013. Sau đó, Văn phòng Chính phủ sẽ tiến hành tham vấn với 22 Bộ và các cơ quan chính phủ về Báo cáo này và dự kiến đưa ra các định hướng chính sách lớn cho Luật mới này vào tháng 10-11 năm 2013. Theo lịch làm việc, các hoạt động tiếp theo được lên kế hoạch triển khai vào Quý 2, bao gồm: 

Các hoạt động của Dự án:

Khảo sát tại Canada về Quy trình xây dựng pháp luật: Nhằm hỗ trợ chính sách và các mục tiêu xây dựng pháp luật của các đối tác dự án liên quan đến Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới, CEA sẽ tổ chức một chuyến khảo sát Canada vào tháng 9 năm 2013 nhằm tham khảo toàn bộ quy trình xây dựng pháp luật từ khâu đầu tiên của quy trình thông qua việc phân tích chính sách và quá trình soạn thảo, đến khâu xem xét và thông qua luật của cơ quan lập pháp. Thành phần đoàn khảo sát bao gồm lãnh đạo cấp cao của BTP, Văn phòng Chính phủ, Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao và đại diện Ban soạn thảo và Tổ biên tập của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới (bao gồm đại diện Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và các đơn vị khác trong BTP). Chuyến khảo sát sẽ kéo dài từ 5 – 10 ngày và sẽ tham khảo quy trình xây dựng pháp luật của chính quyền Bang Ontario và chính quyền liên bang của Canada. Chuyến khảo sát nhằm hỗ trợ tìm hiểu quy trình và kĩ năng cần được tăng cường theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới của Việt Nam.

Hội thảo về phân tích chính sách: Sau khi tổ chức chuyến khảo sát, vào tháng 10 năm 2013, Dự án sẽ tổ chức một hội thảo lớn về phân tích chính sách nhằm chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về các quá trình phân tích chính sách được áp dụng tại Canada và có thể tại các quốc gia khác. Dự kiến hội thảo tập trung vào các vấn đề sau: đánh giá nhu cầu; nghiên cứu và phân tích chính sách; đánh giá tác động của văn bản pháp luật; quá trình lấy ý kiến nhân dân; phân tích về giới; thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật; và vai trò của cơ quan lập pháp trong việc thẩm tra các dự thảo luật. Hội thảo cũng sẽ thảo luận về các kết quả của nghiên cứu đánh giá việc thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2004 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm– 2008 và nghiên cứu phân tích chính sách do Viện Khoa học pháp lý tiến hành vào quý đầu tiên của Dự án. Các chuyên gia chính sách cấp cao của MAG (Bộ Tư pháp tỉnh bang Ontario) sẽ tham gia trình bày tại hội thảo. Các chuyên gia chính sách của các quốc gia khác cũng có thể được mời tham dự nhằm chia sẻ kinh nghiệm quốc tế. Dự kiến tham dự hội thảo sẽ bao gồm đại diện của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Viện Khoa học pháp lý, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế và các đơn vị khác của BTP, đại diện các vụ pháp chế của các Bộ, ngành và Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội.      
Khảo sát xây dựng pháp luật: Vào tháng 11 năm 2013, Dự án sẽ tổ chức chuyến khảo sát thứ hai đến Canada tập trung vào việc tham khảo việc xây dựng pháp luật. Chuyến khảo sát lần này sẽ tham khảo việc xây dựng pháp luật của MAG thay mặt cho chính quyền địa phương và sẽ gặp gỡ với các Bộ, cơ quan liên quan của Ontario, các thành viên các tổ chức xã hội dân sự và cơ quan lập pháp nhằm xem xét vai trò của họ trong quy trình xây dựng pháp luật và quy trình thẩm định, thẩm tra, xem xét thông qua luật. Các thành viên đoàn khảo sát cũng sẽ tham khảo các quy trình xây dựng pháp luật tại cấp quốc gia, bao gồm quy trình xem xét và hài hoà hoá pháp luật của hai hệ thống pháp luật thành văn (Civil Law) và  hệ thống Luật án lệ (Common Law) của Canada vào quá trình xây dựng pháp luật. Dự kiến chuyến khảo sát kéo dài từ 7 – 14 ngày. Thành phần Đoàn khảo sát sẽ bao gồm đại diện Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật phụ trách việc soạn thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới và đại diện các đơn vị khác của BTP và đại diện một số Vụ pháp chế các Bộ có tham gia vào quá trình thực hiện Dự án.   
Đánh giá của CEA về quy trình xây dựng pháp luật: Đánh giá của CEA về quy trình xây dựng pháp luật sẽ được tiếp tục và xuyên suốt trong Quý thứ hai của Dự án. Những điểm còn thiếu trong nghiên cứu đánh giá của BTP về việc thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật  2004 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 sẽ được xác định vào đầu Quý thứ hai và các hoạt động bổ sung (như khảo sát, nghiên cứu, v.v.) có thể sẽ được CEA tổ chức nhằm cung cấp thêm thông tin về các lĩnh vực cụ thể của quy trình xây dựng pháp luật. 
Các hoạt động quản lý dự án: 
Họp của TAT: Dự kiến TAT sẽ họp ít nhất một lần một quý nhằm tư vấn quá trình triển khai các hoạt động dự án đang tiếp diễn.

Đánh giá bình đẳng giới và Phương pháp luận: Chuyên gia về bình đẳng giới, chuyên gia đầu mối về giới của BTP và Giám đốc tài chính dự án sẽ tiến hành phỏng vấn các đại diện được lựa chọn của BTP, các bộ có liên quan và Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội nhằm đánh giá vai trò của giới trong các mối quan hệ và chương trình về giới trong BTP, các Bộ, ngành và Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội. Sau khi hoàn thành phần đánh giá, TAT sẽ thảo luận về các thông tin thu thập được và phương pháp luận về giới, và xác định các hoạt động nhằm giải quyết những vấn đề tồn tại, vướng mắc. Sau đó, chuyên gia về bình đẳng giới, chuyên gia đầu mối về giới của BTP và Giám đốc dự án tại Việt Nam sẽ tiến hành soạn thảo các Điều khoản tham chiếu cho nghiên cứu và thu thập dữ liệu cơ sở ban đầu về giới nhằm hỗ trợ việc triển khai phương pháp luận về giới.    

Quý 3 (tháng 12/2013 – tháng2/2014):
Trong quá trình xây dựng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới bắt đầu vào đầu tháng 6 năm 2013, trên cơ sở các định hướng chính sách cho Luật mới này đã được BTP trình Chính phủ vào tháng 7 năm 2013, các hoạt động của Quý 3 nhằm hỗ trợ quá trình xây dựng pháp luật bao gồm:

Các hoạt động dự án: 

Tập huấn kĩ năng xây dựng pháp luật – Phần 1: Các kết quả của nghiên cứu đánh giá và các chuyến khảo sát sẽ được sử dụng để phục vụ việc tập huấn kĩ năng xây dựng pháp luật. Khoá tập huấn kĩ năng nhằm sẽ do các giảng viên của MAG phụ trách và sẽ được thiết kế cụ thể phục vụ việc củng cố kĩ năng xây dựng pháp luật. Các công cụ và tài liệu tham khảo sẽ được cung cấp. Trong trường hợp phù hợp và cho phép, các tài liệu hiện có sẽ được sử dụng hỗ trợ việc tập huấn và củng cố việc tiếp thu. Đại biểu tham dự khoá tập huấn sẽ bao gồm các cán bộ chịu trách nhiệm xây dựng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và các cán bộ của các đơn vị khác của BTP và các Bộ, ngành tham gia vào việc xây dựng pháp luật. Đại diện của Uỷ ban Pháp luật của Quốc (Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc  hội) cũng sẽ được mời tham dự tập huấn nhằm củng cố kĩ năng phân tích chất lượng các dự thảo luật.

Tư vấn xây dựng pháp luật: Sau khoá tập huấn về kĩ năng xây dựng pháp luật đầu tiên, các chuyên gia lập pháp cấp cao của MAG sẽ hỗ trợ tư vấn cho các cán bộ được giao nhiệm vụ soạn thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới. Tư vấn cũng có thể được cung cấp cho các đơn vị khác trong BTP liên quan đến các dự án luật khác (đặc biệt các luật về kinh tế) trong Chương trình xây dựng  luật, pháp lệnh năm 2014 trên cơ sở thống nhất giữa BTP và CEA. Hoạt động tư vấn có thể được tiến hành trực tiếp thông qua các chuyến công tác của chuyên gia tại Việt Nam hoặc chủ yếu thông qua đàm thoại trên skype và đàm thoại trực tuyến (video conferencing).  
Đánh giá của CEA về quy trình xây dựng pháp luật: CEA sẽ làm việc với BTP để theo dõi và ghi lại quy trình xây dựng pháp luật của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới và bất kỳ các luật khác được lựa chọn nhằm đảm bảo các bài học được vận dụng vào quy trình lập kế hoạch trong tương lai và quy trình xây dựng pháp luật. 
Quỹ hỗ trợ kỹ thuật: Quỹ hỗ trợ kỹ thuật sẽ được hình thành nhằm hỗ trợ các hoạt động bổ sung với sự thống nhất ý kiến giữa CEA và BTP cho giai đoạn từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 2 năm 2014 trên cơ sở phù hợp với các mục tiêu Dự án và yêu cầu đề ra của Giai đoạn 1. Với việc các hoạt động trong Giai đoạn 1 nhằm hỗ trợ việc xây dựng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới và một nghiên cứu toàn diện quy trình xây dựng pháp luật và nhu cầu tăng cường năng lực của BTP và các cơ quan chính phủ khác, bất kỳ hoạt động nào do Quỹ này hỗ trợ cũng cần phải phù hợp với cách tiếp cận trên. Các hoạt động có thể bao gồm hỗ trợ bổ sung cho các hoạt động liên quan đến việc pháp điển quy phạm pháp luật hoặc các hoạt động hỗ trợ vai trò cua Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội trong việc xem xét và thẩm tra các dự án luật.  
Các hoạt động quản lý dự án: 
Họp liên ngành của Ban Chỉ đạo Dự án: Cuộc họp liên ngành lần thứ hai của Ban Chỉ đạo Dự án dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm 2013 nhằm đánh giá tiến độ tính đến thời điểm đó của Giai đoạn 1 và thảo luận về các hoạt động còn lại của Giai đoạn 1. 

Cuộc họp của TAT: Dự kiến TAT sẽ họp ít nhất một lần một quý nhằm tư vấn việc triển khai các hoạt động đang tiếp diễn của Dự án. 
Quý 4 (tháng 3 – 6 năm 2014):

Theo kế hoạch xây dựng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới, Ban soạn thảo sẽ phải trình dự thảo luật lên Văn phòng Chính phủ vào tháng 2  năm 2014 và sẽ nhận được ý kiến góp ý từ Văn phòng Chính phủ vào Quý 2 năm 2014. Dự thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau đó sẽ được xem xét lại và trình lên Quốc hội vào tháng  10 năm 2014. Trên cơ sở xem xét lộ trình này, dự kiến các hoạt động của Quý 4 sẽ bao gồm: 

Các hoạt động của Dự án:
Hội nghị góp ý Dự thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Sau khi nhận được các ý kiến góp ý cho Dự thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật từ Văn phòng Chính phủ, CEA sẽ hỗ trợ BTP tổ chức một hội thảo vào tháng 3 hoặc 4 năm 2014 để xem xét và thảo luận về các ý kiến góp ý. Dự kiến một chuyên gia Canada sẽ tham dự hội thảo để chia sẻ quan điểm so sánh về các ý kiến góp ý nhận được và tư vấn cách giải quyết tốt nhất các ý kiến góp ý này trong bản dự thảo sửa đổi.

Tập huấn kĩ năng xây dựng pháp luật – Phần hai: Khoá tập huấn thứ hai về các kĩ năng xây dựng pháp luật sẽ được tổ chức vào tháng 1 năm 2014 với sự tham gia của tất cả các đại biểu đã tham dự khoá tập huấn lần thứ nhất nhằm xem xét dự thảo luật, xác định các vấn đề và củng cố kĩ năng soạn thảo chính. Khoá tập huấn này sẽ tiếp tục được sự hỗ trợ của chính các chuyên gia lập pháp cao cấp đã tham gia khoá tập huấn lần thứ nhất. 
Báo cáo của CEA về đánh giá quy trình xây dựng pháp luật và các kĩ năng liên quan: Đánh giá của CEA về quá trình xây dựng pháp luật sẽ được hoàn thiện vào tháng 1 năm 2014 và CEA sẽ xây dựng một báo cáo chỉ ra những tồn tại và thách thức trong quy trình xây dựng pháp luật và việc tăng cường năng lực cần thiết đối với các đơn vị trong BTP, các Bộ, ngành và cơ quan khác nhằm triển khai quy trình xây dựng pháp luật hiệu quả hơn. Do đó, báo cáo này sẽ là cơ sở cho việc thiết kế các hoạt động còn lại của Dự án và thông báo quá trình lập kế hoạch. 
Các hoạt động quản lý Dự án: 
Hội thảo lập kế hoạch cho Giai đoạn 2: Hội thảo này sẽ được tổ chức vào tháng 3 năm 2014 nhằm thảo luận việc xem xét Đánh giá của CEA và nhu cầu tăng cường năng lực trong Giai đoạn 2 của Dự án. Tham dự hội thảo sẽ bao gồm các đại biểu từ tất cả các đối tác chính tham gia vào quy trình xây dựng pháp luật: BTP, các Bộ, ngành có liên quan, Văn phòng Chính phủ, Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, v.v.

Xây dựng Chiến lược cho Giai đoạn 2 và Kế hoạch công tác  cho năm thứ 2: Trên cơ sở thảo luận tại hội thảo, CEA và BTP sẽ cùng làm việc để xây dựng một chiến lược tổng thể cho giai đoạn 5 – 6 năm cuối của Dự án và dự thảo Kế hoạch công tác Năm thứ 2.  

PHÂN TÁCH THEO HOẠT ĐỘNG
Kết quả trước mắt 1.1:   Năng lực của Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành kinh tế được cải thiện trong việc tham gia vào các quy trình hoạch định chiến lược

WBS 1000:  Xây dựng Năng lực lập kế hoạch xây dựng pháp luật  

WBS 1100:  Xây dựng Luật Ban hành VBQPPL mới 

WBS 1110:  Hỗ trợ và tham gia cùng Vụ CVĐCVXDPL/Viện KHPL tổng kết đánh giá thực hiện Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2004 và 2008 WBS 1120(2120): Hỗ trợ và tham gia cùng Vụ CVĐCVXDPL/Viện KHPL tổ chức Hội thảo về Quy trình xây dựng pháp luật hiện hành và những kiến nghị hoàn thiện quy trình

WBS 1130 (2130)  Hỗ trợ và tham gia cùng Vụ CVĐCVXDPL/Viện KHPL tổ chức Hội thảo về những định hướng lớn cho việc xây dựng Luật ban hành VBQPPL

WBS 1200  Quy trình lập kế hoach xây dựng pháp luật
WBS 1210 (4110): Hỗ trợ và tham gia cùng Vụ CVĐCVXDPL/Viện KHPL tổ chức Hội thảo về chỉ tiêu thông kê về theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

WBS 1300:  Tiếp cận so sánh về quy trình làm luật
WBS 1310 (2210):  Khảo sát tại Canada về quy trình làm luật
WBS 1400:  Thu thập dữ liệu và nghiên cứu của CEA về quy trình làm luật và các kỹ năng liên quan
WBS 1410:  Tham gia cùng Bộ Tư pháp đánh giá phục vụ xây dựng Luật Ban hành VBQPPL hợp nhất và tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện  luật ban hành để xây dựng Luật ban hành mới
WBS 1420 (2140 ; 3110 ; 4210): CEA theo dõi thường xuyên và thu thập dữ liệu cơ sở về quy trình xây dựng VBQPPL và các kỹ năng liên quan
WBS 1430 : Báo cáo về đánh giá của CEA liên quan tới quy trình làm luật và  các kỹ năng liên quan.
WBS 1500 : Chiến lược cho Giai đoạn 2

WBS 1510 : Hội thảo lập kế hoạch cho năm thứ 2 đến năm thứ 7

WBS 1520 : Dự thảo Chiến lược cho Giai đoạn 2

Kết quả trước mắt 2.1:  Năng lực của Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành kinh tế được nâng cao trong việc tiến hành nghiên cứu chính sách và đánh giá tác động, bao gồm cả đánh giá tác động về giới 

Kết quả trước mắt 2.2:  Năng lực của Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành kinh tế được tăng cường trong công tác lấy ý kiến nhân dân và khu vực tư nhân trong toàn bộ quá trình xây dựng pháp luật
WBS 2000:  Xây dựng năng lực phân tích chính sách

WBS 2100:  Đánh giá nhu cầu về năng lực phân tích chính sách
WBS 2110:  Hỗ trợ Viện Khoa học Pháp lý nghiên cứu phân tích chính sách
WBS 2120 (1120):  Hỗ trợ và tham gia cùng Vụ CVĐCVXDPL/Viện KHPL tổ chức hội thảo về Quy trình xây dựng VBQPPL hiện hành và kiến nghị hoàn thiện quy trình.

WBS 2130 (1130): Hỗ trợ và tham gia cùng Vụ CVĐCVXDPL/Viện KHPL tổ chức Hội thảo về những định hướng lớn cho việc xây dựng Luật Ban hành VBQPPL mới
WBS 2140 (1420; 3110; 4210): CEA theo dõi thường xuyên và thu thập dữ liệu cơ sở về quy trình xây dựng VBQPPL và các kỹ năng liên quan.
WBS 2200:  So sánh các cách tiếp cận phân tích chính sách
WBS 2210 (1310):  Khảo sát tại Canada về quy trình làm luật

WBS 2220:  Hội thảo về Phân tích Chính sách

Kết quả trước mắt 3.1:  Năng lực của Bộ Tư pháp và các Bộ quản lý kinh tế được tăng cường trong soạn thảo văn bản pháp luật tuân theo các tiêu chuẩn, kỹ thuật soạn thảo đã được thống nhất  

Kết quả trước mắt 3.2:  Năng lực của Bộ Tư pháp được nâng cao trong việc hỗ trợ và đảm bảo chất lượng soạn thảo văn bản 
WBS 3000:  Xây dựng năng lực soạn thảo luật

WBS 3100:  Xác định nhu cầu về soạn thảo
WBS 3110 (1420; 2140; 4210):  CEA theo dõi thường xuyên và thu thập dữ liệu cơ sở về quy trình xây dựng VBQPPL và các kỹ năng liên quan 
WBS 3200:  So sánh các cách tiếp cận xây dựng pháp luật
WBS 3210:  Khảo sát tại Canada về hoạt động soạn thảo VBQPPL 

WBS 3300:  Phát triển kỹ năng về soạn thảo VBQPPL
WBS 3310:  Xây dựng tài liệu và thực hiện   tập huấn về kỹ năng soạn thảo VBQPPL – Phần 1

WBS 3320:  Soạn thảo Luật Ban hành VBQPPL hợp nhất và các dự án luật khác thông qua hướng dẫn nghiệp vụ soạn thảo của chuyên gia Canada cho cán bộ của Vụ CVĐCVXDPL và Bộ chủ quản liên quan trong quá trình soạn thảo

WBS 3330:  Hỗ trợ Vụ CVĐCVXDPL tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Luật Ban hành VBQPPL hợp nhất

WBS 3340: Xây dựng và triển khai khóa tập huấn kỹ năng – Phần 2 để rà soát đánh giá các dự thảo luật và củng cố kỹ năng soạn thảo.
Kết quả trước mắt 4.1:  Năng lực của Bộ Tư pháp và Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội (Vụ Pháp luật, Văn phòng Qốc hôi) được tăng cường trong việc áp dụng thống nhất các tiêu chí thẩm định và thẩm tra văn bản 
WBS 4000:  Xây dựng năng lực về thẩm định, thẩm tra và theo dõi thi hành pháp luật

WBS 4100:  Hỗ trợ công tác thẩm định, thẩm tra văn bản QPPL và theo dõi thi hành pháp luật

WBS 4110 (1210):  Hỗ trợ và tham gia cùng Vụ CVĐCVXDPL/Viện KHPL tổ chức Hội thảo về chỉ tiêu thống kê về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
WBS 4120:  Quỹ Hỗ trợ kỹ thuật 
WBS 4200: Theo dõi việc thi hành pháp luật

WBS 4210 (1420; 2140; 3110): CEA theo dõi thường xuyên và thu thập dữ liệu cơ sở về quy trình xây dựng VBQPPL và các kỹ năng liên quan
Kết quả trước mắt 4.2:  Năng lực của Bộ tư pháp được nâng cao trong công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường tính thống nhất của hệ thống pháp luật 

WBS 5000:  Xây dựng năng lực của Bộ tư pháp để thực hiện công tác pháp điển quy phạm pháp luật và tăng cường tính thống nhất của hệ thống pháp luật 
WBS 5100:  Hỗ trợ thi hành Pháp lệnh Pháp điển quy phạm pháp luật 
WBS 5110:  Hỗ trợ Vụ CVĐCXDPL tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo 2 Thông tư hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Pháp điển
WBS 5120:  Quỹ Hỗ trợ Kỹ thuật
WBS 6000:  Quản lý Dự án
WBS 6100:  Thiết lập, vận hành và duy trì Văn phòng Dự án tại Việt Nam

WBS 6200:  Thành lập Tổ Tư vấn Kỹ thuật 
WBS 6210:  Soạn thảo và thống nhất về Điều khoản tham chiếu (TORs) giao việc 
WBS 6220:  Tổ chức các cuộc họp Tổ tư vấn kỹ thuật
WBS 6300:  Các hoạt động thư ký cho Ban Chỉ đạo Dự án 
WBS 6310: Hỗ trợ các cuộc họp đánh giá định kỳ 6 tháng của Ban chỉ đạo Dự án
WBS 6400:  Theo dõi và đánh giá

WBS 6410:  Hội thảo về RBM cho Tổ tư vấn kỹ thuật và các đại diện khác của Bộ Tư pháp và Ủy ban Pháp luật với chuyên gia về Bình đẳng giới và Quản lý dựa trên kết quả (RBM) 

WBS 6420:  Tổ tư vấn kỹ thuật xem xét và điều chỉnh Mô hình Logic và Khung đo lường hiệu quả hoạt động (bao gồm các chỉ tiêu thống kê và chỉ số về kết quả bình đẳng giới)

WBS 6430:  Thu thập và Báo cáo số liệu gốc
WBS 6440:  Hoạt động theo dõi thường xuyên và đánh giá 
WBS 6500:  Báo cáo Dự án
WBS 6510:  Báo cáo tài chính quý

WBS 6520:  Báo cáo tiến độ nửa năm và hàng năm

WBS 6600: Lập kế hoạch Dự án 

WBS 6610:  Soạn thảo Chiến lược cho Giai đoạn 2
WBS 6620: Soạn thảo Kế hoach công tác Năm thư 2
WBS 6700:  Chiến lược truyền thông

WBS 6710:  Hội thảo Khởi động Dự án kết hợp với một trong các Hội nghị/hội thảo của Bộ Tư pháp nêu trên (sẽ xác định sau)
WBS 7000:  Lồng ghép bình đẳng giới

WBS 7100:  Xác định Đơn vị đầu mối về bình đẳng giới trong Bộ Tư pháp và đánh giá năng lực

WBS 7200:  Đánh giá hiện trạng về các vấn đề giới và chương trình giới trong BTP và các Bộ  liên quan đã được lựa chọn tham gia.
WBS 7300:  Rà soát thông tin thu thập được từ các đánh giá với Tổ tư vấn kỹ thuật và xây dựng phương pháp luận về giới 

WBS 7400:  Xây dựng Điều khoản tham chiếu cho hoạt động nghiên cứu và thu thập số liệu cơ sơ/gốc có phân tích theo giới

� Số ghi trong ngoặc chỉ ra hoạt động có sự trùng lặp
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